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Tôi chỉ là một hạt cát trong cái biển người di cư từ Bắc vào Nam. Đã sấp sỉ 60 năm rồi. Những hạt cát ấy trở thành mảnh đất phù sa mầu mỡ của miền Nam Việt Nam trước 1975. Những hiểu biết của tôi về cuộc di cư ấy trước đây vẫn chỉ là những mảnh rời. Phần đọc còn nhớ lại lãng đãng, nhớ nhớ quên quên trong cuốn: Cuộc di cư vĩ đạNguời di cư và thủ thủ tầu USS Montrose (APA-212)
Nguồn: Hải quân Hoa Kỳ , Sài Gòn 1956 do chính quyền miền Nam xuất bản. Sách in khổ lớn với rất nhiều trang hình ảnh, trình bày trang nhã và đẹp mắt.

Nay tôi nhìn lại cuộc di cư ấy trước hết là sống lại hình ảnh kỷ niệm quá khứ.

Như một cái vẫy cánh của một con chim xa tổ, đã lìa cành, nhìn lại.

Sau nữa nhìn lại chiến dịch Operation Passage to Freedom của Hải quân Mỹ để thấy rằng không có chiến dịch này, cuộc di cư của gần một triệu người có thể không trọn vẹn. Nghĩa là thất bại và để lại nỗi tuyệt vọng cho bao nhiêu người đã không ra đi được.

Và mặc dù đã có những cố gắng tột bực trong việc đưa gần một triệu người di cư vào miền Nam, nhiều người đã không đi được và bị kẹt lại. Việc bị kẹt lại trở thành một hệ luỵ ê chề không tránh khỏi cho những người còn ở lại miền Bắc – sẽ trình bày ở cuối bài viết.

Và nếu nói theo một thứ lý luận của người trong cuộc, tức người di cư từ Bắc vào Nam, người viết nghĩ rằng đã có một thời những con người di cư ấy không có một thời đại nào khác, không có thứ lịch sử nào khác ngoài thời đại và lịch sử mà họ đã sống, đã trải nghiệm.

Đó là thời đại của cuộc di cư không tiền khoáng hậu đã để lại dấu tích không phai nhòa trong mỗi mảnh đời của họ. 

Chẳng hạn, hình ảnh bà mẹ còn giữ lại chiếc đồng hồ quả lắc cũ treo trên tường cũng như những tấm phản đã mang vào miền Nam mà cho đến bây giờ, bà vẫn nằm trên đó. Hay hình ảnh đồng bào Thiên Chúa giáo xứ Kẻ Sặt còn mang theo quả chuông nhà thờ. Họ đã để lại hết, nhưng quyết đem cho bằng được quả chuông này tượng trưng cho niềm tin sắt đá của họ.

Và hơn mọi thứ khác, mỗi người di cư đã không mang được thứ gì khác ngoài niềm tin rằng chủ nghĩa cộng sản là tàn bạo mà bằng bất cứ giá nào họ cũng phải ra đi.

Và đó là tất cả phần đời của họ còn lại.

Vì thế, tôi bùi ngùi nhớ đến những người đã muốn đi mà không đi được và chịu cái cảnh đọa đầy thêm mấy chục năm và nay đã hơn nửa thế kỷ trôi qua.

Còn đối với người Mỹ, qua chiến dịch của Hải quân Hoa Kỳ, ngoài vấn đề chi phí vật chất đồ sộ trong việc giúp người tỵ nạn di cư vào Nam, tôi còn nhìn thấy ở đấy tính cách nhân đạo của chiến dịch này. 

Cũng từ đó tôi nhận ra hai điều: những tấm lòng của thủy thủ các tầu Mỹ, đồng thời nghị lực phi thường với một quyết tâm sắt đá cuả người di cư. Sự phi thường ấy làm ngỡ ngàng, gây ngạc nhiên cho các thủy thủ đoàn trong các chuyến tầu của Mỹ chở người tỵ nạn vào Nam.


Di cư (1954)
Nguồn: Thư khố Hải quân Hoa Kỳ 



i



“The determination of the men of Viet Nam: determined to worship their God, determined to be free, determined to escape to be so”.
Điều mà tôi muốn nhắc lại ở đây là cái quyết tâm của lớp người di cư miền Bắc, bằng mọi giá, giá nào cũng trả để di cư vào miền Nam. Không có cái quyết tâm ấy, họ đã không đi được.

Cái quyết tâm ấy còn giúp họ sau này xây dựng tương lai họ và cho con cái họ.

Việc di cư ấy nói cho cùng chỉ là sự kéo dài tình trạng trốn chạy cộng sản mà không phải đợi đến Hiệp định Geneva, 1954. Ngay từ đầu thập niên 1950, phong trào tỵ nạn cộng sản đã thành hình dưới hình thức “phong trào nhập thành”, hay nói nôm na là phong trào “dinh tê”. Đã có bao nhiêu người tìm mọi cách dời bỏ khu “an toàn Phát Diệm”, thoát đi bằng đường biển, từ cửa Cồn Thoi, ra Hải Phòng vào những năm sau 1950? Và đã có bao nhiêu người có tiền bạc của cải đã chạy trốn vào Nam khi mà Hiệp định Geneva chưa thành hình? Không phải theo Tây, cũng chẳng theo Mỹ, không theo Nhật, không theo Tầu cũng chẳng vì theo Thiên Chúa giáo mà người ta chọn đứng về phía này, phía nọ. Tất cả đều là những chọn lựa bất đắc dĩ chỉ vì không thể sống chung với người cộng sản được. 

Cộng sản trước đây và cộng sản bây giờ cũng vậy.

Cho nên đơn giản là chỗ nào có cộng sản thì người ta chạy. Liều mạng mà chạy. Chết cũng chạy. Cuộc di cư 1954-1955 và cuộc di tản 1975 đều giống nhau ở một điểm: không chấp nhận sống dưới chế độ cộng sản. 

Không phải chỉ người Việt mới trốn chạy như thế. Dân chúng Đông Âu, từ những nước chư hầu của Nga cũng tìm cách trốn sang Tây Âu. Vào măm 1966, 6110 người Đông Đức đã đào thoát được sang Tây Đức. Tính từ năm 1949 đến 1952, 228.500 người đã trốn thoát khỏi các vùng do Nga Sô kiểm soát để tới Bá Linh. Và cứ như thế, 5 vạn người Tiệp Khắc đã trốn ra khỏi nước họ. (Trích Cuộc Di Cư lịch sử, Phủ Tổng Ủy Di Cư tỵ nạn, trang 276)

Cũng vậy, ở Hung Gia Lợi (Hungary), ở Romania, ở Albania, ở Ba Lan (Poland), người ta cũng liều mạng trốn ra đi để tìm Tự Do.

Vì vậy, thế giới đã nhìn rõ thân phận người di cư, thấy họ lao đao khốn khổ liều mạng và đã giơ tay cứu vớt và không khỏi không khâm phục họ.

Theo nhận xét của phần đông thủy thủ Mỹ, nhiều người di cư đem theo những thứ lỉnh kỉnh không có đáng một đồng xu. Như một cái chậu, một cái thùng bằng nhựa, một tay nải quần áo cũ. Những thứ lỉnh kỉnh không đáng gì. Phải, nothing, nhưng lại chính là gia tài của họ. 

Sản nghiệp ra đi có khi không có gì, có khi chỉ là đôi tay nải. Nhưng lòng lại tràn ngập niềm tin tưởng.

Thủy thủ Majesky trên chiến hạm Menard đã viết thư về cho cha mẹ tả lại hoàn cảnh khốn cùng của những người di cư chân đất, chân không, không một thứ gì mang theo, bước lên tầu.Trong khi đó, chẳng hạn trên chiến hạm General House trớ trêu thay, có những thương gia Tầu giầu có đem theo cả gia sản tới hàng 200 tấn kiện hàng đủ loại. (Trích Operation Passage to Freedom, OPTF, Ronald B. Frankum, Jr., trang 194)

Họ còn ngạc nhiên như Zeigler và các bạn ông không hiểu được khi thấy những con người tầm vóc loắt choắt bé nhỏ ấy vác những bao gạo 200 pounds lên tầu LTS (Tank Landing Ship, tầu đổ bộ xe tăng – DCVOnline) một cách nhẹ tâng, trong khi thủy thủ phải cần hai người Mỹ mới giúp bê nổi những bao gạo ấy (ta gọi nôm na tầu LST là tầu há mồm, tầu dùng để chuyên chở xe tăng, xe cộ v.v...)

Hình ảnh con tầu LST rất quen thuộc đối với người tỵ nạn vốn chỉ dùng để chuyên chở xe tăng, vũ khí hạng nặng dùng để giết người, nay chở những con người tỵ nạn bất hạnh. Và đã có 26 chiếc. (Có tài liệu viết 74 chiếc là không đúng, vì tất cả số tầu của Hải quân Mỹ tham dự vào chiến dịch là 113 chiếc bằng nhiều chuyến hải trình Hà Nội, Hải Phòng, Sài Gòn). Dù chỉ là chiếc tàu nhỏ, bình thường chở được 170 người, tối đa 700 người, nhưng trường hợp khẩn cấp, có thể chở đến cả 1000 người di cư. Các tầu LST có thể cập bến dễ dàng để vớt người tỵ nạn, sau đó có thể dùng để chở ra các tầu lớn. (Trích Operation Passage to Freedom, Ronald B. Frankum, Jr. trang 137)

Đó là những chiếc LST- 526, LST-803, LST-825, LST- 840 v.v... Nhiều bạn đọc có thể còn nhớ tên những chiếc tầu LST thân yêu này…


Các tầu há mồm LST là biểu tuợng cho những con tầu chở người di cư

Những người di cư ấy đều quyết tâm, như thế mới đi được. Người ta nói đến cuộc bỏ phiếu bằng đôi chân. Có đến gần 1 triệu đôi chân đã bỏ phiếu như thế. Đó là đôi chân trần, chưa hề biết xỏ chân vào đôi giầy, đôi dép. Họ là những người dân quê nghèo nàn, cơ cực. 

Cũng không phải chỉ có đa số là người Thiên Chúa giáo di cư như đã có sự hiểu lầm từ trước đến giờ. Cuộc di cư 1954-1955 là của toàn thể dân chúng miền Bắc, Kinh có, Thượng có và đủ thành phần xã hội và tôn giáo.

Họ thuộc đủ loại người, đủ thành phần xã hội. Đồng bào các tỉnh miền Thượng như Cao Bằng, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Tuyên Quang (vốn là những nơi sào huyệt của Việt Cộng) cũng cùng với đồng bào Thượng ở Hòa Bình bỏ lại tất cả rừng núi quen thuộc lần mò về Hà Nội để vào Nam. Đã có hơn 10 ngàn người Nùng ở Hòn Gai được di cư dưới quyền Đại tá Sung. Có 2340 người Nùng gốc Tầu đi vào Nam ngày 02/09 trên tầu Montrose. Có chuyến tầu như Beauregard chở các người thuyền chài và gia đình họ mang theo cả dụng cụ đánh cá. Đặc biệt hơn cả, có những gia đình và có khi cả một làng ở trong các vùng do Việt Minh kiểm soát như Vinh, Nghệ An tìm cách trốn thoát khỏi sự kiểm soát của cộng sản. Tỉ dụ dân chúng ở Ba Làng, huyện Tĩnh Gia tụ họp hơn 2 vạn người đòi di cư bị Việt cộng nã súng bắn giải tán.Tỉ dụ những người di cư ở Vinh đà trải qua bao gian nan, khốn khó mới tìm được con đường đi đến tự do. Sau này, họ tụ tập định cư trong khu vực Bình Giả, Bà Rịa. 

Trên bước đường đi tìm Tự do, nhiều người đã lên được tàu, nhưng vì quá mệt mỏi, kiệt sức đã chết trên tầu.

Trên chiến hạm Telfair, chuyến thứ tư chở người di cư vào miền Nam của Hải quân Mỹ ngày19/8. Người ta ghi nhận đã có hai người di cư chết trên tầu vì sốt rét và quá kiệt sức và bù lại có hai trẻ sơ sinh ra đời: 

“The deaths were caused by malaria and general weakness. The physical condition of the Vienamese as they boarded the American ships was often observed as desperate. Many of the Vietnamese had traveled great distances to reach the embarcation center, often at peril to them and seldom without hardship”. 

Căn bệnh sốt rét và sự ốm yếu chung đã gây nên chết chóc cho nhiều người. Người ta nhận thấy rằng tình trạng cơ thể của người Việt Nam khi họ lên những chiếc tầu Mỹ thường là tuyệt vọng. Nhiều người Việt Nam đã phải đi những đoạn đường rất dài để đến trung tâm tiếp cư, thường là nguy hiểm cho chính bản thân họ và ít khi mà không có sự gian khổ. (Trích OPTF, trang 82).

Nhưng nếu tính chung tất cả cuộc di cư thì đã có 66 người di cư chết trên biển vì nhiều nguyên do, nhưng đồng thời ghi nhận có 184 trẻ sơ sinh trên các tầu chiến.

Và còn bao nhiêu người bỏ xác trên biển trên những bè mảng ghép vội vàng để đi tìm tự do?

Tình trạng đó cho thấy người di cư đã phải trả giá cho chuyến hành trình đi tìm tự do của họ. 


Sao cụ lại bỏ xứ ra đi?
Nguồn: William R. Park 


Bất kỳ ai, đã là người Việt Nam đều có đủ lý do chạy trốn cộng sản. Cho nên, họ đều có một quyết tâm phi thường dám từ bỏ tất cả chỉ để mưu cầu một cuộc sống tự do. Và không thể có lời biện minh nào hùng hồn, xác tín và rõ ràng hơn được nữa.

Có thể đó là đôi chân của một ông già trên 60 tuổi, râu tóc đã bạc mà chính ra chỉ còn đủ thì giờ để nghĩ tới chuyện đời sau, cụ đang ngồi nghỉ mệt qua ống kính của William Ray Park trên tầu USS SKAGIT và người ta hỏi: Sao cụ lại bỏ xứ ra đi? 

Chắc là cụ có sẵn câu trả lời.

Hay là hình ảnh một bà cụ cõng cháu gái di cư, mang tương lai tuổi trẻ lên đường. Hay câu chuyện về những trẻ em Việt Nam thưởng thức món quà tự do. Đó là những chiếc kẹo Mỹ mà lần đầu tiên trong đời các em đã được ăn.

Henry Đỗ, một trong những đứa trẻ đã nhận ăn cái kẹo do người thủy thủ Mỹ cho năm 1954 viết lại như sau: 

“I cannot forget the first moment I stepped onto a American ship to go to South Vietnam. A sailor handed me a candy, at the moment, I could not say thanks in English… Oh, my God, it was very very delicious. It was the best candy in the world. 21 year after, the sweet moment I meet the candy again at American soil...I can eat the candy anytime I want, but I didn’t eat many candy…I eat the candy only I want to remember the sailor and the ship that brought me and my family to the freedom land”. (Trích lại trong bài viết Passage to Freedom in Việt Nam của Gertrude Samuels, số tháng 6-1955) 

Tôi không thể quên được cái giây phút đầu tiên tôi bước lên một chiếc tầu Mỹ để đi đến miền Nam Việt Nam. Người thủy thủ đưa cho tôi cái kẹo. Lúc ấy, tôi không nói được câu cám ơn bằng tiếng Anh. Ôi, trời ơi! Ngon thật là ngon. Cái kẹo ngon nhất thế giới. Hai mươi mốt năm sau, cái giây phút dễ thương là khi tôi lại trông thấy kẹo ở đất Mỹ. Tôi có thể ăn kẹo bất cứ lúc nào tôi muốn, nhưng tôi không ăn nhiều kẹo đâu... Tôi ăn kẹo chỉ để muốn nhớ đến người thủy thủ và chiếc tầu đã đưa tôi và gia đình đến vùng đất tự do.

Tôi cũng muốn viết ra đây câu chuyện cảm động xảy ra trên tầu General Brewster, chuyến chót của hải quần Hoa Kỳ chở người di cư vào ngày 15/03/1955. Trong chuyến tầu chót này, có một người cha và đứa con gái phải ra đi vì người vợ muốn ở lại Hà Nội. Họ đành chia tay. Đó cũng có thể là một thảm cảnh biểu tượng chia lìa trong một số gia đình di cư khác. Như trường hợp tài tử điện ảnh Kiều Chinh mà chúng tôi trích dẫn ở cuối bài viết. 

Có những cuộc chia lìa bà con, anh em, họ hàng, làng nước. 

Cũng đành đoạn mà bỏ đi thôi. Nào ai muốn thế đâu? Sau này, liên lạc Bắc Nam giới hạn vào một tấm bưu thiếp in sẵn. Nhưng dù chỉ là một tấm bưu thiếp, gia đình tôi ở trong Nam gửi ra cho anh tôi nhiều lần, nhưng đã không bao giờ nhận được thư trả lời của người anh Cả ở lại Hà Nội.


Sao cụ lại bỏ xứ ra đi?
Nguồn: NVL 


Họ đã vứt thư của gia đình chúng tôi.
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Nhìn lại cuộc di cư 1954-1955 (II)
Nguyễn Văn Lục



Dù sao, cuộc chia lìa 1954, người di cư miền Bắc mới chỉ mất nhà, mất cửa.

1975, kẻ ra đi mới là nguời mất nước

Bên cạnh những khổ đau, cuộc di cư ấy không thiếu những nét đẹp

Tôi vẫn thấy đẹp và ý nghĩa là câu chuyện do một anh thủy thủ người Mỹ tên John Ruotsala trên chiến hạm Montrose (*) kể lại như sau: 


Nguời di cư và thủ thủ tầu USS Montrose (APA-212)
Nguồn: Hải quân Hoa Kỳ 


Khi bước lên tầu, các người di cư phải xịt thuốc DDT để diệt trừ chấy rận (1). Nhiều người di cư hoảng sợ vì phải cởi quần áo, nhất là phụ nữ. Trong đó có trường hợp một bé gái khoảng 9 tuổi bế đứa em khoảng 3, 4 tuổi. Thủy thủ Mỹ đã chẳng may xịt thuốc vào mắt đứa em 3 tuổi. Nó khóc, chị nó bình tĩnh dỗ dành em và lau mắt cho em. Sau đó như không có chuyện gì xảy ra, ôm em bước lên thang để lên tầu.

Câu chuyện có vẻ bình thường, nhưng lại là những hình ảnh đẹp nhất trong cuộc di cư này.

Nó cho thấy tình nghĩa đùm bọc của gia đình Việt Nam, cho thấy tình chị em, cho thấy tình người, cho thấy tình liên đới nhân loại vượt lên trên những dấu ấn chính trị vốn đè nặng lên tâm trí người tỵ nạn.

Hình ảnh đó làm thủy thủ đoàn cảm động và nhận ra tính cách nhân đạo, tình người của cuộc di cư này. Đó là một khía cạnh đặc biệt bị quên lãng mà chỉ đến bây giờ đọc lại tôi mới nhận thức được rõ rệt về điều đó.

Và những thủy thủ đoàn trên các chiến hạm Mỹ có quyền hãnh diện về điều này. Điều mà cô Anne Peterson phục vụ trên tầu Consolation đã nói thay cho tâm tình của họ: “We were just heartbroken because we couldn’t do anything to help them”. Chúng tôi đau buồn vì chúng tôi đã không thể làm được gì để giúp cho họ”. (Trích Operation Passage to Freedom, OPTF, trang 123)

Trong cuộc di cư này, cần ghi nhận rất nhiều thiện chí và những tấm lòng bên cạnh những con tầu chiến của Hải quân Mỹ.

Đoàn lũ ấy người di cư từ khắp nơi trên giải đất miền Bắc và một phần miền Trung, trẻ già lớn bé mà phần lớn là trẻ con đã được bồng bế, gồng gánh ra đi như thế.

Ra đi để tìm ra một con đường sống... ý nghĩa, có tự do cho tương lai của họ.

Có lẽ đây là cuộc di cư vĩ đại và có ý nghĩa nhất sau cuộc di cư trong việc phân chia nước Ấn Độ làm hai giữa Hồi Quốc và Ấn Độ vào năm 1947. Cuộc di cư này cũng nhắc nhở mọi người đến cuộc di cư từ Bắc Hàn sang Nam Hàn vào mùa thu năm 1950. 

Nó là bằng cớ cho thấy không thể nào sống chung với cộng sản được, dù là cộng sản Bắc Hàn hay cộng sản Việt Nam.

Hễ đã là cộng sản thì con người muốn làm người không thể sống chung được.

Khi đã vào đến miền Nam, họ nghĩ ngay đến việc tái định cự lập nghiệp. Và vô số những trại định cư sau này ra đời. Có những địa danh mới, địa chỉ mới trên bản đồ miền Nam Việt Nam. Tên nó là Gia Kiệm, Hố Nai, Củ Chi, Phước Lý, sau này là Rạch Giá với các kênh 1, 2, 3, 4.

Hố Nai đi hàng đầu với 26.912 người ở giai đoạn đoạn đầu. Sau này con số người đến Hố Nai là trên 40 chục ngàn người mà dự liệu lúc ban đầu chỉ là 10 ngàn người. Gia Kiệm với 10.107, Củ Chi với 4.196 người và không thể quên Xóm Mới với 8606 người. Có những nơi ít đến không hiểu được như Đức Hòa, Chợ Lớn với 90 người, Chợ Gõ chỉ còn 50 người và Cây Co chỉ có 32 người.

Tỉnh đứng đầu trong việc dự liệu đón tiếp đông đảo người tỵ nạn là Xuân Lộc 200.000 người, Biên Hòa 100.000 người. (Trích Operation Passage to Freedom’ OPTF, trang 98)

Trong số những người mới di cư vào Nam thì đến 60% là nông dân, 10% là dân thuyền chài. Còn lại trải đều cho công chức, sinh viên, thợ thuyền và người buôn bán.

Những người dân nghèo, 80%, ít học tưởng đi theo Việt Minh mới phải thì lại là thành phần đông đảo sợ hãi cộng sản nhiều nhất. Và đi nhiều nhất. Đi rất đông. Đi cả nhà. Và nhất là đi cả làng. Không phải một làng mà nhiều làng. 25 ngàn người trong cùng khu vực không hẹn mà cùng nhau bỏ ra đi.

Bài học ra đi ấy nhắc nhở chúng ta nhiều điều. Nhưng cái chính là dạy cho người cộng sản một bài học: con người không thể sống yên ổn và tử tế với người cộng sản được. Phải ra đi thôi. Bài học đó còn được nhắc lại một lần nữa vào năm 1975, nhưng xem ra người cộng sản vẫn chưa thuộc hay không muốn học vì cái bệnh vĩ cuồng của họ đã che mờ tất cả.

Và tôi mường tượng gần một triệu người di cư miền Bắc thì nay sẽ là bao nhiêu người? Họ ra sao bây giờ? Họ là những ai? 

Lịch sử một đời người và lịch sử cả một dân tộc qua cuộc di cư này đánh dấu những thời kỳ đen tối nhất của dân tộc dưới gọng kìm cộng sản, đen tối hơn cả thời kỳ thuộc địa 100 năm thời Pháp thuộc, bị đè nén và sợ hãi hơn 1000 năm Tầu đô hộ. Nói ra mà hổ thẹn.

Nhân chứng cho những thời kỳ đen tối của lịch sử đất nước với con người của 1955 và 1975 vẫn còn cả vài triệu người.

Tôi viết bài này để làm chứng cho cái thời kỳ đen tối ấy, cho thế hệ sau hiểu…


Cuộc di cư 1954-1955 dưới mắt người Cộng sản

Không gì tức tối bực bội hơn cho chính quyền cộng sản là chiến thắng xong, đuổi được thực dân Pháp phải ra đi. Vậy mà vô lý thay gần một triệu người đã ùn ùn kéo nhau bỏ chạy cộng sản. Gần một phần mười dân số toàn miền Bắc đấy. (Miền Bắc gồm 12 triêu người và chiếm 60.900 dặm vuông, miền Nam 11 triệu người và chiếm 66.300 dặm vuông) Ngay những người dân trong vùng bị Việt Minh kiểm soát từ 1946 như Vinh, Nghệ Tĩnh càng lo bỏ chạy bán sống bán chết. Họ phải hiểu tại sao chứ? Họ phải làm gì để hàng triệu người đã trốn chạy như vậy? Phải có một câu trả lời chứ?

Nhưng họ cố tình không cần biết điều ấy và tìm cách bôi nhọ hình ảnh cuộc di cư 1954-1955. 

Vì thế, cộng sản Hà Nội đã cho xuất bản cuốn sách: Sự thật về vấn đề di cư ở Việt Nam, Hà Nội. Đó là sự thật của họ không phải là sự thật của người di cư. Cuốn sách này không dễ mấy ai còn giữ lại. Nhưng nó được tuồn sang Pháp. Sau này, ông linh mục, giáo sư Trần Tam Tỉnh, dạy ở tỉnh bang Québec, Canada đã dùng tài liệu này viết một cuốn sách rất bôi bác và tồi tệ về cuộc di cư này, đó là cuốn Dieu et César. Les catholiques dans l’histoire du Việt Nam, Rome ngày 19/05/1975. Vương Đình Bích, môt linh mục nữa đi theo cộng sản mà tôi gọi là một trong bọn Tứ nhân bang đã chuyển ngữ ra tiếng Việt và đã đổi nhan đề cuốn sách thành:Thập giá và lưỡi gươm. Vương Đình Bích cũng bỏ không dịch câu: Les catholiques dans l’histoire du Viet Nam. Sự tùy tiện của Vương Đình Bích còn thấy ở phần cuối cuốn sách. Ông đã bỏ phần Bibliographie selective của tác giả. Ông tự nhét thêm bài viết của Nguyễn Quang Huy, trưởng ban tôn giáo chính phủ về vấn đề phong thánh vốn chẳng ăn nhập gì với cuốn sách Dieu et Cézar. Đồng thời cho in bức thư chung của Hội đồng giám mục Việt Nam 1986. Phần ông Trần Tam Tỉnh, trong lời nói đầu của cuốn sách, ông đã viết: 

Ce livre écrit avec amour par un des membres fidèles, de cette église catholique vietnamienne, n’a autre ambition que de présenter la vérité historique. Cuốn sách này được viết ra do một trong những đứa con trung thành của giáo hội Thiên chúa giáo Việt Nam, không có một tham vọng nào khác ngoài việc trình bày sự thật lịch sử. 

(Trích Dieu et César, Trần Tam Tỉnh, trang 13)

Nay thì chúng ta thử tìm hiểu xem, căn cứ vào cuốn sách để thứ tìm hiểu thứ lịch sử mà ông Trần Tam Tỉnh đưa ra là thứ lịch sử nào, một thứ lịch sử sao chép theo tài liệu của cộng sản Hà Nội trong cuốn: Sự thật về vấn đề di cư ở Việt Nam?

Và đây là những sự thật dưới mắt Hà Nội:
- Có những tin đồn rằng quân Mỹ sẽ ném bom nguyên tử tiêu diệt miền Bắc.
- Đức mẹ được giao chức năng chính trị là để giải thoát những kẻ tôn sùng ngài.
- Chúa Ki tô đã đi vào Nam. 
- Đức mẹ đã rời bỏ Bắc việt. Trong tập Passing the Torch, một trong những tuyển tập gồm 18 cuốn cũng nêu ra một nhan đề như sau: “The Blessed Virgin is moving South”, trích trang 95 (Đây là một vài khẩu hiệu mà ngày nay đọc lại người viết không mấy làm thích thú. Những khẩu hiệu này do đại tá Edward Lansdale in và phổ biến chung quanh Hà Nội và Hải Phòng. Sau này đại tá Lansdale được giải thưởng: Distinguished Service Medal on January 8, 1957. Ông là người trực tiếp chỉ huy những chiến dịch tâm lý chiến vào giữa thập niên 1950, Psychological war-fare projects).
- Lời một nhân chứng: Tôi không cầm nổi nước mắt, họng tôi nghẹn ngào, trí óc ghi sâu bức tranh thảm cảnh di cư đó của những con người vô tội bị giật lôi ra khỏi nơi chôn nhau cắt rốn, rồi bị bốc lên xe, chở đi và bị đối xử chẳng khác nào những súc vật người ta chở tới lò mổ. Một bầu khí rất nặng nề, còn những người ở lại thì nín bặt không dám nói ra, vì chắc là sợ bị trả thù bởi những tay bạo chúa tổ chức di cư.
- Một tổ chức phá hoại có hệ thống tại Hà Nội trước khi quân Pháp rút đi, chẳng hạn sẽ làm hỏng kho dầu xe buýt, phá hư các máy móc và đặt mìn đánh sập chùa Một cột, ngôi chùa đầy giá trị lịch sử và tôn giáo có từ hằng trăm năm.
- Giám mục Phát Diệm, Lê Hữu Từ thì nhảy lên chiếc ca nô cuối cùng của quân Pháp đang rời cảng, bỏ quân lính của ông tại chỗ. Một vài tên thấy giám mục mình hành động hèn nhát như thế, bèn nổi giận đến nỗi lấy lựu đạn ném theo ông.
- Bị các linh mục lôi kéo vào cuộc mạo hiểm nhục nhã và bi đát này, họ cảm thấy mình bị bỏ rơi do sự phản bội của quân Pháp.
- Việc Đức mẹ hiện ra: một linh mục đã dàn dựng mặc áo Đức mẹ cho một thiếu niên và đã cho em đứng vào sau bàn thờ Đức mẹ Fatima. Trước mấy cây nến lung linh, một vài nhà “đạo đức” coi đó là Đức mẹ hiện ra, nói với họ một giọng dịu dàng nhưng minh bạch rằng, phải từ bỏ đất Cộng sản với bất cứ giá nào, mà tìm lánh sang vùng đất tự do, Đức mẹ sắp bỏ miền Bắc. (Trích dẫn tóm tắt Thập giá và Lưỡi gươm, Trần Tam Tỉnh, từ các trang 101-112) 

Sau này những khẩu hiệu có tính cách tuyên truyền này được nhóm Giao Điểm, ở hải ngoại rêu rao cùng khắp trên báo chí của họ. 

Sau đây, xin dẫn một chứng từ của những người còn phải ở lại phải hứng chịu sự tuyên truyền của cộng sản, cái thời 54-55 của thế kỷ trước. Người bạn văn miền Bắc, anh Vân Hải đã viết cho tôi như sau:

Lũ học sinh vùng tạm bị chiếm chúng tôi vừa được anh bộ đội cụ Hồ tiếp quản... Ai chẳng đọc thuộc lòng những lời thơ đừng đi theo giặc vào Nam:


Giám mục Lê Hữu Từ
Nguồn: chausonus.org 


Nghe ai lầm phải lời điêu
Mà đành cuốn gói bước liều ra đi.
Ra đi là bước lưu ly
Đường vào Nam Bộ sầu bi não nùng. 
Ra đi là bước long đong,
Bỏ nhà nằm bãi ngủ đồng quạnh hiu.
Ra đi là bước tiêu điều
Đem thân cho giặc sớm chiều vút roi
Ra đi là bước lạc loài
Chủ nhà lại hoá tôi đòi xứ xa...
Hay

Một chiếc nhạn lià đồng tháng tám
Lũ cắt xanh rừng thẳm chực mồi
Nhắc trông ngát cảnh chim trời
Lòng tôi chất nặng những lời hờn căm.

Vì lũ giặc tay cầm thuốc độc
Mưu rắc lên đất nước hoà bình...
Bên cạnh đó là những tin đồn mà các thủy thủ Mỹ thu lượm được qua những người di cư kể lại lúc lên tầu do Việt Minh tung ra như sau:

- Người Mỹ cắt tay của trẻ sơ sinh và quẳng đàn bà xuống biển, còn đàn ông thì bắt đi làm cao su cạo mủ tại các đồn điền cao su.
- Tầu há mồm ra đến biển thì há mồm ra, rồi xô đẩy người ta xuống biển.
- Với những áp lực đủ kiểu, nhờ một lối tuyên truyền xảo trá, tạo ra một cơn hốt hoảng tinh thần nơi dân chúng công giáo.
- Một khi bầu khí hoảng loạn thì mạnh ai nấy chạy, trong khi đó từng toán xe tải nhà binh tiến vào các làng để bốc hốt đi thật nhanh, kể cả dùng bạo lực cưỡng ép tất cả dân chúng.

Độc hại hơn cả, chính quyền Hà Nội còn dùng chiêu bài tôn giáo bằng cách nhờ cậy đến phái đoàn tôn giáo Ba Lan nhằm thuyết phục giới lãnh đạo Thiên Chúa giáo miền Bắc theo gương Ba Lan “sống đạo trong lòng thế giới cộng sản”.

Tác giả Trần Thị Liên ở bên Pháp có phổ biến một tập tài liệu của phái đoàn tôn giáo BaLan, vào năm 1954. Tài liệu có tựa đề: Vấn đề công giáo miền Bắc Việt Nam qua tư liệu lưu trữ Ba Lan, 1954-1956(**) được phổ biến trên Thời Đại Mới, số 4, tháng 3/2005.

Phái đoàn tôn giáo Ba Lan sang Việt Nam do lời mời của chính phủ Hồ Chí Minh để cố vấn chính phủ về các vấn đề liên quan đến tôn giáo trong đó có nhiệm vụ khuyến cáo các địa phận công giáo nên ở lại và hợp tác với chính quyền cộng sản như ở Ba Lan. Theo báo cáo số 243/10/55 của đại sứ Jery Grudzinski gửi Bộ ngoại giao Warsaw một cách sai lạc về số phận một số giáo dân đã di cư vào Nam: “Thất vọng vì không được cấp phát ruộng đất và trâu cầy như chính quyền Bảo Đại đã hứa hẹn, họ yêu cầu được trở lại miền Bắc”.


Gia đình gián điệp Vũ Ngọc Nhạ - đoàn viên “Tổng bộ tự vệ Phát Diệm” (do giám mục Lê Hữu Từ và linh mục Hoàng Quỳnh lãnh đạo) - lên đuờng “di cư”.
Nguồn: avsnonline.net 


Tài liệu của phái đoàn Ba Lan cho biết vào những năm 1945-1947, có sự liên minh, hợp tác giữa người Thiên Chúa giáo và Hồ Chí Minh. Hồ Chí Minh có cả một chính sách “công giáo vận” mà tài liệu còn cất giữ được tại thư khố quân đội ở Vincennes bên Pháp. Thật vậy, khi thành lập chính phủ, ông Hồ đã chọn Nguyễn Mạnh Hà, một trí thức ở Pháp về làm bộ trưởng bộ kinh tế. Trong phái đoàn tham dư hội nghị Fontainebleau, ông Hồ đề cử ông Nguyễn Đệ tham gia phái đoàn. Ông Đệ có nhiều liên hệ tốt với Pháp và giới ngân hàng Đông Dương. Trong buổi lễ tấn phong giám mục Lê Hữu Từ, cùng một lúc có buổi lễ thành lập liên đoàn công giáo (liên đoàn công giáo không nằm trong hệ thống liên đoàn của Việt Minh) vào tháng 10/1945. Trong dịp này có phái đoàn cao cấp chính phủ gồm Phạm Văn Đồng và Võ Nguyên Giáp về dự, đồng thời cũng cử tân giám mục Lê Hữu Từ làm cố vấn tối cao của chính phủ Hồ Chí Minh.

Chính sách công giáo vận có đạt được điều gì cụ thể? Ung Văn Khiêm đã nghiêm cấm mọi hành động phẫn nộ hay khiêu khích với người Thiên Chúa giáo. Hồ Chí Minh đã ra lệnh không giới nghiêm trong đêm Giáng sinh, v.v…

Thật ra chính sách tôn giáo đó chỉ có cái bề mặt của một chủ trương chiến lược, thực tế, người Thiên Chúa giáo vẫn là đối tượng nghi ngờ số một. Nhưng sang đến năm 1950-1951, mối liên hệ tốt đẹp giữa hai bên kể như chấm dứt. Khu tự trị Phát Diệm dần trở thành một thứ tiền đồn chống Cộng sản.

Không lạ gì, khi có cuộc di cư, khu Bùi Chu, Phát Diệm có tỉ số người di cư cao nhất trên toàn miền Bắc. Khoảng 50% dân theo đạo Thiên Chúa giáo.

Việt Minh và cả Pháp cũng không tiên liệu được số người di cư lên cao đến như thế. Tài liệu của phái đoàn tôn giáo Ba Lan đã cắt nghĩa tìm hiểu tại sao có số đông người di cư như thế và cố tình bóp méo một số sự việc. Theo họ, yếu tố chính thức đẩy người ta di cư là vấn đề tôn giáo.

– Yếu tố tôn giáo: Trong bản báo cáo của đại sứ Ba Lan Tomasz Pietka, ông đã xếp yếu tố tôn giáo lên hàng đầu. Ông viết: “Vấn đề di cư của người công giáo vẫn tiếp diễn”. Chính phủ và đảng đã làm tất cả những gì có thể để giảm bớt, nhưng vẫn gặp những khó khăn to lớn...Vấn đề giáo dân sẽ còn đè nặng lên chính sách nội trị của Việt Nam Dân chủ Cộng Hòa (VNDCCH) trong thời gian tới đây… Vì số yếu tố tôn giáo lên hàng đầu, ông viết: 

“Vấn đề di cư của người công giáo vẫn tiếp tục, số lượng người Thiên Chúa giáo bỏ nhà bỏ cửa đi quá đông. Một chiếc tầu Ba Lan, một chiếc tầu duy nhất bên phe cộng sản vào Nam chở bộ đội Việt Minh và gia đình họ ra Bắc, nhân tiện đó khi đi vào Nam, họ nhận chở giúp đồng bào di cư Thiên Chúa giáo vào Nam”. Hiện nay, tầu Kilinski của ta phải lo chuyển giáo dân vào Nam. Cho đến ngày 18 tháng 5, nó sẽ phải chở 10.000 người. Đang có tin đồn, người Pháp muốn đề nghị kéo dài thời hạn 300 ngày cho dân chúng có thể chuyển vùng. Đại sứ Pietka xác nhận: “Chính phủ ta đồng ý để cho tầu Kilinski chở 5400 giáo dân từ Bắc vào Nam, trong tinh thần bắt tay người thiên chúa giáo”.

Trong phần bài viết về số giáo dân di cư vào miền Nam, chúng tôi ước lượng vào khoảng 300.000 người. Số người thiên chúa giáo di cư có đông, nhưng không phải là yếu tố quyết định hàng đầu.

– Yếu tố thứ hai là kinh tế: Kinh tế suy sụp với sự đe dọa của nạn đói. Trong bản báo cáo tháng 2, ông đại sứ viết: 

Thị trường cần cung cấp thêm lúa gạo và các nông sản khác đang bị thiếu hụt nghiêm trọng. Cần phải ngăn ngừa nạn đói có thể xảy ra ở khu bốn là nơi hội đủ những triệu chứng như: hạn hán, ruộng đất bị bỏ hoang. Nếu Việt Nam không nhận được viện trợ to lớn về lúa gạo thì tình hình sẽ trở thành nguy ngập và cuộc bầu cử sẽ hết sức bấp bênh. 

Báo cáo của đại sứ Ba Lan tháng 3 như sau: 

“Một trong những khó khăn nhất mà các đồng chí của chúng ta gặp phải là nguy cơ xảy ra nạn đói... Hiện nay viện trợ của CHNDTQ đã tới nơi, nhưng không đủ đáp ứng nhu cầu. Vụ mùa tháng 5 không khả quan vì hạn hán kéo dài. May thay, nhờ có viện trợ Trung Quốc nên tháng 5, năm 1955, VNDCCH đã tránh được nạn đói”. Theo báo cáo của đại sứ Ba Lan: “Cuối tháng tư tình hình được cải thiện một chút nhờ gạo, gà và khoai lang gửi từ Trung Quốc đã sang tới nơi ”. 

(Báo cáo của đại sứ Pietka, Hà Nội, ngày 02/05/1955)

Báo cáo này giúp chúng ta bây giờ mới hiểu ra rằng, Việt Minh khi vào Hà Nội đã nhận một mảnh đất trống, chỉ còn xương với sẩu, chỉ còn lại “Vỏ lon bia và thùng carton rỗng có nhãn hiệu Made in USA” như nhận xét của bác sĩ T. Dooley. Bởi vì tất cả những gì xét ra có thể dùng được thì người Pháp, qua tầu Mỹ đã chuyên chở hết vào miền Nam. 

Các gia đình phía quân đội Quốc Gia khi di cư vào miền Nam được phép mang theo cả giường tủ bàn, ghế khảm xà cừ, sập gụ tủ chè v.v... Một người bạn trẻ, anh Vũ Thế Thành có kể cho tôi là khi di cư vào miền Nam, gia đình anh đã mang theo được chiếc đồng hồ quả lắc coi như gia sản quý giá nhất, thêm hai tấm phản dày. Cho đến bây giờ đồng hồ vẫn chạy, dù chạy chậm vì đã quá cũ. Còn hai tấm phản thì nay cụ bà này đã 92 tuổi vẫn nhất định nằm trên phản đó, nhưng chập đôi lại.

Quá khứ ấy ghi khắc sâu trong lòng cụ bà và cụ sẽ mang theo mình khi về bên kia thế giới.

Nghĩ đến chuyện này, tôi nghĩ người cộng sản còn hên và may mắn. Vì năm 1975, họ đã không gặp hoàn cảnh tương tự như 1954-1955 và họ đã nuốt trọn gói không trừ một thứ gì như một thứ cướp cạn, vì Mỹ quá sai lầm trong cơn tháo chạy.

Tại miền Bắc, những trang bị cơ sở kỹ nghệ tiêu biểu của kỹ nghệ như nhà máy cement Hải Phòng, hãng thủy tinh, đài phát thanh Radio Hà Nội, trang thiết bị cơ sở mỏ Hòn Gai, nhà máy dệt Nam Định. Tất cả cái gì có thể tháo gở được thì tháo gỡ, còn không thì ở trong tình trạng bất khả dụng.

Vì thế, họ đói là phải và giả dụ không có viện trợ cấp thời của Trung Cộng thì dân chúng miền Bắc còn ở lại sẽ ra sao?

Nhưng những nhận định của phái đoàn Thiên Chúa giáo Ba Lan về việc người di cư ở trên rất thiếu xót và thiếu một điều không thể thiếu: Sự kiện người di cư đông đảo là vì người dân di cư sợ và trốn tránh cộng sản.

Không hẳn chỉ là vấn đề đạo Thiên Chúa giáo. Nhưng nếu hiểu tôn giáo là mọi đạo thì hoàn toàn đúng. Vì có khoảng 500.000 người là đạo Phật, đạo Ông Bà, đạo Tin Lành và “đạo nào cũng có“.

Tất cả những người di cư ra đi trước sau chỉ vì lý tưởng: chọn tự do đồng nghĩa với không chấp nhận cộng sản.

Đó là lý do chính yếu. Sợ mà đi, sợ mà trốn, thù ghét mà bỏ vào Nam. Cho nên người giầu hay người nghèo, người các tôn giáo, người “đạo nào cũng có”, rồi trẻ già lớn bé đều cuốn gói vào Nam cả.

Làm sao người cộng sản giải thích được trường hợp một người què cả hai chân, và từ chối không để Hải quân Mỹ bế ông lền tầu chiến. Ông đã bò bằng hai chân và cả hai tay, tay có hai đôi dép làm giầy. Các quân nhân Mỹ đứng khoanh tay nhìn ông bò lên tầu? Chỉ cần một người khuyết tật, một người thôi. Đáng nhẽ người ấy nên ở lại, vậy mà người ấy đã cương quyết ra đi.

Cho nên, không có vấn đề thúc ép phải di cư. 

Không ai ép người khác phải di cư được? Nếu tự chính họ không muốn. 


Di cư là hình thức tự nguyện cao nhất để đi tìm Tự Do


	Tầu USS Montrose (APA-212) cập bến Sài Gòn
Nguồn: National Geographic June 1955/Truyen-thong.org 




Cũng vì thế, phái đoàn Ba Lan đã phải thừa nhận thất bại của họ ở cuối bản báo cáo như sau: “Để phản ứng lại chuyến đi thăm của phái đoàn, một chiến dịch tuyên truyền chống Ba Lan đã được đẩy mạnh trong giới công giáo Việt Nam”.

Cụ thể là những sự việc sau đây được phái đoàn ghi lại:

Giám mục Trịnh Như Khuê đã “treo chén” hai linh mục trong Ủy Ban toàn quốc những người công giáo yêu tổ quốc, yêu Hòa Bình do linh mục Vũ Xuân Kỷ làm chủ tịch.

Các giới chức công giáo đã tỏ ra lạnh nhạt nếu không nói là thù nghịch với phái đoàn Ba Lan như các vị giám mục Trịnh Như Khuê ở Hà Nội, giám mục Trần Hữu Đức ở Vinh, linh mục Tân, đại diện ở Thanh Hóa, linh mục Liêm, đại diện ở Phát Diệm, linh mục Hiệp đại diện ở Hải Phòng.

Đặc biệt là giám mục Trịnh Như Khuê, Hà Nội, phái đoàn báo cáo: “Giám mục đã tỏ thái độ thù nghịch đối với phái đoàn, chỉ cho phép hai linh mục cử hành lễ thánh trong một nhà nguyện đóng kín”. Sine assistentia populi. (Không cho phép giáo dân được dự lễ)

Đây là một hình thức tẩy chay của Tổng Giám Mục Trịnh Như Khuê, dùng giáo luật để loại trừ hai linh mục Ba Lan. Đến độ, phái đoàn Ba Lan đánh giá hai giám mục Trịnh Như Khuê và Trần Hữu Đức là “phản động”, mặc dầu hai giám mục này tình nguyện ở lại miền Bắc và khuyên giáo dân cũng ở lại như họ.

(Còn tiếp)
© DCVOnline



(1) Mỹ chở sang 6 tấn DDT bột dùng trong công tác này.

DCVOnline: (*) Một bản tin đã đăng trên tờ The Amphibian ngày 27 tháng Chín, 1955 ghi lại chuyện bẩy em bé Việt Nam chào đời trong lòng tầu USS Montrose APA-212 trên đuờng tìm tự do từ Hải Phòng vào Sài Gòn. Nặng nhất là em bé 6 lbs và 10 ounces, em nhẹ nhất cân đuợc 4 lbs, 6 ounces. Sáu bé sơ sinh là gái; em đầu tiên đuợc thuỷ thủ đoàn đặt tên là Rose; bé trai duy nhất đuợc đặt tên là Monty; Cả hai tên gọi nhắc nhở các em đã chào đời trên mặt biển đông, trong vòng tay nhân ái của những nguời thủ thủ Hoa Kỳ. Bác sĩ (Thiếu Úy) Eugene Mauch nói ông không nghĩ rẵng sẽ gặt hái kinh nghiệm hộ sinh khi lên tầu đi biển. (Theo MONTROSE STORK BRINGS SEVEN; SETS NEW RECORD, The Amphibian, 29 tháng 09, 1955.)

(**) The Catholic Question in North Vietnam: From Polish Sources, 1954-56, Tran thi Lien, Cold War History, Volume 5, Issue 4 November 2005 , pages 427 - 449 

http://www.dcvonline.net/php/modules.php?name=News&file=article&sid=5556
(2) 


Số người tập kết ra Bắc

Theo phúc trình của Ba Lan, tàu Ba Lan đã chở 85 ngàn người ra Bắc so với con số 800 ngàn người vào Nam. Theo báo cáo “Chuyên chở bộ đội Việt Minh trên tầu Kilinski 1954-1955 (Nautologia 2001 n.1-2(136), trang 18-21) của thuyền trưởng tầu Jan Kilinski, ngày 07/04/1955 thì tổng cộng chỉ một mình chiếc tầu Ba Lan đã chở khoảng 85.000 người từ Nam ra Bắc, 3.500 tấn thiết bị quân sự và 250 tấn đạn dược ra Bắc. Con số 85.000 người do chỉ một chiếc tầu thôi, giả dụ mỗi lần chở được tối đa 5000 người, tàu JanKilinski phải mất bao nhiêu chuyến hải trình?

Chiếc chiến hạm Mỹ chở nhiều chuyến nhất và nhiều người nhất là tầu General House, đã chở được 50.000 người di cư vào miền Nam. Chiếc General House thuộc loại tầu đổ bộ T-AP, dùng để chuyên chở binh lính. Bình thường chở từ 1200-2000 binh sĩ. Chở quá tải là 3000 người. Trường hợp khẩn cấp có thể chở từ 5000-7000 người. (Trích OPTF, trang 213)

Theo Ramesh Thakur trong cuốn Peacemaking in Viet Nam, (The University of of Alberta Press,1984, trang 131) thì con số người từ Nam ra Bắc thật ít ỏi. Chỉ có 4269 người bỏ miền Nam ra miền Bắc. Trong khi đó Ronald B. Frankum, Jr. viết như sau: 

(3) 
Peacekeeping in Vietnam: Canada, India, Poland, and the International Commission by Ramesh Chandra Thakur
Nguồn: University of Alberta, 1984 
(4) 

(5) “At the same time, personnel and equipment moved to the South, The French and Polish were involved in transporting those who wished to go to the North.The French had allocated approximately ten shịps for Viet Minh transportations and had estimated that sixteen thousand of the possible one hundred fifty thousand personnel had already completed the trip north.” 

(6) Cùng lúc, các nhân viên và các thiết bị được chuyển vào Nam, Pháp và Ba Lan đã để hết tâm trí vào việc chuyên chở những người muốn được đi ra Bắc. Nước Pháp đã phân phối cho Việt Minh độ 10 chiếc tầu để chuyên chở và ước lượng vào khoảng 16 ngàn người trên tổng số ước lượng có thể là 150.000 ngàn nhân viên đã hoàn tất chuyến đi ra Bắc rồi”. (Trích OPTF, trang 138)

(7) Theo tài liệu trong cuốn Cuộc Di Cư Lịch Sử trang 244, thì chuyến bay đầu tiên chở người ra Bắc vào ngày 08/04/1955 và tổng cộng chỉ có 15 chuyến.

Có 1018 người được chở ra Bắc bằng phi cơ.

Và có 3340 được chở ra Bắc bằng tàu thủy của Pháp. Cộng chung là 4.358 người.

Tài liệu của Phủ Tổng Ủy Di cư rõ ràng là thiếu sót, vì không đề cập đến số lượng người được chở ra Bắc bằng tàu của Ba Lan như đã nêu trên. Vì thế con số hơn 4000 người được chở ra Bắc là không xác thực.

Tuy nhiên, có một sự thực không thể chối cãi là sau này có một số người tập kết đã bỏ trốn về miền Nam như trường hợp anh Trịnh Minh Cầm ở tỉnh Bình Định và đồng bạn. Nhật báo Cách Mạng Quốc Gia thời 1955 có bài viết tường thuật đầy đủ về trường hợp của anh Nguyễn Minh Cầm. Theo anh Cầm, đã có khoảng 300 người đã cùng trốn đi như thế với anh và họ đã vào được đến Quảng Bình, rồi từ Quảng Bình tới được bờ sông Bến Hải. Nhưng khi tới được bờ sông Bến Hải thì chỉ còn lại có 195 người, những người khác đã chết ở dọc đường. (Trích Cuộc Di Cư Lịch Sử, Phủ Tổng Ủy Di Cư, trang 250)

Trên những chuyến tầu chở ra Bắc của tầu Kilinski, Ba Lan, người viết có tấm hình bộ đội Bắc Việt chở ra Bắc cả một đàn voi vốn là phương tiện chuyên chở của bộ đội Bắc Việt ở Cao nguyên Trung phần.

Riêng một số người di cư được tầu Ba Lan “chở dùm” vào miền Nam thì không được cái may mắn như những người di cư được chở vào miền Nam trên các tàu Mỹ. Đó là trường hợp cuộc ra đi bất hạnh của một số đồng bào Ba Làng (Thanh Hóa) di cư vào Nam trên tầu Kilinski của Ba Lan. Và đây là lời kể lại của những con người bất hạnh đó:

(8) “Chúng tôi bước lên tầu Ba Lan với tất cả hồi hộp và lo sợ vì chúng tôi vẫn có cảm tưởng bọn Việt Cộng sẽ đưa chúng tôi đi biệt tích một nơi nào khác, chứ không phải vào Nam. Chính vì sợ thế mà nhiều đồng bào chúng tôi không dám đi... Việt Minh chia chúng tôi làm 3 hạng, hạng “phản động” bị giam xuống đáy tầu, nóng như lò lửa. Hạng “lừng khừng”, hạng “tiến bộ” được đối xử khá hơn, bị gò ép như cá hộp, nghẹt thở và không phân biệt lúc nào là ngày và đêm. Ăn thì mỗi ngày được lưng bát cơm với một miếng thịt bò nhỏ xíu mà mặn không thể tưởng tượng... Một số đàn bà trẻ con vì nhịn đói, nhịn khát, nóng bức quá nên bị ngất đi...Thủy thủ Ba Lan trên tầu này không hề nhìn ngó đến chúng tôi. 

(9) (Trích Cuộc Di Cư Lịch Sử, Phủ Tổng Ủy Di Cư, trang 252)

Người Pháp cũng nhờ Hải quân Mỹ chở người tập kết ra Bắc. Vào ngày 15 tháng 8, Hải quân đô đốc Sabin đã từ chối yêu cầu của người Pháp chở 18.000 người tập kết ra miền Bắc. Và kể từ đó, Hải quân Mỹ được lệnh từ chối tất cả mọi yêu cầu chở người tập kết ra Bắc. Chúng ta không kể đến một số không nhỏ nhiều người theo Việt Minh còn lưỡng lự không muốn rời bỏ miền Nam để ra sinh sống ngoài Bắc. Cũng không kể có một số người được cài lại miền Nam để phá rối hiệp định Geneva. 

Tài liệu đọc thêm: Người viết hiện đang có trong tay tập tài liệu của Bộ ngoại giao Hoa Kỳ (? – DCVOnline) ghi lại về việc cộng sản cài người ở lại miền Nam Việt Nam như sau: Cuộc xâm lược từ miền Bắc, hồ sơ về chiến dịch chinh phục miền Nam Viêt Nam của Bắc Việt. Trong phần V của tập tài liệu có ghi như sau: 

(10) “Khi Việt Nam bị chia đôi, hàng ngàn đảng viên được lựa chọn kỹ càng và được lệnh ở lại tại chỗ miền Nam và gìn giữ guồng máy bí mật của họ cho nguyên vẹn hầu giúp tăng tiến mục đích của Hà Nội. Võ khí và đạn dược được tích trữ để sau này được đem dùng. Du kích quân trở về với gia đình để chờ lời kêu gọi của Đảng. Những kẻ khác rút vào những sào huyệt ở tận rừng sâu.

Đa số, khoảng 90 ngàn người đi ra Bắc Việt. 

(11) (Trích tài liệu của Bộ ngoại giao Hoa Kỳ, trang 26)

Việt Nam Cộng Hòa sau này cũng cho xuất bản một cuốn Bạch thư nhan đề: Chính sách xâm lược của Việt Minh Cộng sản do chính phủ VNCH ấn hành vào tháng 07/1962.

Trong các con số Việt Minh tập kết ra Bắc, con số nào là chính xác? Khi những người miền Nam được gọi là “tập kết” ra Bắc, phần không nhỏ, bọn họ để lại gia đình trong Nam. Vậy con số 85.000 được chuyên chở trên chỉ một chiếc tầu thủy theo thuyền trưởng tầu Ba Lan có tin được không? Cũng không hiểu tầu Kilinski thuộc loại tầu gì? Khả năng chuyên chở tối đa là bao nhiêu? Và họ đã chuyên chở bao nhiêu chuyến từ Bắc vào Nam? Tỉ lệ quá chênh lệch (giữa hai bên) này nói gì?(1)


Những sĩ quan và quân đội quốc gia tiếp quản những khu vực do Việt Minh trao trả lại trước khi ra Bắc theo Hiệp Định Geneva

Đây là một vấn đề ít được sách vở tài liệu nói tới. Theo lời một nhân chứng, đại úy Tùng lúc bấy giờ là sĩ quan tham dự vào chiến dịch tiếp quản này kể lại như sau cho tôi như một chứng từ miệng.

Đại úy Tùng thuộc đơn vị Sub Division Nam Định. Đơn vị này trước đây thuộc quân đội Pháp và đã được chuyển giao cho quân đội Quốc gia vào năm 1954 do sĩ quan Dương Quý Phan làm Tư lệnh. Trong đơn vị này có các sĩ quan như Tôn Thất Xứng (sau này thăng Thiếu tướng) trung tá Phạm Văn Đổng (sau cũng thăng Thiếu Tướng).

Sau đó, đại úy Tùng được lệnh di chuyển vào miền Nam, tháng 07/1954. Đơn vị của ông do đại tá Lê Văn Kim (sau này thăng Trung tướng) làm chỉ huy trưởng cuộc hành quân. Tôn Thất Đính (sau thăng Trung Tướng) làm Tham Mưu trưởng đi tàu há mồm LST của Pháp đổ bộ Sa Huỳnh rồi thẳng đường đến Quy Nhơn. Tuy nhiên, việc tiếp quản lại do một tiểu đoàn dù của Tây đi trước nhận bàn giao trực tiếp từ phía Việt Minh, sau đó mới giao lại cho quân đội Quốc Gia. Sau khi tiếp quản Quy Nhơn rồi lần lượt đến tiếp quản Sông Cầu, Tuy Hòa. Cũng xin nhắc lại trước khi có Hiệp định Geneva thì nơi đây đã xẩy ra một cuộc hành quân lớn tên Operation Atlante có sự tham dự của Đỗ Cao Trí mang một Tiểu đoàn Khinh binh từ Bắc vào Tuy Hòa. Cuộc hành quân kết cục là thất bại.

Tình hình ở Quy Nhơn lúc bấy giờ nằm trong tay quân đội Việt Minh. Không có điện, nước. Chỉ ở đường phố chính có điện nhờ dùng hai dynamô của xe thiết giáp chạy bằng dầu hỏa. Việc giao thông thì có một đoạn đường xe lửa chạy dài chừng 20 kilô mét, chỉ có một toa. Không có đầu máy. Khi chạy thì người ta dùng tay nhận một cái cần từ trên xuống dưới như một thứ piston, cộng thêm sức của chừng 10 người đẩy cho toa xe lửa có đà để chạy. Khi nào toa xe ngừng lại thì xuống đẩy tiếp. Đến nơi thì họ lại nhảy xuống kéo thừng để cho toa xe ngừng lại thay cái thắng.

Tình hình dân chúng thì tỏ vẻ lạnh nhạt, nếu không nói là ác cảm với quân đội Quốc Gia. Một lần, lính Quốc Gia mang trứng gà đến nhà dân để xin luộc, dân chúng từ chối không cho mượn bếp để luộc trứng.

Sau này, quân đội Quốc Gia phải bỏ công rất nhiều, dùng tâm lý chiến để lấy được lòng dân. Đặc biệt, sau khi tiếp quản Quy Nhơn xong thì thủ tướng Ngô Đình Diệm có ra thăm ủy lạo dân chúng và sau đó, trong dân gian đã truyền tụng hai câu thơ như sau: 

Mười năm không thấy cụ Hồ
Mới có 10 ngày đã đón cụ Ngô


Operation Passage to Freedom.

Phải nói rằng năm 1954-1955 đánh dấu một cuộc di cư vĩ đại về người trong lịch sử nhân loại. Và đối với người Mỹ, nhất là những thủy thủ trực tiếp trong việc cứu vớt người tị nạn thì công việc cứu giúp người di cư từ miền Bắc vào miền Nam thì trước hết và sau cùng cũng vẫn chỉ là một trách nhiệm tinh thần, một Moral obligation của một dân tộc giúp một dân tộc để có thể sống tự do trong một chính thể dân chủ, không bị đe dọa bởi cộng sản.

(12) 
Săn sóc nguời di cư trên tàu USS Bayfield, 1954
Nguồn: HQ Hoa Kỳ/Thư khố Quốc gia 
(13) 

(14) Thật vậy, đối với phần đông các thủy thủ các tầu chiến, đại diện cho nước Mỹ nay ở tuổi 70 và 80, họ chỉ nhìn thấy công việc của họ với tính cách nhân đạo và cả đời họ sau này, điều gì còn lại vẫn là tình nhân loại trong công việc làm của họ.

(15) Họ được quyền được hiểu như thế.

(16) Sự dấn thân và tinh thần lý tưởng ấy vẫn phải được nhìn nhận. Mặc dầu sau này, chính phủ Mỹ đã trực tiếp tham gia vào chiến trường miền Nam thì đó lại là một vấn đề khác, nhất định không phải là vấn đề của họ. 

(17) Riêng đối với người Việt Nam từ Bắc chí Nam, ý nghĩa cuộc di cư ấy là một chọn lựa chính trị dứt khoát không chấp nhận chế độ cộng sản.

(18) Cả thế giới đã chú tâm theo dõi biến cố chính trị thời đó. Đặc biệt là báo chí Mỹ. Tôi tâm đắc với nhan đề một bài báo với hàng chữ lớn: Let Our People go. Hãy để cho dân chúng tôi đi. Hành trình ra đi đó gợi nhớ cho người viết cuộc ra đi hơn 2000 năm trước đây của người Do Thái ra khỏi Ai Cập đi tìm miền đất hứa.

(19) Và xin được dẫn một chứng từ về cuộc ra đi hào hùng ấy của đồng bào Thanh Hóa (thuộc liên khu 4 của Việt Cộng):

(20) “Kế hoạch bàn định xong, vào một đêm không trăng, chúng tôi cho đàn bà trẻ con xuống bè mảng trước, còn đàn ông chúng tôi ở lại điều khiển đốt làng.“Đốt cho sạch”, ấy là khẩu hiệu chung của chúng tôi. Mỗi gia trưởng và trai tráng trong mỗi gia đình đều có nhiệm vụ thanh toán bằng lửa túp nhà của mình, nên ai nấy đều hăm hở, mặc dù là đốt mồ hôi nước mắt của chính mình.Thế rồi hiệu lệnh phát ra, trăm bó đuốc châm lên, trăm ngôi nhà đỏ rực.

Đây mới thực là lửa đỏ căm hờn bùng cháy.

Lửa đỏ đầy làng, đốt cháy bao cơ nghiệp của dân làng, mà dân làng đều vui mầng hớn hở cũng đau đớn thật. Xong công việc chúng tôi rút lui ra chỗ thuyền bè đậu, cách xa bờ độ 100 thước, và hối hả chống chèo hướng ra bể khơi. Chúng tôi say sưa chèo mãi cho đến khi ánh lửa trên bờ tàn và dần dần tắt hẳn mới trở lại thực tại và thấy mình lênh đênh giữa biển cả...

Đi là cái hy vọng độc nhất của chúng tôi. Mãi cho đến lúc rạng đông, mặt biển song sao, gió lộng, ánh thái dương ló dạng chúng tôi mới quay lại phía sau, nhìn lên bờ, nhưng không thấy đâu là bờ bến cả.

Lênh đênh trên mặt biển cho đến lúc đứng bóng thì đoàn chúng tôi trông thấy một chiếc tầu chiến ở ngoài xa. Chúng tôi reo hò, giơ tay vẫy, có người có sáng kiến hơn, cột mảnh áo trắng lên trên cây xào làm cờ phất lia lịa. May quá, chiếc tầu chiếu đèn lên 5,6 lần hướng về phía chúng tôi. Một hồi sau chúng tôi tiến đến bên tầu chiến. Các sĩ quan và thủy thủ hình như đã được lệnh tiếp đón chúng tôi, nên họ không hỏi han gì cả dòng thang giây xuống đón chúng tôi. Họ niềm nở, đỡ tất cả bọn chúng tôi lên tầu, và mọi người lúc ấy mới thật là hú vía, thoát hiểm.

Và tàu cập bến Hải Phòng lúc 2 giờ đêm. 

(21) (Trích Cuộc Di cư lịch sử, trang 90-91)

Nhưng đã có bao nhiêu người di cư may mắn như đám người trên?

Tác giả Minh Võ, trong bài viết: Di cư, một kỷ niệm đắng cay sau trở nên ngọt ngào viết: 

(22) “Mẹ tôi kể lại, bốn mẹ con phải đi 4 lần mới có một lần thành công. Đường đi dài gần 200 cây số mà cứ gần đến Hải Phòng thì lại phải dẫn nhau quay về, vì lần nào cũng bị Việt Minh ngăn cản, dụ dỗ, đe dọa. Lần thứ bốn, may có một cán bộ địa phương thương tình cấp giấy tờ cho đi hợp pháp mới tới nơi. Bà đã gặp lại người cán bộ này tại miền Nam chỉ ít ngày sau đó. Anh ta nói khi cấp giấy cho gia đình tôi, là trong bụng đã ôm mộng bỏ đảng ra đi rồi. 

(23) (Trích Minh Võ, trong Ngô Đình Diệm và chính nghĩa dân tộc, trang 293-294)

Cuộc di cư này có thể chia ra ba giai đoạn: tiếp cư, di cư, và định cư.


Giai đoạn tiếp cư
(24) 
Trại tạm cư Dốc Mơ
Nguồn: National Geographic magazine, June 1955/truyen-thong.org 
(25) 

(26) Ngay khi nghe tin Điện Biên Phủ thất thủ ngày 07/05 và thỏa ước Geneva vừa được ký kết ngày 20/7 chưa ráo mực thì đã có những chuyển biến trong dân chúng.

(27) Đúng ra là một cuộc khủng hoảng, xáo trộn lựa chọn chính trị giữa đi hay ở. Nó không giống hoàn cảnh một thứ tháo chạy rút quân như ở Ban Mê Thuột. Nhưng nó cũng có một vài góc cạnh giống như thế. Việc đi hay ở tùy thuộc khu vực dân chúng nằm trong vùng kiểm soát của Việt Minh cộng sản hay trong vùng kiểm soát của Quốc gia. Nhiều cuộc di chuyển tháo chạy, co cụm chuyển từ vùng ít an toàn sang vùng an toàn hơn.

(28) Người Pháp đã không nghĩ tới hoặc không có một kế hoạch cụ thể nào nhằm tạm cư những người dời bỏ làng mạc ra đi. Trong Passing the Torch (tác giả, năm xuất bản? – DCVOnline) đã nhận xét như thế này: “When refugees surged into Hai Phong, they encountered the chaos of an overcrowded and hostile city. By August 10, 1954, an estimated two hundred thousand refugees were encamped at Hanoi and awaiting evacuation. (Trích trang 98) Khi số người di cư tràn ngập về Hải Phòng, họ gặp phải tình trạng hỗn độn, tràn ngập người và sự thù nghịch của thành phố. Đến 10/8/1954, có khoảng 200.000 người tỵ nạn tạm trú ở Hà Nội và chờ đợi được di cư.

(29) Trong khi đó, dân chúng các tỉnh phía Nam của Bắc phần bỏ làng mạc và tập trung về những vùng như Bùi Chu, Phát Diệm, Nam Định và Phủ Lý mà họ cho là an toàn hơn. Chẳng hạn tỉnh Bùi Chu có cả thảy 365 làng, nhưng phần lớn đều không có an ninh. Khi nghe tin Điện Biên Phủ thất trận thì dân chúng bỏ chạy co cụm về chung quanh tỉnh Bùi Chu.

(30) Trong sách Cuộc Di Cư Lịch Sử, trang 83 được viết lại như sau: 

(31) “Rồi cùng với những cuộc triệt thoái của quân đội Liên Hiệp Pháp khỏi các tỉnh miền Nam Trung-châu Bắc Việt, nhân dân các tỉnh Bùi Chu, Ninh Bình, Nam Định, Phủ Lý vội vàng chạy về Hà Nội. Tiếp đó nhân dân các tỉnh chung quanh Hà Nội như Hà Đông, Hà Nam, Hưng Yên, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc Yên cũng hốt hoảng kéo về Hà Nội. Những lớp sóng người dồn dập kéo về Hà Nội giữa khi dân chúng đô thành hoang mang lo lắng đã thức tỉnh những kẻ hoài nghi, do dự và châm ngòi cho phong trào di cư bùng nổ 3 ngày trước khi Hiệp định Geneva được ký kết. Chuyến tầu đầu tiên chở dân chúng Phát Diệm di cư vào Nam rời cửa biển Bắc Việt vào ngày 17/07/1954 và cặp bến Sài Gòn ngày 21/07/1954. 

(32) Xin nói cho rõ hơn, Bùi Chu và Phát Diệm là hai vùng bị triệt thoái đầu tiên của quân đội Pháp nên Bùi Chu và Phát Diệm cũng là những nơi đầu tiên mở đầu cho phong trào di cư vào miền Nam. Vì thế không lạ gì, tầu Thuỵ Điển Anna Salen rời cửa biển Bắc Việt và vào đến cảng Sài Gòn chỉ một ngày sau khi Hiệp định Geneva được ký kết.

Như vâỵ, người dân Phát Diệm là những người đầu tiên chính thức di cư từ miền Bắc vào miền Nam.

Phong trào di cư sau đó cứ thế mà lan rộng.

Ở đây, nơi những khu vực tạm trú, mọi thứ đều thiếu thốn vì không được chuẩn bị. Chẳng hạn toàn tỉnh Bùi Chu chỉ có một nhà thương với 85 giường bệnh để phục vụ cho 440.000 dân. Chính quyền Quốc gia và Pháp tỏ ra bất lực. May có cơ quan USOM của Mỹ giúp giải quyết được một phần nào những khó khăn về thuốc men và nước uống.

Như đã nói ở trên, chỉ tính đến ngày10/08/1954, người Pháp và chính phủ quốc gia phải đối đầu với 200.000 người di cư chờ được đi vào Nam. Lo chỗ ăn, chỗ ở nước uống, bệnh xá cho 200.000 người chắc không dễ?

Phần chính phủ Pháp, họ chưa thoát ra khỏi hết nỗi ám ảnh tuyệt vọng bị thất trận ở Điện Biên Phủ. Và theo tinh thần Hiệp định Geneva, họ phải rút khỏi Đông Dương trong vòng hai năm. Trong thời gian này, họ cần 400 triệu đô la Mỹ để nuôi quân lính Pháp. Ai sẽ tài trợ số tiền này, nếu không phải là Mỹ. Việc chuyên chở thương phế binh về Pháp cũng phải thương lượng với người Mỹ. Mối bận tâm hằng đầu của họ chỉ là triệt thoái an toàn binh đội Pháp ra khỏi Bắc Việt. Ngay trước khi thất trận Điện Biên Phủ, người Pháp đã có kế hoạch rút khỏi Bắc Việt các cơ sở hành chánh như ngân hàng, các cơ sở giáo dục, các trường Tây đưa vào miền Nam.

Và họ đã làm. 

Nhưng họ có đủ phương tiện tiền bạc và kế hoạch để giải quyết vấn đề di chuyển của người tị nạn sau hiệp định Geneva không?

Phần chính phủ ông Diệm mà người ta gọi là “l’homme nouveau”, người mới, tiếng là thủ tướng chính quyền Quốc gia Việt Nam từ Nam ra Bắc, nhưng xem ra quyền hành của ông thu gọn ở phía Nam hơn là phía Bắc. Không thể trách được vì ngày 26/06/1954, ông Diệm mới đặt chân xuống Sài Gòn trong một tình huống cực kỳ bấp bênh và hỗn loạn. Bấp bênh vì có nhiều chống đối từ phía người Mỹ và nhất là phía người Pháp bằng đủ thứ ngôn ngữ thô tục nhất gán ghép cho ông như: thiển cận, bướng bỉnh, quá cứng rắn, một giải-pháp-khác-Diệm, chống cộng cực đoan, người khó khăn để liên hệ, kẻ tiên tri không có lời rao giảng. Nhiều giải pháp, nhiều tên tuổi được nêu ra trong danh sách những người có thể thay thế ông Diệm.

Salan đã đón chào ông Diệm về làm thủ tướng bằng cách ra lệnh triệt thoái quân đội viễn chinh Pháp ra khỏi 4 tỉnh phía Nam của Bắc Việt và sau đó để quân đội quốc gia thay thế. Việc triệt thoái binh đội Pháp ra khỏi 4 tỉnh phía Nam trước sau cũng phải làm. Nhưng làm sao để không gây ra những bất ổn chính trị, tình trạng hoảng loạn không tránh được của thành phần dân chúng sống trong các vùng tề do Pháp kiểm soát?

Xin trích dẫn Trần Tam Tỉnh, kẻ đưa đường cho cộng sản, mô tả hoàn cảnh người di cư các tỉnh phía Nam Bắc bộ như sau: 

(33) Báo chí ngày 25/10/1954 viết: “Cuộc xuất hành bằng đường biển với những người di cư, phần đông phương tiện khác rất yếu ớt, những người di cư, phần đông là công giáo, từ các vùng Bùi Chu, Phát Diệm do Việt Minh kiểm soát, trong vòng 24 giờ qua đã lên tới con số khổng lồ khiến bộ tư lệnh Hải quân Pháp đã phải quyết định vớt họ. Đêm qua và sáng nay, các đơn vị Hải quân Pháp đã chở tới Hải Phòng gần 2000 người di cư, họ vớt được ngoài khơi hải phận Việt Minh, ở lối 100km mạn Nam Hải Phòng.Theo lời những người di cư, hàng ngàn người khác thuộc địa phận Bùi Chu và Phát Diệm đang tìm cách chạy trốn, có khi phải trả 5000 quan Pháp cho một chỗ trên các thứ thuyền hoặc bè. Nhiều thuyền bè đã bị lật và đắm luôn trong các cơn bão đang làm dữ mấy ngày này. Như vậy, hàng trăm người di cư đã bị chết đuối trong tai nạn đó. Ngày 26/10/1954, báo chí đưa tin: 15.000 người công giáo bỏ trốn bằng ghe thuyền hoặc bè để đi tìm tự do, từ các địa phận Bùi Chu và Phát Diệm đã tới được Hải Phòng”. 

(34) (Trích Thập giá và lưỡi gươm, Trần Tam Tỉnh, trang 109)

Amouroux đã viết trên tờ Aurore lời kêu gọi như sau: 

(35) “Chúng ta, thế giới tự do và không chỉ có nước Pháp, chúng ta có thể nào bỏ rơi những con người đó mặc cho sự trả thù, đem quẳng họ lại vào bàn tay cộng sản và làm cho cuộc bỏ trốn kỳ diệu của họ năm 1954 hóa ra vô ích sao?”

(36) Thực sự trên thực tế, quân đội quốc gia cũng đã không thể thay thế quân đội Pháp được. Người viết bài này đã theo anh rể thuộc Bảo An đoàn, từ Phủ Lý được chuyên chở bằng xe camion ra Hà Nội, rồi từ Hà Nội đáp máy bay vào Tourane vào cuối tháng 07/1954. Đó là những chuyến bay sớm nhất của quân đội Pháp chở binh sĩ Quốc gia và gia đình của họ di cư vào miền Nam.

Dân chúng ở các tỉnh bị quân đội Pháp bỏ rơi như Hưng Yên, Sơn Tây, Hưng Hóa Bắc Ninh còn có nhiều cơ may di cư ra Hải Phòng hoặc Đồ Sơn bằng đường bộ. Khốn đốn nhất là dân chúng di cư từ các tỉnh phía Nam Bắc Việt không dễ dầu trốn đi được bằng đường bộ cũng như đường thủy ra Hải Phòng.

Từ cửa Cồn Thoi ra Hải Phòng trên những mảnh bè tre nứa ghép lại một cách vội vã, tùy tiện bỏ mặc cho sự sống chết là trăm phần gian nan và khốn đốn.

Được tin này, ngày 29/06 ông Diệm phản đối kịch liệt quyết định của người Pháp và yêu cầu người Mỹ can thiệp với thủ tướng Mendes-France. Sự thù hận và mối hiềm khích nghi kỵ của ông Diệm đối với người Pháp từ những sự việc trên kéo dài. Sau này, ông Diệm yêu cầu Pháp chấm dứt mọi liên hệ với Hà Nội. Pháp không đồng ý. Ông cũng nghi ngờ người Pháp là đầu mối giật giây, âm mưu với các giáo phái cũng như đứng đằng sau nhóm Bảy Viễn, Nguyễn Văn Hinh.

Vì thế, khi ổn định xong tình hình chính trị miền Nam thì đã đến lúc người Pháp phải xách gói ra đi. Ngày 28/04/1956, ngày cuối cùng của một số binh đội Pháp còn sót lại diễn hành trên đường phố Catinat, sau đó đáp tầu ở bến cảng Sài gòn trên đường về nước. Cũng có nước mắt tiễn đưa. Ở đâu, thời nào thì cũng thế, người ta nhìn thấy có những mệnh phụ lén lút chùi nước mắt tiếc nuối. Cũng đầy đủ nghi lễ, cũng kèn trống.

Kể từ nay, chế độ thực dân Pháp thực sự chấm dứt. 

Phải chăng những nghi thức bề ngoài là những thứ mà lúc nào một người Pháp lịch sự, có văn hóa cũng cần đến? Hình ảnh này nhắc nhở người ta nhớ đến buổi lễ cuốn cờ của quân đội Pháp ở Hà Nội vào tháng 10/1954. 

Họ muốn ra đi trong đàng hoàng, trật tự như khi quân đội Pháp rút khỏi Hà Nội để bàn giao lại cho Việt Minh thay thế họ?

Sau này, ông Diệm chỉ riêng tặng huân chương cao quý Presidential Citation with Ribbon of friendship cho Hải quân đô đốc Sabin tại Sài Gòn khi giai đoạn di cư đã hoàn tất.(2)

(37) 
In recognition of the invaluable services rendered to the free people of Viet Nam by the members of the Royal Navy, engaged in this operation. 

I, as President of the Council of Ministers, State of Viet Nam, hereby award to Admiral Sir Charles E. Lambe, KCB, CVO, representing the office and men of the Royal Navy. 

The Ribbon of Friendship 

During the months of August and September 1954, the members of the Royal Navy assisted to freedom from the terrors of Communist rule in their home territory in North and Central Viet Nam, hundreds of thousands of men, women and children. 

Thanks to the efficient and humanitarian assistance of the members of the Royal Navy these refugees have been given an opportunity to start their lives anew in the free territories of Viet Nam. 

The free people of Viet Nam express their heartfelt gratitude for this unselfish manifestation of friendship and support. 

Saigon, the 7th of October 1954 

Chữ Ký: Ngô Đình Diệm 
Nguồn: lycos.co.uk 
(38) 

(39) Nhiều tin đồn cho hay quân đội Pháp bỏ bom các tỉnh phía Nam Bắc việt làm chết cả ngàn người và rằng xe nhà binh Pháp chỉ chịu chở thường dân với giá 100 đồng mỗi người. Tin đồn như thế không lấy gì làm chắc chắn và bỏ bom xuống dân chúng để làm gì? Số lượng máy bay dùng để chuyên chở binh đội Pháp và Quốc Gia còn không đủ, lấy đâu ra máy bay để thả bom giết hại dân chúng? Và ở thời kỳ 45-54, những chiếc máy bay quan sát Morane của Pháp bay chậm như rì, chỉ cần một cây đại liên cũng có khả năng bắn rơi. Và xin nhắc nhở một chi tiết nhỏ là loại máy bay Morane chỉ có sàn máy bay là làm bằng sắt, tất cả những phần thân và nóc làm bằng vải bạt. Pháp còn bao nhiêu máy bay DC3 dùng để đi ném bom?

(40) Quân đội Pháp còn rất eo hẹp, nghèo nàn và giới hạn lắm về phương diện máy bay. Và đó cũng là một trong những lý do kỹ thuật làm mất Điện Biên Phủ.

(41) Ngày 30/06, ông Diệm bay ra Hà Nội gặp giới chính quyền người Pháp và bàn thảo, thương lượng về kế hoạch rút quân đội Pháp và Việt Nam. Đồng thời, ông cũng gặp giới chức quân đội và hành chánh Việt Nam. Trong một buổi lễ do chính quyền Việt Nam tiếp đón ông, có việc một số binh đội Quốc gia quần áo, gươm súng nai nịt chỉnh tề, sau đó có buổi lễ tuyên thệ của giới chức trong chính phủ, quỳ và thề trung thành với Quốc Trưởng Bảo Đại.

(42) Kết quả cuộc thương thảo này không biết như thế nào?

(43) Nhưng việc ông Diệm ra Bắc gây được tiếng vang tốt cũng như tin tưởng trong đám người di cư. Ông được coi như linh hồn của cuộc di cư và một thứ bản mệnh tương lai cho họ, nhất là những người theo đạo Thiên Chúa.

(44) Lúc này, chung quanh Hà Nội như Gia Lâm, Hàm Long, Thái Hà Ấp, Nhà Ga Hàng Cỏ, chung quanh hồ Hoàn Kiếm, la liệt người di cư từ khắp nơi đổ về. Chỗ nào có đất trống là có người đến trú ở tạm. Ăn nằm la liệt ngổn ngang khắp nơi, một vỉa hè, một công viên. Người Mỹ đã cung cấp 18.848 tấn gạo, 1200 tấn cá khô cho các trại tiếp cư chung quanh Hải Phòng. USOM đã giải tỏa 31 triệu đồng để mua thực phẩm dự trữ. (Trích OPTF, trang 23).

(45) (Còn tiếp)
(46) © DCVOnline

(47) 

(48) DCVOnline 
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(49) (1) Khoảng 130.000 người theo cộng sản tập kết do tầu Ba Lan và Sô Viết chở ra bắc [There was a Nhiều tin đồn cho hay quân đội Pháp bỏ bom các tỉnh phía Nam Bắc việt làm chết cả ngàn người và rằng xe nhà binh Pháp chỉ chịu chở thường dân với giá 100 đồng mỗi người. Tin đồn như thế không lấy gì làm chắc chắn và bỏ bom xuống dân chúng để làm gì? Số lượng máy bay dùng để chuyên chở binh đội Pháp và Quốc Gia còn không đủ, lấy đâu ra máy bay để thả bom giết hại dân chúng? Và ở thời kỳ 45-54, những chiếc máy bay quan sát Morane của Pháp bay chậm như rì, chỉ cần một cây đại liên cũng có khả năng bắn rơi. Và xin nhắc nhở một chi tiết nhỏ là loại máy bay Morane chỉ có sàn máy bay là làm bằng sắt, tất cả những phần thân và nóc làm bằng vải bạt. Pháp còn bao nhiêu máy bay DC3 dùng để đi ném bom?

Quân đội Pháp còn rất eo hẹp, nghèo nàn và giới hạn lắm về phương diện máy bay. Và đó cũng là một trong những lý do kỹ thuật làm mất Điện Biên Phủ.

Ngày 30/06, ông Diệm bay ra Hà Nội gặp giới chính quyền người Pháp và bàn thảo, thương lượng về kế hoạch rút quân đội Pháp và Việt Nam. Đồng thời, ông cũng gặp giới chức quân đội và hành chánh Việt Nam. Trong một buổi lễ do chính quyền Việt Nam tiếp đón ông, có việc một số binh đội Quốc gia quần áo, gươm súng nai nịt chỉnh tề, sau đó có buổi lễ tuyên thệ của giới chức trong chính phủ, quỳ và thề trung thành với Quốc Trưởng Bảo Đại.

Kết quả cuộc thương thảo này không biết như thế nào?

Nhưng việc ông Diệm ra Bắc gây được tiếng vang tốt cũng như tin tưởng trong đám người di cư. Ông được coi như linh hồn của cuộc di cư và một thứ bản mệnh tương lai cho họ, nhất là những người theo đạo Thiên Chúa.

Lúc này, chung quanh Hà Nội như Gia Lâm, Hàm Long, Thái Hà Ấp, Nhà Ga Hàng Cỏ, chung quanh hồ Hoàn Kiếm, la liệt người di cư từ khắp nơi đổ về. Chỗ nào có đất trống là có người đến trú ở tạm. Ăn nằm la liệt ngổn ngang khắp nơi, một vỉa hè, một công viên. Người Mỹ đã cung cấp 18.848 tấn gạo, 1200 tấn cá khô cho các trại tiếp cư chung quanh Hải Phòng. USOM đã giải tỏa 31 triệu đồng để mua thực phẩm dự trữ. (Trích OPTF, trang 23).


(Còn tiếp)
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(52) (1) Khoảng 130.000 người theo cộng sản tập kết do tầu Ba Lan và Sô Viết chở ra bắc [There was a smaller movement in the opposite direction, as some 130,000 supporters of the communist Viet Minh movement were transported north by Polish and Soviet ships.] (L.A.Wiesner, Victims and Survivors: Displaced Persons and Other War Victims in Viet-Nam, 1954–1975,Westport Press, New, York, 1988; A.R. Zolberg et al., Escape from Violence: Conflict and the Refugee Crisis in the Developing World, Oxford University).

(2) Tổng thống Ngô Đình Diệm đã trao một bảng Tuyên duơng Tổng thống và Băng Hữu nghị khác cho Đô Đốc Admiral Sir Charles E. Lambe, Tư lệnh Hải Quân Anh Quốc ở Vùng Viễn Đông, vào ngày 13 tháng Mười, 1954. Trong 11 ngày từ 4 đến 13 tháng Chín 1954, HMS WARRIOR, đang phục vụ ở Viễn Đông, đã tham gia đưa 3.221 nguời Việt nam đi tìm tự do ở miền Nam trên hải trình Hải Phòng Sài Gòn. Đây là chiến hạm duy nhất của anh Quốc tham dự vào cuộc đưa người di cư với sự chấp thuận của Tư lệnh LHQ tại Viễn Đông. Hợp tác với Hoa Kỳ, nhưng HMS Warrior không nằm dưới sự điều động của Task forrce 90 của Đề Đốc Sabin. (Trích Operation Passage to Freedom By Ronald Bruce Frankum, Trang 116 và Tự điển Bách khoa Toàn thư mở).
Nỗi đau của Hà Nội



· Chính trị - xã hội
Bài của Roger Mitton - Asia Sentinel - Ngày 7-10-2008 
Bản tiếng Việt của Ba Sàm’s Blog 


Việt Nam đối mặt với những bất an chính trị trong khi những tai ương kinh tế trở nên tồi tệ hơn. 

Những bất đồng bên trong Đảng Cộng sản cầm quyền ở Việt Nam đã lan rộng giữa cơn hồi tỉnh trước thời kỳ suy thoái kinh tế vẫn tiếp tục trên quốc gia này, đe doạ sự ổn định chính trị trong dài hạn của đất nước. 

Vào tuần qua, Ban chấp hành Trung ương đóng vai trò chủ chốt trong đảng đã tổ chức một cuộc họp khẩn cấp trong một nỗ lực nhằm củng cố cuộc chiến chống lại tình trạng lạm phát đang bùng phát dữ dội, tình trạng náo động trong lực lượng lao động vẫn tiếp tục và một mức thâm hụt thương mại đang lan rộng. 

Không có gì bí ẩn rằng những quan điểm đối lập về căn nguyên của tình trạng kinh tế chông chênh của Việt Nam, và về cách thức tốt nhất để khắc phục nó, đã loang rộng khắp các cấp của đảng từ các nhà lãnh đạo cao nhất trong Bộ Chính trị xuống tới các cấp cơ sở ở các tỉnh thành. Bản thân các nhà lãnh đạo đảng vẫn mâu thuẫn với nhau giữa những người tiếp tục ủng hộ các chính sách bành trướng phục vụ mục tiêu tăng trưởng cao của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và một nhóm mở rộng quanh Tổng bí thư Đảng Nông Đức Mạnh là người ủng hộ việc củng cố và làm chậm hơn mức tăng trưởng với khả năng chịu đựng được hơn. 

Quyện chặt bên trong với những khác biệt trong hệ tư tưởng kinh tế là những lời phàn nàn cá nhân đã tồn tại từ lâu về những quyết địng thăng chức gấp gáp của ông Dũng đối với những nhà kỹ trị và những nhân vật đồng hương miền nam để loại trừ các nhân vật cấp cao khác, đáng chú ý là từ miền trung của nước này. Pha trộn những rạn nứt là trận chiến chống tham nhũng lờ mờ không rõ, được lãnh đạo với tư cách cá nhân của Thủ tướng, cũng như những hành động đàn áp các nhà báo và các thành viên Giáo hội Thiên chúa trong thời gian gần đây. 

Những người trong cuộc của đảng và các nguồn tin ngoại giao cho biết có sự suy đoán ngày càng tăng rằng nếu như những chia rẽ trở nên khốc liệt, chúng có thể đẩy nhanh một cơn khủng hoảng trong ban lãnh đạo vào một tương lai gần. 

Phiên họp toàn thể tại Hà Nội từ tuần trước, một hiện tượng chưa có tiền lệ khi có cuộc họp lần thứ ba trong một năm, với toàn bộ 160 ủy viên ban chấp hành trung ương đảng, được vội vã kêu gọi cố gắng ngăn chặn tình trạng chảy máu chất xám trong chính quyền và tập trung tâm trí vào cơn khủng hoảng kinh tế đã bắt đầu đe doạ sự ổn định chính trị và quyền kiểm soát của đảng. 

Theo truyền thống, đảng chỉ tổ chức hai cuộc họp ban chấp hành trung ương hàng năm, thế nhưng tiếp theo sau phiên họp toàn thể đầu tiên của năm nay được tổ chức vào tháng Giêng, một phiên họp thứ hai đã được triệu tập vội vã vào tháng Bảy nhằm cố gắng quyết định những công việc phải làm trước tình trạng sụp đổ kinh tế. Giờ là một phiên họp thứ ba được tổ chức vào tháng Mười. 

Giáo sư Carlyle Thayer, một chuyên gia về Việt Nam của Học viện Quốc phòng Australia nhận xét: "Cuộc họp toàn thể lần thứ ba báo hiệu rằng có những điều gì đó rất quan trọng đang được bàn cãi". Một cách chính thức, cuộc thảo luận kín ba ngày đã tập trung hầu hết thời gian vào những vấn đề kinh tế xã hội và cụ thể là làm cách nào để tránh cho nền kinh tế đã bị suy yếu khỏi tình trạng sa lầy hơn nữa như là một hệ quả của sự rối loạn tài chính tại Hoa Kỳ. 

Ông Nguyễn Trần Bạt, chủ tịch Investconsult Group, một trong những công ty tư vấn thương mại lớn nhất Việt Nam, đã nhận xét: "Cuộc họp toàn thể này là rất quan trọng bởi vì nó tập trung vào việc làm thế nào để giải quyết tình trạng lạm phát và phải phản ứng ra sao đối với sự suy sụp tại thị trường Hoa Kỳ". 

Song không có gì mới mẻ ở đây, tại cả hai cuộc họp toàn thể lần trước trong năm nay, các nhà lãnh đạo đảng về cơ bản đã thảo luận những chủ đề hoàn toàn giống nhau, mỗi lần với cảnh báo và sự lo lắng được nâng lên thêm - và với tình trạng nói xấu sau lưng ngày càng tăng trong số họ về việc ai đang đưa ra, hay không đưa ra được hướng đi đúng đắn cho mọi hành động. 

Tại cuộc họp cuối cùng, các ủy viên Ban chấp hành Trung ương, những người đang mất đi sự kiên nhẫn với chính phủ khi mà mức độ lạm phát đã vọt lên gần tới 30%, đã nêu lên trách nhiệm của Bộ chính trị đối với việc giám sát tình hình kinh tế cho tới hết năm nay. 14 ủy viên Bộ chính trị là thành phần cao nhất của đảng. Và quyết định này nhằm lấy đi quyền kiểm soát từ chính phủ của ông Dũng là một động thái cao độ báo hiệu điềm dữ, thực sự đánh lạc hướng chính phủ và thê đội kinh tế của Thủ tướng. 

Không có gì bí ẩn rằng những quan điểm đối lập về căn nguyên của tình trạng kinh tế chông chênh của Việt Nam, và về cách thức tốt nhất để khắc phục nó, đã loang rộng khắp các cấp của đảng từ các nhà lãnh đạo cao nhất trong Bộ Chính trị xuống tới các cấp cơ sở ở các tỉnh thành. Bản thân các nhà lãnh đạo đảng vẫn mâu thuẫn với nhau giữa những người tiếp tục ủng hộ các chính sách bành trướng phục vụ mục tiêu tăng trưởng cao của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và một nhóm mở rộng quanh Tổng bí thư Đảng Nông Đức Mạnh là người ủng hộ việc củng cố và làm chậm hơn mức tăng trưởng với khả năng chịu đựng được hơn. 

Quyện chặt bên trong với những khác biệt trong hệ tư tưởng kinh tế là những lời phàn nàn cá nhân đã tồn tại từ lâu về những quyết địng thăng chức gấp gáp của ông Dũng đối với những nhà kỹ trị và những nhân vật đồng hương miền nam để loại trừ các nhân vật cấp cao khác, đáng chú ý là từ miền trung của nước này. Pha trộn những rạn nứt là trận chiến chống tham nhũng lờ mờ không rõ, được lãnh đạo với tư cách cá nhân của Thủ tướng, cũng như những hành động đàn áp các nhà báo và các thành viên Giáo hội Thiên chúa trong thời gian gần đây. 

Những người trong cuộc của đảng và các nguồn tin ngoại giao cho biết có sự suy đoán ngày càng tăng rằng nếu như những chia rẽ trở nên khốc liệt, chúng có thể đẩy nhanh một cơn khủng hoảng trong ban lãnh đạo vào một tương lai gần. 

Phiên họp toàn thể tại Hà Nội từ tuần trước, một hiện tượng chưa có tiền lệ khi có cuộc họp lần thứ ba trong một năm, với toàn bộ 160 ủy viên ban chấp hành trung ương đảng, được vội vã kêu gọi cố gắng ngăn chặn tình trạng chảy máu chất xám trong chính quyền và tập trung tâm trí vào cơn khủng hoảng kinh tế đã bắt đầu đe doạ sự ổn định chính trị và quyền kiểm soát của đảng. 

Theo truyền thống, đảng chỉ tổ chức hai cuộc họp ban chấp hành trung ương hàng năm, thế nhưng tiếp theo sau phiên họp toàn thể đầu tiên của năm nay được tổ chức vào tháng Giêng, một phiên họp thứ hai đã được triệu tập vội vã vào tháng Bảy nhằm cố gắng quyết định những công việc phải làm trước tình trạng sụp đổ kinh tế. Giờ là một phiên họp thứ ba được tổ chức vào tháng Mười. 

Giáo sư Carlyle Thayer, một chuyên gia về Việt Nam của Học viện Quốc phòng Australia nhận xét: "Cuộc họp toàn thể lần thứ ba báo hiệu rằng có những điều gì đó rất quan trọng đang được bàn cãi". Một cách chính thức, cuộc thảo luận kín ba ngày đã tập trung hầu hết thời gian vào những vấn đề kinh tế xã hội và cụ thể là làm cách nào để tránh cho nền kinh tế đã bị suy yếu khỏi tình trạng sa lầy hơn nữa như là một hệ quả của sự rối loạn tài chính tại Hoa Kỳ. 

Ông Nguyễn Trần Bạt, chủ tịch Investconsult Group, một trong những công ty tư vấn thương mại lớn nhất Việt Nam, đã nhận xét: "Cuộc họp toàn thể này là rất quan trọng bởi vì nó tập trung vào việc làm thế nào để giải quyết tình trạng lạm phát và phải phản ứng ra sao đối với sự suy sụp tại thị trường Hoa Kỳ". 

Song không có gì mới mẻ ở đây, tại cả hai cuộc họp toàn thể lần trước trong năm nay, các nhà lãnh đạo đảng về cơ bản đã thảo luận những chủ đề hoàn toàn giống nhau, mỗi lần với cảnh báo và sự lo lắng được nâng lên thêm - và với tình trạng nói xấu sau lưng ngày càng tăng trong số họ về việc ai đang đưa ra, hay không đưa ra được hướng đi đúng đắn cho mọi hành động. 

Tại cuộc họp cuối cùng, các ủy viên Ban chấp hành Trung ương, những người đang mất đi sự kiên nhẫn với chính phủ khi mà mức độ lạm phát đã vọt lên gần tới 30%, đã nêu lên trách nhiệm của Bộ chính trị đối với việc giám sát tình hình kinh tế cho tới hết năm nay. 14 ủy viên Bộ chính trị là thành phần cao nhất của đảng. Và quyết định này nhằm lấy đi quyền kiểm soát từ chính phủ của ông Dũng là một động thái cao độ báo hiệu điềm dữ, thực sự đánh lạc hướng chính phủ và thê đội kinh tế của Thủ tướng. 

Có rất ít những gì cho ông Dũng và các quân sư của mình có thể làm quanh vấn đề này kể từ khi họ chỉ còn lại một nhóm thiểu số trong Bộ chính trị, nơi mà những người ủng hộ ông trùm của đảng Nông Đức Mạnh với lời cảnh báo và đòi hỏi tính thống nhất hơn nữa đang chiếm ưu thế. 

Cuộc họp tháng Bảy không hoàn toàn là một tín hiệu từ sự thiếu vắng niềm tin vào vị Thủ tướng còn khá mới mẻ, song nó là một dấu hiệu cho thấy nhiều ủy viên Ban chấp hành Trung ương vẫn hoài nghi rằng ông là một người phù hợp để điều hành đất nước trong những thời điểm rối loạn như hiện nay. Và thực tế cho tới lúc này họ đã yêu cầu một cuộc họp vào tuần trước để giải quyết cơn khủng hoảng, cho thấy rõ ràng họ vẫn không tin chắc [vào vị Thủ tướng]. 

Thực vậy, đúng một ngày trước khi phiên họp toàn thể được triệu tập, Thủ tướng Dũng đã lặp lại tín hiệu báo động thông thường của mình về việc làm cách nào các bộ và các tổ chức tài chính phải đưa ra những ưu tiên cho việc kiểm soát lạm phát, ổn định nền kinh tế vĩ mô, đảm bảo an ninh xã hội và duy trì mức tăng trưởng thích hợp. 

Những ngôn từ của ông chỉ gây sự chú ý chút ít, song ông tiếp tục thúc đẩy cho một tỉ lệ tăng trưởng mạnh mẽ trong khoảng 7% năm, là mức mà nhiều người cảm thấy không thể đạt được. Thế nhưng ít nhất thì nó cũng thực tế hơn cái mục tiêu ban đầu 9% của chính phủ ông. Ngân hàng Phát triển Á châu và các thể chế khác giờ đây đang dự báo một con số vào khoảng 5%. 

Và tại cuộc họp toàn thể vào tuần trước, đảng đã che đậy một cách khôn ngoan dự báo của mình trong những lời lẽ hết sức chung chung, cho rằng "tăng trưởng sẽ phải được giữ ở một mức thích hợp và có thể chịu đựng được." Không còn nữa cho một tương lai có thể dự đoán được là mức tăng trưởng 8% mà Việt Nam đã đảm bảo trong cả thập kỷ qua. 

Ông Dũng cũng đã chỉ thị cho các bộ và cơ quan, đặc biệt là Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, phải tập trung chú ý vào những dao động trên thị trường tài chính toàn cầu và của Hoa Kỳ để Việt Nam có thể đưa ra các giải pháp bổ cứu nhằm đảm bảo khả năng đứng vững được cho hệ thống ngân hàng của đất nước. Theo ông Dũng, người mà trong một thời gian ngắn - và khá là không may - từng tự mình là người lãnh đạo ngân hàng trung ương, thì cơn khủng hoảng tài chính của Hoa Kỳ cho tới lúc này không có một tác động đáng kể nào tới nền kinh tế Việt Nam. 

Tuy nhiên, trong khi ông báo trước rằng Việt Nam vẫn phải để phòng, thì những ngôn từ của ông vẫn được nhận ra có vẻ phần nào quá là tự mãn. Những tiếng kêu trong cộng đồng doanh nghiệp gợi lên một cảm giác quá mạnh mẽ rằng sự suy sụp của Hoa Kỳ sẽ tác động nguy hiểm tới nền kinh tế đang tắt lịm dần của Việt Nam. 

Ông Nguyễn Trần Bạt nhận xét: "Rõ ràng sự suy sụp của Hoa Kỳ sẽ tác động lên những mục tiêu xã hội và kinh tế của đảng và có thể là cần thiết để điều chỉnh các chỉ tiêu phấn đấu dài hạn của chúng ta". 

Thị trường Hoa Kỳ có ý nghĩa sống còn đối với nhiều nhà xuất khẩu của Việt Nam, đáng chú ý là các doanh nghiệp dệt may, thủy sản, giày dép, đồ gia dụng và nhiều thứ hàng hóa thấp cấp. Và chính là ông Mạnh, hơn là ông Dũng, đã nhấn mạnh tới sự cần thiết cho một hành động cấp bách mới và mạnh mẽ hơn để thúc đẩy xuất khẩu trong khi đồng thời kiểm soát nhập khẩu nhằm cố gắng giảm mức thâm hụt thương mại đang lớn dần. 

Hơn nữa, lượng tiền gửi về nước từ những người Việt cứng đầu định cư ở Hoa Kỳ, Âu châu và Úc (gọi là Việt Kiều) sẽ giảm. Và chắc chắn nhiều hứa hẹn đầu tư của Hòa Kỳ sẽ ít trở thành hiện thực hơn. 

Thái độ lạc quan thận trọng của ông Dũng trái ngược với những nhận xét mở đầu cuộc họp toàn thể trong ngày tiếp đó của ông trùm đảng Nông Đức Mạnh. Cách diễn đạt của họ có thể là lịch sự và bề ngoài của những khẩu hiệu là không quá giống nhau, nhưng bên dưới là sự tương phản hoàn toàn. 

Ông Mạnh lưu ý rằng mặc dù có những hứa hẹn về mức gia tăng xuất khẩu và đầu tư, song vẫn có những thâm hụt và nhược điểm lớn, bao gồm lạm phát dâng cao, một trái bóng thâm hụt thương mại lớn dần và tình trạng rối loạn trong giới lao động vẫn tiếp diễn. Nói cách khác, quần chúng nhân dân vẫn lo lắng và bất bình - và điều đó có thể dẫn tới những vấn đề lớn đối với đảng nếu như nó không sớm có những lựa chọn giải pháp. Ông đã đề nghị Ban chấp hành Trung ương tìm ra những nguyên nhân và có biện pháp đối phó. 

Thực tế một khi mà ông trùm của đảng cần phải lặp lại - một năm sau cơn khủng hoảng giáng xuống Việt Nam lần đầu tiên - rằng họ vẫn có nhu cầu xác định rõ những nguyên nhân, chưa kể đến những giải pháp, thì thực tế đó là điều đáng lo ngại. 

Trong năm qua, những gì đã xảy ra ngày càng tồi tệ hơn đối với nền kinh tế được điều khiển bởi xuất khẩu, và giờ đây, với thị trường xuất khẩu lớn nhất của mình đang nghiêng theo hướng suy thoái, mọi thứ có vẻ như rơi vào tình trạng thậm chí ảm đạm hơn, đặc biệt đối với những người dân có thu nhập thấp và tầng lớp trung lưu là những người phải đối mặt với những biến đổi mới trong giá cả tiêu dùng thiết yếu. 

Vào tuần trước, Thứ trưởng Bộ Công thương Bùi Xuân Khu đã cho biết rằng Việt Nam sẽ bắt đầu nâng giá bán điện là thứ vẫn được chính phủ kiểm soát lên 20% vào năm tới trong một trình tự nhằm thu hút hơn nữa đầu tư vào khu vực năng lượng quốc gia vốn không tương xứng và kém hiệu quả một cách đáng buồn. "Mới đây, chúng ta đã phải duy trì mức giá bán lẻ thấp với mục tiêu kìm chế lạm phát, thế nhưng giá sẽ tăng lên bắt đầu vào năm 2009". 

Những động thái đó có khả năng sẽ làm trầm trọng thêm sự bất mãn trong quần chúng và tình trạng náo động trong giới công nhân, đồng thời kích động thêm những chia rẽ bên trong đảng về bản chất đáng khen ngợi của những hành động đó. Đảng cũng đã chính thức thừa nhận rằng thời hạn sớm nhất có thể cho một sự trở lại mức lạm phát một con số sẽ không xảy ra trước năm 2010. 

Cũng như cuộc chiến đấu chống lại những vấn đề gai góc này, cuộc họp toàn thể vào tuần trước cũng đã thảo luận về kỳ họp tới của Quốc hội sẽ được triệu tập sớm tại Hà Nội. 

Các nhà lãnh đạo đảng biết rằng họ phải cố gắng đưa ra công thức cho những chính sách kinh tế nhằm đạt được những mong đợi của các đại biểu quốc hội và vì thế phải hành động chặn trước những chỉ trích gây nhức nhối mà họ cũng đã nhận được vào tháng Một khi tình trạng lạm phát, vào khoảng 14%, chỉ mới bắt đầu tác động, và mức thâm hụt mậu dịch cùng những náo động trong công nhân đã có vẻ xảy ra khá thường xuyên. 

Tình hình đó không giống như hiện nay, và, một thực tế là vào tháng Một, các nhà lập pháp thuộc các địa phương của Việt Nam đã có vẻ nổi lên một cách đặc biệt trong việc đánh giá chính phủ khi họ kiểm điểm lại tình trạng nhức nhối về tài chính gây ra bởi lạm phát ảnh hưởng tới các cử tri là nông dân của mình. 

Liệu phiên họp toàn thể "kêu gọi thức tỉnh" vào tuần trước có khích lệ được các nhà lãnh đạo của đảng để có nhiều hành động hơn nữa - và cố kết với nhau hơn nữa - hay không, vẫn còn phải được xem xét. Nếu như không, thì có khả năng sẽ còn có phiên họp toàn thể khác, hoặc có thể thậm chí một Đại hội giữa kỳ, mà trong đó, các nhà lãnh đạo cấp cao hơn, bao gồm ông Dũng và ông Mạnh, có thể tự nhận thấy khả năng của mình để dời chuyển vị trí hoặc thậm chí là ra đi. 

Giống như ông Mạnh đã cảnh báo trong bài diễn văn cuối cuộc họp toàn thể: "Điều đặc biệt quan trọng là phải giành được sự đồng lòng nhất trí trong đảng, trong nhân dân, quân đội và tất cả các cấp các ngành". 

Không phải chỉ là mối lo sợ của đảng về những rạn nứt bên trong, mà còn có sự đề phòng về bất cứ rối loạn xã hội hoặc lực lượng chính trị đối lập nào. Vì lý do đó mới có hành động đàn áp thẳng tay gần đây đối với các nhà báo và các tín đồ Thiên chúa giáo. Một số nhà báo nổi tiếng đã bị bắt giam trong những tháng qua, và hai trong số các nhà báo tham gia chiến dịch chống tham nhũng ở nước này sắp sửa bị đem ra xử án do đã phơi bày những hành động phi pháp trong số những nhân vật lãnh đạo đảng trong vụ bê bối PMU18 khét tiếng hai năm trước. 

Các thành viên của giáo hội Thiên chúa, kể cả tổng giám mục Hà Nội, cũng đã bị cảnh báo phải chấm dứt hành động phản kháng đối với việc sung công các bất động sản của họ từ hậu quả của Cuộc chiến tranh Việt Nam. Gọi những hành động phản kháng gần đây là "hoàn toàn không thể chấp nhận được", Thủ tướng Dũng đã nói: "Nếu những hành động này không đi đến chấm dứt, nó sẽ có một tác động có hại cho khối đoàn kết tốt đẹp giữa nhà nước và nhà thờ". 

Mới đây Thủ tướng đã gặp một số vị giám mục, song vấn đề đất đai đã không được giải quyết và vẫn còn lại một chướng ngại chủ yếu trong việc khôi phục các mối quan hệ ngoại giao giữa Hà Nội và Vatican. 

Các quan chức đảng tại địa phương, đặc biệt cùng ken vai với các nhân vật kỳ cựu như ông Mạnh, người đứng đầu ban Bí thư đảng Trương Tấn Sang và Bộ trưởng Công An Lê Hồng Anh, được biết đến như đang tỏ ra sốt ruột mà thiếu kiềm chế khi đưa thêm những hành động kém tế nhị. Họ tin rằng Hoa Kỳ và các quốc gia phương Tây khác đang quá quẫn trí bởi cơn rối loạn toàn cầu hiện thời và các cuộc bầu cử ở Hoa Kỳ nên khó có thể giành nhiều chú ý tới hành động đàn áp thẳng tay đối với tôn giáo và giới truyền thông Việt Nam. 

Còn những người khác, chủ yếu trong thành phần ôn hòa hơn của Thủ tướng, thì biện luận rằng phương cách hành động tốt nhất cho cả hai bên là hãy bình tĩnh lại. 

Như lời ông Nguyễn Trần Bạt thì "Mặc dù giới chức địa phương rõ ràng không thể trả lại đất cho Giáo hội Thiên chúa bởi vì hiện tại không có khung pháp lý để quyết định như vậy, song tôi vẫn thiên về việc chấp nhận một thái độ ôn hòa để giải quyết cuộc tranh chấp". 

Giáo sư Thayer bình luận thêm: "Một biện pháp không khoan nhượng chống lại Giáo hội Thiên chúa không bao giờ là một ý tưởng khôn ngoan và ở giữa một cơn khủng hoảng kinh tế như hiện tại thì nó thậm chí còn là một ý đồ tệ hại hơn. Dù sao thì những nhân vật bảo thủ cũng sẽ nói lên mối quan ngại của họ về sự ổn định chính trị". 

Quả thực, biện pháp khẩn cấp trong lĩnh vực truyền thông cũng như hành động chống lại giáo dân Thiên chúa cũng là những chủ đề đã được bàn thảo trong hội nghị toàn thể vào tuần trước, bởi, giống như tình trạng suy sụp kinh tế, chúng đụng chạm tới nỗi ám ảnh đối với sự ổn định chính trị của đảng và sự tiếp tục hệ thống cai trị độc đảng. 

Tiến sĩ Nguyễn Quang A, viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển ở Hà Nội cho rằng: "Những người cộng sản luôn luôn dùng nỗi lo sợ tình trạng bất ổn như là một cái cớ để không thực biện dân chủ hóa và họ sẽ tiếp tục làm như vậy". 

Các nhà lãnh đạo đảng coi sự ổn định chính trị của Việt Nam như là nền tảng cho sức hấp dẫn của mình đối với các nhà đầu tư nước ngoài, đặc biệt khi mà sự bất ổn tiếp tục quấy rầy các nước đối thủ trong khu vực như Malaysia, Thái Lan và Philippines. 

Vào đầu mùa hè này, ông Michael Pease, chủ tịch Phòng thương mại Mỹ và là Tổng giám đốc của hãng Ford tại Việt Nam đã nhận xét: "Thành công của Việt Nam trong việc thu hút đầu tư nước ngoài phần lớn được tạo dựng nên dựa vào sự trông đợi ở tình trạng ổn định kinh tế và chính trị". 

Một báo cáo từ đầu năm nay được thực hiện bởi hãng Business Monitor International Ltd, liệt kê các quốc gia châu Á Thái Bình Dương theo mức rủi ro chính trị, đã đánh giá Việt Nam xếp thứ hai ngang với Hong Kong, sau Singapore, về mức ổn định chính trị trong ngắn hạn. 

Cố nhiên, các nhà lãnh đạo đảng, cả số ù lì lẫn những người có quan điểm cấp tiến, đều ưa thích những loại báo cáo đó và tìm cách đảm bảo rằng tình trạng rối loạn kinh tế hiện thời, và các vấn đề tôn giáo và truyền thông, sẽ không gây phiền toái cho sự đánh giá đầy khích lệ đó - thứ mà một số người lo ngại rằng nó đã bắt đầu tạo nên không khí thỏa mãn. 

Ông Vũ Mão, thành viên kỳ cựu của đảng và là một cựu chủ nhiệm ủy ban đối ngoại của Quốc hội đã nói: "Tôi đã có những cảm giác lẫn lộn khi nghe là sự ổn định chính trị ngắn hạn của Việt Nam được đánh giá quá cao. Mức đánh giá đó theo quan điểm của tôi là quá mức và không tính đến nhiều vấn đề nhức nhối của Việt Nam về quyền sử dụng đất, tình trạng nghèo đói ở nông thôn và chất lượng cuộc sống của các công nhân thu nhập thấp". 

Bổ sung thêm bằng những nhận xét của ông Thayer thì: "Chắc chắn có những thái độ không hài lòng ngày càng gia tăng trong số những cư dân nơi đô thị về tình trạng giá cả tăng cao, ô nhiễm, tắc nghẽn giao thông và tham nhũng". 

Quả thực, khi đi tới đánh giá về những rủi ro chính trị dài hạn, thì Việt Nam không được ổn trong bản báo cáo và bị xếp gần cuối bảng, chỉ mấp mé phía trên các nước như Lào và Myanma. 

Đương nhiên, ngay cả sự phân tích những nhân tố bên trong cuộc đấu tranh nội bộ từ hàng ngũ chóp bu của đảng hiện nay, có ít người tin rằng chế độ cộng sản tại Việt Nam sẽ sụp đổ bởi thái độ vô cùng tức giận trước tình hình kinh tế và những hành động của những người bất đồng chính kiến hăng hái, các nhà báo và các vị giáo sĩ. 

Thế nhưng không nghi ngờ gì nữa, ban lãnh đạo hiện thời của nước này đang phải chịu áp lực và đã không tổ chức được cuộc họp trong cơn khủng hoảng vào tuần trước trong một tình trạng khác. Những chia rẽ cuối cùng của cuộc họp đó hiện vẫn bộc lộ. 

Nguồn: Ba Sàm’s Blog
Bánh Highlands Coffee có chuột chết!
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Copy từ blog Bù Nhìn, có trang web bmt9x.com.

Mới sáng sớm hôm nay mới nhận được 1 tin kinh khủng: bánh của Highlands có chứa chuột con trong đó.

Sự việc xảy ra hôm chiều Chủ nhật, ngày 5/10/2008 khi khách hàng là phu nhân của tiến sĩ Dietmar, tổng gíam đốc Sheraton Sài Gòn. Sau khi ăn được 1 phần của miếng bánh mua từ Coffee Highlands ở Highlands the Manor - trụ sở chính của Highlands, thuộc tập đoàn Việt Thái International - thì bà này phát hiện có 1 con chuột con nằm ngay trong bánh kem và xỉu tại chỗ.

Mr. David Thái - Tổng Giám Đốc Việt Thái International Co., đã thân chinh khóc lóc để đừng để đưa tin này ra ngòai nhưng rất xui xẻo cho ổng là tin tức này đã bị lọt ra ngoài.

Các nhân viên của Highlands sau khi nhìn thấy cái bánh và con chuột cũng rụng rời tay chân, nói năng lắp bắp và gọi điện cho cấp cao hơn để qua giải quyết vấn đề. Tuy nhiên, do thời điểm xảy ra là ngày chủ nhật, nên các cấp quản lý không có mặc dù ông Dietmar đã yêu cầu gặp. Nhân viên của Highlands the Manor đã liên hệ với một số chi nhánh Highlands khác để tìm người có đủ thẩm quyền giải quyết cho 2 vị khách này.

Sau khi chờ đợi khoảng 15′, thì có 1 nhân viên của Highlands đến và đề nghị giải quyết vấn đề. Lúc này, vị phu nhân đã được đưa về nhà nghỉ ngơi và chỉ còn ông Dietmar ở lại.

Trong ngày hôm qua và hôm nay, ông David Thái đã cố gắng liên hệ với ông Dietmar nhưng chưa liên hệ được (tính đến sáng nay) để xin lỗi về vụ việc xảy ra cũng như không muốn chuyện này xảy ra ầm ĩ.[image: image17.png]




Ở cuối bài này có trích dẫn nội dung email của 1 người được cho là bà vợ của Dietmar gởi cho những người bạn của mình kèm tấm hình bên dưới để cảnh báo về chất lượng thực phẩm (ăn và cả uống).

Trong series hình được chụp dưới đây, ông Tây cầm cái bánh để prove cho nhân viên quán là tiến sĩ Dietmar, tổng giám đốc Sheraton Saigon (bà vợ xỉu mất tiu rồi)

Highlands đang cố gắng đánh bóng và khẳng định thương hiệu Highlands Coffee như là một thương hiệu thuộc dạng Premium thông qua nhãn hiệu, chiến lược marketing, PR. Tuy nhiên, qua vụ này, không hiểu Highlands quản lý chất lượng như thế nào? Liệu trong bánh có các thành phần khác không quản lý được như các chất độc tố, các chất phụ gia không đảm bảo sức khỏe… khiến khách hàng có quyền đặt một câu hỏi như vậy đối với Highlands. Liệu chất lượng nước uống và các sản phẩm khác của Highlands có “đạt chất lượng” về mức độ an toàn thực phẩm vẫn là một câu hỏi lớn?
Dưới đây là series hình đã bị lọt ra ngoài:
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Hộp bánh có con chuột
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Hộp bánh có con chuột chụp gần hơn
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Hộp bánh có con chuột chụp gần hơn, đã thấy rõ có con chuột trong đó
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Con chuột trong bánh kem đang ăn làm vị phu nhân ngất xỉu tại chỗ
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Chỉ cho nhân viên Highlands coi
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Nhân viên quán lập tức gọi điện cho cấp trên
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Ngay cả nhân viên cũng sợ run khi nhìn thấy bánh có chuột
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Giữ lại làm chứng
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Ai dám ăn bánh Highlands nữa
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Bài báo trên Tuổi trẻ về ông Dietmar tại đây.
Xem thêm các hình ảnh và thông tin của ông Dietmar, General Director của Sheraton Saigon tại đây.
Bonus:
Đoạn email mà bà vợ ông Dietmar gởi cho bạn bè để cảnh báo việc ăn ở Highlands:

Dear Friends,
Dietmar and I decided to have an afternoon coffee, I rushed down to Highlandss Coffee to grab a cake. After slicing a cake we found a small baby creature inside…see it yourself. What else can we do after feeling disgusted???? we look for an answer. Staff were shocked and disgusted themselves but helpless. We demanded to see the Manager, but of course its Sunday and nowhere to be found. Staff started to contact someone from other Highlands Coffee branches in HCMC, we waited for 15 minutes to meet a young responsible man who claimed he is in charge and promised to take immediate action. 
It was an awful experience !!!! … but still I want to inform you to warn you about eating at Highlands’’s Coffee. Look at the fotos!!! These fotos were taken 30 minutes ago and my lovely husband is on it… its a real story!!!
Tạm dịch:
Chào các bạn, 
Tôi và Dietmar quyết định đi cafe vào buổi chiều, và tôi ghé vào Highlandss Coffee để ăn 1 cái bánh. Sau khi cắt miếng bánh ra, tôi thấy bên trong có một con vật sơ sinh…bạn tự xem con gì trong hình. Chúng tôi yêu cầu được trả lời. Nhân viên thì bị sốc và ghê tởm nhưng không làm được gì. Chúng tôi yêu cầu gặp giám đốc, nhưng hôm nay là chủ nhật nên không thể liên lạc được. Nhân viên bắt đầu gọi điện để liên hệ 1 số người đại diện từ các chi nhánh Highlands Coffee khác trong thành phố, chúng tôi đợi 15 phút sau và gặp 1 người đàn ông trẻ tuổi chịu trách nhiệm và nói rằng ông sẽ theo dõi sự cố này, và hứa sẽ có những hành động tức thời.
Điều đó thật kinh khủng!!! … nhưng tôi vẫn muốn thông báo bạn để cảnh báo việc ăn uống ở Highlands Coffee. Hãy xem những tấm hình kèm theo!!! Những hình này được chụp cách đây 30 phút và chồng tôi vẫn còn ở đó… Đây là 1 câu chuyện thật!!!
Đây là hình chuột con (để so sánh với hình trong cái bánh)
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Chuột con
* Tin kinh khủng là vì mình cũng hay ăn bánh của Highlands ọc ọc
Du khách trần truồng tấn công cảnh sát Nhật Bản!
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Tắc Kè dịch từ báo Metro của Anh.

Người đàn ông được cho là một du khách người Anh, đã trần truồng nhảy xuống bơi ở một con mương gần Cung Nhật Hoàng ở thủ đô Tokyo và đã thu hút rất đông những người dân Nhật Bản tò mò.
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Người đàn ông trung niên này đã khỏa thân bơi trong con mương, sau đó đã ném đá và quạt nước vào hai cảnh sát bơi thuyền đuổi theo ông ta. 
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Đài truyền hình Tokyo cho thấy hình ảnh cảnh sát săn đuổi người đàn ông trên một chiếc thuyền với gậy gỗ với rất đông người hiếu kỳ đứng chật ních trên bờ. Ông ta có trèo lên bờ vài phút và dùng gậy đánh nhau với cảnh sát.

Sau đó ông ta trở lại ở dưới nước khoảng 1 giờ đồng hồ, cuối cùng trèo lên bờ qua một bức tường đá cao để rồi rơi vào tay cảnh sát Nhật Bản đang đợi sẵn.
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Cảnh sát nói đã giữ ông ta lại để thẩm vấn nhưng không khẳng định ông ta có bị tạm giam và truy tố hay không. Cảnh sát cũng nói đây là vụ bơi khỏa thân đầu tiên ở gần Cung Nhật Hoàng.

Do cung Nhật Hoàng được các bức tường đá ngăn cách nên rất ít khả năng Nhật Hoàng Akihito nhìn thấy trực tiếp hình ảnh người du khách trần truồng này.
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Cảnh sát không nói lý do tại sao ông ta làm việc này, còn truyền hình thì nói bạn ông ta đã đánh rơi một cái túi xuống nước và ông ta nhảy xuống lấy lên, và ông ta chỉ cởi hết quần áo SAU KHI đã nhảy xuống nước.[image: image37.png]




Xem video tường thuật: 01, 02, 03. 

Bình luận của Tắc Kè:

Sao báo chí lại nói ông này trần truồng nhỉ? Ông ta vẫn đang mặc bộ quần áo mới của Hoàng đế!
Người mẫu Vũ Thu Phương hở ngực 50 giây, bị phạt 9 triệu
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To view this multimedia content, please enable Javascript.
 

Copy từ VTC news.

Bà Nguyễn Thế Thanh - Phó Giám đốc Sở VHTTDL TP Hồ Chí Minh - trả lời VTC News: mức phạt hành chính sự cố “tụt áo, lộ ngực” của siêu mẫu Vũ Thu Phương trong chương trình thời trang Đêm phong cách là 9.000.000 đồng.

Đây là quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động văn hóa của Thanh tra Sở VHTTDL TP Hồ Chí Minh cho BTC chương trình thời trang 
Đêm phong cách lần thứ ba, diễn ra hôm 12/9 vừa qua tại khách sạn Sheraton (TP.HCM).

Mặc dù được đánh giá là một trong những chương trình thời trang chuyên nghiệp hiếm hoi tại Việt Nam, quy tụ nhiều nhà thiết kế cũng như người mẫu hàng đầu trong cả nước; song với sự cố về trang phục của siêu mẫu Vũ Thu Phương trong đêm trình diễn vừa qua, BTC đã nhận hình thức phạt hành chính ở mức cao; với hai “tội danh”: Tùy tiện thay đổi trang phục, để xảy ra sự cố và trình diễn thời trang không đúng nội dung được phép.
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Siêu mẫu Vũ Thu Phương trong "Đêm phong cách" diễn ra tối 12/9.

Nói về sự cố này, bà Nguyễn Thế Thanh - Phó Giám đốc Sở VHTTDL TP Hồ Chí Minh - bày tỏ bức xúc: “Tôi muốn gửi tới các người mẫu, nhà thiết kế cũng như những nhà tổ chức các chương trình thời trang một thông điệp chung: Họ là những người sáng tạo, là sứ giả chuyển tải cái đẹp thì trước tiên, họ phải biết tôn trọng nghề nghiệp và công chúng.

Còn trong trường hợp họ đã sử dụng những trang phục nhạy cảm, không có giải pháp đảm bảo an toàn khi di chuyển, để xảy ra sự cố phản cảm thì đó là phạm luật chứ không phải chuyện “nhỡ nhàng”...

Chúng tôi đã duyệt rất nhiều bộ thời trang mang phong cách gợi cảm nhưng không phản cảm. Về sự cố trong đêm diễn 12/9 vừa qua, chúng tôi không thể “làm nhẹ” hơn khi Vũ Thu Phương đã gây ra một chuyện chưa bao giờ có, áo của Phương tụt xuống để lộ nguyên bộ ngực trần. Hình ảnh này hết sức phản cảm, khiến những người ngồi cùng hàng ghế với tôi đều rất ngại ngùng. Thu Phương đứng đó chừng 50 giây, có vẻ như không hề biết tới sự cố. Bên cạnh đó, người mẫu Ngọc Quyên cũng mặc một bộ trang phục mà khi nhìn nghiêng cũng rất phản cảm.[image: image42.png]




Tôi mong rằng, không chỉ các người mẫu trong đêm diễn thời trang đó mà cả những người mẫu trẻ của Việt Nam hãy ý thức được trách nhiệm trong công việc và thận trọng với nghề nghiệp. Họ là những người mẫu, giới thiệu tới công chúng những trang phục đẹp, đừng để dư luận suy diễn là người mẫu nào đó muốn “khoe hàng”, “đánh số”. Các nhà tổ chức cũng phải có ý thức hơn, kiểm soát được hậu trường và không để xảy ra sự cố trên sân khấu”.

Thục Nhi.

Bình luận của Tắc Kè:

Gái thích khoe hàng còn trai lại thích ngắm hàng. Em Phương được lăng xê rộng rãi trên báo chí với giá 9 triệu đồng, tính ra vẫn còn rẻ chán. 

Trong khi chờ đợi các bác nhiếp ảnh gia có mặt hôm đó đưa ảnh của em Phương lên, mời mọi người xem tạm vài ảnh khoe hàng của các cô người mẫu nước ngoài. Bấm vào ảnh nhỏ để xem ảnh lớn. 








Còn đây là biểu tình đòi quyền được cởi trần của chị em ở Mỹ. Bấm vào ảnh nhỏ để xem ảnh lớn 

















Huy Đức (báo Sài Gòn Tiếp Thị)

	Osin's Blog 

	"Cai cay tim su co don o tren cao, ngon co tim su dong dao o duoi dat" 

	· "Bột Đắng Vedan" & Áp Lực Dân Sự 

Các biện pháp nghiệp vụ, kể cả sử dụng ảnh chụp qua vệ tinh đã giúp lực lượng cảnh sát môi trường “phá án”. Hành vi gian dối của nhà máy sản xuất bột ngọt Vedan: lắp đặt một hệ thống đường ống bí mật để xả nước thải không qua xử lý xuống sông Thị Vải đã bị phát hiện. Cùng với vụ Huyndai-Vinashin chôn “trộm” 60 tấn chất thải, cảnh sát môi trường đã xây dựng được hình ảnh quyền lực của mình trong vai trò chống lại một loại tội phạm mới, tội phạm “giết” môi trường. Vụ Vedan cho thấy, Chính quyền đã có đầy đủ năng lực để, nếu muốn, có thể bảo vệ nhân dân trước bất cứ loại tội phạm nào.

Rất tiếc là với một vụ án được chuẩn bị công phu như vậy mà khi phát hiện, cảnh sát đã không có “biện pháp ngăn chặn”, để hai người Đài Loan trực tiếp vận hành các van xả phạm pháp này, ngay sau đó đã bay về nước. Bộ Luật Hình sự không buộc tội pháp nhân, do đó, rất cần thiết phải làm rõ hành vi của những cá nhân cho phép lắp đặt hệ thống xả nước thải bí mật ấy, các cá nhân ra lệnh vận hành hệ thống ấy và các cá nhân lén lút mở van giữa đêm khuya. Tuy nhiên, cho dù cơ quan điều tra thu thập đủ các điều kiện phức tạp để xử lý hình sự và cho dù có bao nhiêu cá nhân phải ra trước vành móng ngựa để lãnh một mức án có thể lên tới 10 năm tù cho tội “gây ô nhiễm nguồn nước” theo điều 183 của Bộ Luật Hình sự thì hậu quả mà Vedan gây ra cũng không thể nào bù đắp.

Tuy chưa tìm ra dấu hiệu bao che, nhưng thật trớ trêu khi để tồn tại một thủ phạm gây ô nhiễm nguy hiểm như Vedan. Đúng là, kể từ giữa những năm 90, mỗi lần đi từ TP HCM xuống Vũng Tàu, qua Vedan, thật ấn tượng khi nhìn những khoảng cây xây trồng trước mặt tiền nhà máy. Bức “màn thưa” ấy đã qua mặt được “mỗi năm hai lần” kiểm tra của cơ quan môi trường địa phương suốt 14 năm. Nhưng, nó chưa từng “che” được mắt dân chúng. Những người dân sống ở khu vực lâm trường Long Thành, hạ lưu sông Thị Vải, năm 1995 còn nhìn thấy làn nước trong xanh, “chúng tôi có thể bơi trong đó”, một người viết, nhưng chỉ vài năm sau, cá cua không thể sống nổi vì nước sông bị ô nhiễm và đến năm 2001 thì “sông Thị Vải trông như một cái hồ chứa dầu”. 

Xã đảo Thạnh An, Cần Giờ, có khoảng 5.000 dân, trước đây, sống bằng những nguồn lợi kênh rạch và biển, nuôi trồng thủy sản. Nhưng từ nhiều năm nay, theo ông Bùi Văn Khê, ủy viên ủy ban huyện Cần Giờ, họ khốn khổ hơn vì những nguồn lợi ngày xưa đã bị tình trạng ô nhiễm bởi nước thải từ các nhà máy ở các khu công nghiệp của Đồng Nai và Bà Rịa- Vũng Tàu như Vedan hủy hoại… Hiện, 50% dân đảo bị xếp vào diện dân nghèo. Ông Nguyễn Văn Đệ, nguyên chủ tịch mặt trận tổ quốc xã đảo Thạnh An, cho biết, từ những năm 1995, nước đã bị ô nhiễm, nguồn thuỷ sản cạn kiệt dần, dân kêu, các cơ quan chức năng ở đây phản ánh liên tục nhưng không có kết quả.

Tại sao các thiết chế chính trị xã hội hiện thời đã vận hành “liên tục” nhưng những Huyndai-Vinashin, những Vedan vẫn có thể hoành hành? Tại sao, chính Bộ trưởng Tài Nguyên Môi trường biết rằng, “Dự báo năm 2050 sông Thị Vải sẽ chết hẳn” nhưng, Chính quyền vẫn không có một quyết tâm rõ ràng để đóng cửa hoặc buộc các nhà máy như Vedan phải tuân thủ nghiêm pháp luật? Có lẽ, như chính ông Ao Văn Thinh, phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai sáng hôm qua, 18-9, nói với báo chí, “chúng tôi cũng nghĩ đến vấn đề môi trường”, nhưng, “sự góp mặt của họ (Vedan) góp phần lớn trong việc tiêu thụ nông sản, giải quyết được vấn đề bức xúc của địa phương”. Chính quyền đúng là có những mối quan tâm rộng lớn, họ không chỉ nghĩ tới con sông sẽ “chết”, không chỉ nghĩ tới những người dân ở Thạnh An mà còn phải cân phân trước những nét mặt hân hoan của người dân ở những vùng được Vedan “tiêu thụ giùm nông sản”. Rõ ràng trong số các thiết chế chính trị xã hội đang có, chưa có một thiết chế thực sự vận hành đại diện cho ý chí và nguyện vọng của những người dân đang “chết” theo những dòng sông ấy.

Tố tụng đòi hỏi không ít thủ tục phức tạp để một vụ như Vedan có thể bị đưa ra tòa hình sự, ví dụ như Luật đòi những hành vi gian dối ấy phải đã được xử lý hành chánh rồi. Nhưng, về dân sự, những bằng chứng quả tang phát hiện trong tuần qua cho thấy: tình trạng “tôm chết, cá chết”; Thị Vải trong xanh giờ tang thương như “một hồ chứa dầu”; cuộc sống của hàng ngàn người dân dọc theo hạ lưu Thị Vải trở nên nghèo đói, bệnh tật… là những tổn thất không khó để định lượng. Vấn đề là làm sao để dân ở đây có thể đưa ra tiếng nói của mình.

Cho dù có những tuyên bố sắt đá, không phải chính phủ nào trên thế giới cũng có đủ quyết tâm để bảo vệ môi trường. Ở đâu cũng cần những tổ chức của dân, những tổ chức thực sự phi chính phủ để giải quyết những vấn đề thiết thực. Nếu người dân bên dòng sông Thị Vải, người dân chịu chung dòng nước ô nhiễm của kênh Ba Bò có thể tự hình thành các hiệp hội bảo vệ môi trường, chắc chắn các nhà máy ở Bình Dương không thể gây ô nhiễm kéo dài như vậy, chắc chắn Vedan đã bị “nhân dân đóng cửa” từ cả chục năm nay. Trong vấn đề môi trường, đôi khi cần phải có những hoạt động kiên quyết kiểu như tổ chức Hòa Bình Xanh, lăn xả vào ngăn chặn những đoàn tàu chở nguyên liệu hạt nhân, dầu cọ, và săn bắt những loài cá hiếm. Hòa Bình Xanh là một tổ chức hoạt động nhờ quỹ đóng góp của hàng triệu cá nhân, tổ chức này từ chối nhận tiền từ các chính phủ và doanh nghiệp. 

Cho dù Chính quyền lần này sẽ ra tay nghiêm khắc, thì mức phạt tiền tối đa mà Vedan phải chịu cũng chỉ không quá 500 triệu đồng, một khoản tiền quá nhỏ nhoi so với khoản lợi nhuận ước tính hàng chục triệu đô la mà họ thu được do không đầu tư xử lý nước. Không thể đòi hỏi Chính quyền đưa ra những chế tài nghiêm khắc hơn những gì được quy định trong pháp luật. Nhưng, không lẽ khoanh tay đứng nhìn những Vedan tiếp tục giỡn mặt với cái chết của không chỉ một dòng sông. Vụ Vedan cho thấy, nếu như những nền tảng căn bản của xã hội dân sự không được thiết lập thì lợi ích của nhân dân và của đất nước sẽ không được bảo vệ. Sẽ là quá trễ nếu không cho phép những tổ chức bảo vệ môi trường ra đời, thực sự đại diện cho những người dân như ở Thị Vải kiện lại những công ty như Vedan. Đây có lẽ cũng là thời điểm thích hợp để các luật sư ở Vũng Tàu, TP HCM, Đồng Nai… đứng ra nhận thu thập bằng chứng khoa học và bào chữa cho người dân Thị Vải trong một vụ kiện dân sự lớn đòi những nhà máy như Vedan bồi thường thiệt hại do hành động hủy hoại môi trường của họ.

Ông Bộ trưởng Bộ Tài Nguyên Mội trường hiện rất lo ngại sông Thị Vải rồi sẽ chết. Nhưng, người dân nếu được bày tỏ thái độ và trực tiếp hành động, chắc chắn, họ sẽ không ngồi lo ngại mà sẽ làm tất cả những gì có thể để bảo vệ môi trường sống, bảo vệ những dòng sông.

Huy Đức

· "Bỗng Dưng Muốn Khóc" 

Sáng 14-9-2008, cầm tờ Tuổi Trẻ, thấy hình Lương Mạnh Hải và Tăng Thanh Hà giăng đầy trang nhất mà… bỗng dưng muốn khóc. Tờ nhật báo chính trị có số lượng phát hành lớn nhất nước đã biến đâu mất. 

“Bỗng Dưng Muốn Khóc” trở thành “vơ-đét” chỉ là một ví dụ điển hình của công cuộc cải cải cách theo hướng lá cải hoá thành công. Trong nhiều số liền, các tin tức quan trọng gần như đã được tờ báo này dùng nguyên văn bản tin phát đi từ Thông Tấn xã. Trong khi đó, các phóng viên lại đeo bám “Hoa Hậu” rất chặt. Tại một cuộc họp báo về sự kiện Thùy Dung, chỉ riêng phóng viên Tuổi Trẻ đã “truy hỏi” tới 6 câu sắc sảo trong khi hàng chục phóng viên còn lại chỉ chia nhau có 6 câu (trước đây phóng viên Tuổi Trẻ cũng đã làm như vậy với nhiều lĩnh vực khác). Câu chuyện “bản quyền” mà có thể chỉ là cách tự làm ầm ĩ lên để thu hút sự chú ý của đám đông từ một nữ nghệ sỹ bắt đầu bị lãng quên cũng được Tuổi Trẻ đặt nằm mấy số liền trên trang nhất.

Nhưng, “Sầu Riêng” hay “Hoa Hậu” không thể cứu được những tờ như Tuổi Trẻ. Kể từ quý II- 2008, số lượng phát hành của Tuổi Trẻ đã sụt hơn 100.000 bản/kỳ. Tất nhiên, có lý do tờ báo này vừa tăng giá, nhưng không thể phủ nhận là chất lượng đóng vai trò rất quan trọng quyết định uy tín trong bạn đọc của tờ báo chính trị này. Dưới góc độ báo chí công cụ, trước Đảng, Tuổi Trẻ cũng đã không hoàn thành nhiệm vụ. “Trận địa đấu tranh chính trị” mà anh Bùi Thanh đã dựng Trưởng ban Tư tưởng Văn hoá Nguyễn Khoa Điềm dậy lúc nửa đêm để yêu cầu cho báo chí trong nước tham gia từ “vụ Tây Nguyên”, giờ đây, trở thành mảnh đất màu mỡ cho “đài địch”. Trong khi báo chí chính trị trong nước ít dần người đọc thì lượng người truy cập trang web BBC Việt Ngữ tăng vọt lên. Trung bình, mỗi tháng có hàng chục triệu lượt người Việt Nam đọc tin tức và các bài bình luận “không được định hướng” trên BBC và các trang webs khác (chỉ riêng BBC, 25 triệu/tháng).

Ai cũng hiểu hoàn cảnh bây giờ của Tuổi Trẻ. “Thân thể” của anh Hải, một phóng viên của Báo đang “ở trong lao”, “tinh thần” các vị “ở ngoài lao” có thể lại đang “ở bên anh Hải”. Làm báo không thể chờ đợi mọi điều suôn sẻ, làm báo ở một nơi bị chú ý như Tuổi Trẻ lại càng không thể dễ dàng. Nhưng, giữ được ghế mà không giữ được tờ báo thì đừng ngạc nhiên khi chẳng phải “bỗng dưng” mà nhiều người “muốn khóc”.

· "10 % Lại Quả" & Vết Nứt Ở Đại Lộ Đông Tây 

Ông Shakashita Haruo, người có mặt ở TP HCM ngay từ khi Dự án Đại lộ Đông Tây bắt đầu, khai rằng, số tiền mà Công ty Tư vấn Quốc tế Thái Bình Dương (PCI) trực tiếp hối lộ ông Sỹ, tổng cộng, có thể lên tới 2-3 triệu đô la. Ông Huỳnh Ngọc Sỹ giám đốc Ban quản lý Dự án Đại lộ Đông Tây, TP HCM, là quan chức mà cơ quan công tố Nhật vừa chính thức đề nghị Việt Nam “phối hợp điều tra”. 

Ông Sakashita có mặt ở TP HCM từ năm 2001, khi đó Dự án Đại lộ Đông Tây đang ở giai đoạn 1, giai đoạn thiết kế và đưa ra mức dự toán của công trình. Khi ấy, PCI chỉ là một trong nhiều bên cùng tham gia tư vấn. Đến tháng 3-2003, PCI ký được hợp đồng với Ban quản lý Dự án, đảm trách tư vấn về quản lý triển khai. Sakashita khai rằng, khi ấy ông đã cùng với cấp trên của ông ở Hà Nội là Sakano Tsuneo, đề nghị và được “Giám đốc Sỹ” cho ký hợp đồng tư vấn giai đoạn 2 mà không qua đấu thầu. “Giám đốc Sỹ” sau đó còn 3 lần ký “thay đổi nội dung” hợp đồng với PCI. Sở dĩ có được sự “giúp đỡ” này, theo ông Sakashita, ngay từ năm 2001, cả ông và ông Sakano đã “hứa với Giám đốc Sỹ”, để đền ơn, PCI sẽ đưa cho ông khoản hối lộ tương đương với 10% giá trị hợp đồng.

Tiền hối lộ được đưa thành nhiều lần vì theo ông Sakashita, “số tiền khá lớn vả lại, sau khi ký hợp đồng vẫn còn nhiều việc cần được Giám đốc Sỹ tạo điều kiện”. Khi đưa tiền hối lộ, ông Sakashita khai: “Chúng tôi và Giám đốc Sỹ thống nhất rằng, tôi và ông Sakano sẽ trao đổi thống nhất với Giám đốc Sỹ thời gian và kim ngạch đưa cho Giám đốc Sỹ”. Ông Sakashita khẳng định, “10% hối lộ” này là tiền lấy từ nguồn vốn thực hiện dự án Đại lộ Đông Tây”, nguồn vốn mà Nhật cho Việt Nam vay theo cam kết ODA giữa hai Chính Phủ. 

Một vị lãnh đạo Công an TP HCM cho biết rằng, nội vụ hiện đang được một cơ quan điều tra của Bộ Công an thụ lý. Trong lịch sử chống tham nhũng ở Việt Nam, rất hiếm khi “đương sự nhận hối lộ” khai nhận hành vi phạm tội của mình. Nhưng, so với những vụ “nhận hối lộ” đã được xét xử tại Việt Nam, rất hiếm khi có được một vụ nào, cơ quan điều tra nhận được nhiều lời khai chi tiết và rõ ràng đến thế. Có ít nhất 820 nghìn đô la trong tổng số tiền đã đưa hối lộ được các ông Takasu, Sakashita nhớ và khai rõ từng chi tiết. Mặc dù, tất cả số tiền đưa hối lộ này đều được “trao tận tay” bằng tiền mặt. Nhưng, lời khai của các quan chức PCI cho phép cơ quan điều tra xác định rất rõ, một phần lớn số tiền hối lộ này được rút tiền mặt ra tại TP HCM vào đúng thời điểm mà các ông Sakashita, Takasu bay đến TP HCM và sau đó gặp ông Sỹ.

Theo một người Nhật có điều kiện tiếp xúc với các tài liệu điều tra thì cơ quan công tố Nhật còn gửi kèm theo hồ sơ một số hình ảnh, đồng thời đề nghị cơ quan điều tra Việt Nam điều tra nhà riêng và truy tìm tất cả mọi tài sản có liên quan đến gia đình ông Huỳnh Ngọc Sỹ. Tất nhiên, tính xác thực của những lời khai này còn phải được điều tra và nếu thực sự đã “nhận hối lộ”, ông Huỳnh Ngọc Sỹ chỉ có thể bị một tòa án ở Việt Nam kết tội. Một vị có trách nhiệm ở Ban Chỉ đạo Phòng Chống Tham nhũng TP HCM, xác nhận rằng, cho đến nay, chưa có bất cứ một động thái xử lý nào về mặt Đảng và hành chánh đối với ông Huỳnh Ngọc Sỹ. Ông Huỳnh Ngọc Sỹ hiện vẫn đang là Giám đốc Ban quản lý Dự án Đại lộ Đông Tây.

Vụ Siemens và “Huỳnh Ngọc Sỹ” chưa kịp điều tra ở Việt Nam thì tuần qua, tại Mỹ lại xuất hiện thêm một vụ án mới, theo đó 3 Việt Kiều đang bị truy tố vì đã hối lộ các quan chức hàng không và dầu khí để bán được các thiết bị cho các dự án liên quan đến dịch vụ bay ở Vũng Tàu. Số tiền đưa hối lộ theo lời khai của 3 bị cáo người Việt này là 150 nghìn đô la. Chính phủ của nhiều quốc gia gần đầy đã thúc đẩy mạnh hơn việc điều tra nhắm vào các hành vi “đưa hối lộ cho các quan chức nước ngoài” mà các công ty của họ thực hiện nhằm giành được các đơn đặt hàng và hợp đồng từ nước khác. Những hành vi này được coi là vi phạm các quy định về cạnh tranh lành mạnh. Lời khai của một trong 3 bị cáo Việt Kiều trong vụ án xảy ra ở Mỹ nói rằng, phần lớn thiết bị mà họ cung cấp có thể mua tại chỗ với giá rẻ hơn rất nhiều nhưng các công ty nhà nước Việt Nam đã chọn mua từ họ với giá cao vì những khoản “hoa hồng” hậu hĩ. 

Chưa có một kết luận khoa học nào để đánh giá, liệu có liên hệ gì giữa khoản tiền 10% mà nhà thầu PCI đưa hối lộ trong mấy năm vừa qua với các vết nứt ở “4 đốt bê tông” đường hầm Thủ Thiêm, một phần của Dự án Đại lộ Đông Tây, vừa phát hiện gần đây. Những vết nứt ở đường hầm qua Thủ Thiêm là có thể nhìn thấy, nhiều “vết nứt” khác lại không thể nhìn thấy. Tiền bạc, từ các khoản vay quốc tế và từ tiền đóng thuế của người dân đang được chi tiêu ngày một nhiều lên. Không chỉ phải xử lý thật tích cực những quan chức “bị lộ” nhờ các nước điều tra mà còn phải tự trang bị khả năng tự phát hiện của ta. Vấn đề không chỉ là làm trong sạch bộ máy nhà nước. Nếu như chỉ những nhà đầu tư biết hối lộ mới có thể nhận thầu và cung cấp những hàng hóa, thiết bị giá cao cho Việt Nam thì không chỉ có môi trường kinh doanh mà đạo đức xã hội cũng khó có thể nào lành mạnh được.

Huy Đức

· Tham Nhũng & 820 Nghìn "Đô" 

Nhân vật liên quan đến khoản hối lộ 820 nghìn đô la của PCI (Nhật) mà báo chí Việt Nam sáng 28-8-2008 gọi là “quan chức nước ngoài”, cùng ngày, đã được ông Lê Dũng, người phát ngôn Bộ Ngoại giao, chính thức công nhận là người Việt Nam. Ông Dũng nói: “Việt Nam mới nhận được từ phía Nhật hồ sơ ủy thác tư pháp, trong đó đề nghị hợp tác điều tra vụ 4 cựu quan chức của công ty Tư vấn quốc tế Thái Bình Dương (PCI) bị truy tố về tội hối lộ quan chức Việt Nam”. Quy trình tố tụng để đưa được quan chức ấy ra tòa chưa phải là một việc dễ dàng, nhưng đây là thời điểm tốt để chứng minh quyết tâm chống tham nhũng mà Việt Nam đã rất nhiều lần khẳng định.

Tham nhũng trong lĩnh vực xây dựng cơ bản đã từng được Ủy ban Kinh tế và Ngân sách Quốc hội “giả thiết” lên tới hàng chục phần trăm. Tuy nhiên, rất ít vụ việc được phanh phui, vì phải công nhận rằng, chứng cứ về các khoản “ăn chia” giữa “A và B” thường đã được dễ dàng “hợp thức hóa”. Thỉnh thoảng vẫn có những cái “đuôi” xuất hiện do một bên thực hiện các hành vi này là các đối tác nước ngoài, nơi mà các định chế tài chánh cho phép kiểm soát gắt gao đường đi của những đồng tiền bất chính. Đầu năm 2007, Công tố viện Liên bang Thụy Sỹ đã “yêu cầu quốc tế hỗ trợ” điều tra một “khoản tiền mờ ám” đi từ tập đoàn Siemens vào tài khoản của một người có tên Việt Nam ở Singapore trong thời gian Siemens nhận thầu 2 dự án viễn thông lên tới hàng chục triệu Euro cho Việt Nam. 

Tương tự, cơ quan công tố Nhật cũng phát hiện ra một khoản tiền khổng lồ đã được PCI chuyển cho một công ty tư vấn không tồn tại trên thực tế. Nhưng, khác với vụ Siemens, các nhân vật liên quan ở PCI khai, khoản tiền nói trên đã được dùng để đưa hối lộ cho một quan chức cụ thể ở Ban quản lý dự án đại lộ Đông Tây, TP HCM. Đành rằng, chính đương sự, Ban quản lý dự án, đã có báo cáo nói rằng, việc đấu thầu, chọn thầu đều được thực hiện đúng quy định và “không có hành vi tiêu cực như báo chí (Nhật) đã đưa”. Thì lời khai của phía PCI, tuy vẫn cần phải điều tra thêm, phải được, ngay lập tức, coi là nguồn tin vô cùng đắt giá về tội phạm. Theo Luật Tố tụng Hình sự Việt Nam thì các cơ quan điều tra không thể bỏ qua “dấu hiệu phạm pháp hình sự” mà báo chí Nhật đã nêu lên từ hồi tháng 6. 

Cũng như báo chí Đức (tờ Der Spiegel) trong vụ Siemens, hy vọng truyền thông quốc tế bỏ qua những thông tin vừa nêu là một điều không thực tế. Không phải là truyền thông quốc tế ác cảm với Việt Nam, cũng như báo chí Việt Nam, các cơ truyền thông các nước cũng, trước hết, chống tham nhũng vì lợi ích quốc gia của họ. Việt Nam, vốn vẫn coi báo chí trong nước là một “kênh chống tham nhũng” thì nay cũng nên mở rộng khai thác “kênh” này từ phía các cơ quan truyền thông và chính phủ nước ngoài. Một nhà ngoại giao Việt Nam ở Châu Âu nói rằng, có một số chính phủ kiểm soát giá cả những thiết bị mà các công ty của họ bán cho chính phủ nước ngoài. Và, ông đã rất đau lòng khi nhìn thấy nhiều thiết bị đã được mua về từ các quốc gia có chỉ số minh bạch thấp với giá cao hơn nhiều giá chào hàng của các quốc gia chống gắt gao tham nhũng. 

Không đơn giản để có được đầy đủ chứng cứ buộc tội “quan chức Việt Nam” ăn hối lộ ngay cả khi 4 quan chức Nhật đều đã thừa nhận hành vi của họ trước tòa. Sự “tích cực xem xét vụ việc này” của các cơ quan chức năng, như ông Lê Dũng nói ra, phải bắt đầu từ nhiều chứng cứ. Đây có thể là thời điểm thích hợp để đối chiếu tài sản hiện có và tài sản đã được quan chức này (và vợ con) kê khai từ hồi nhậm chức: tiền bạc, tài khoản, chứng khoán, nhà đất (trong và ngoài nước), những chi phí cho con cái du học… Nếu lời khai của các quan chức Nhật là có thể tin được và khoản tiền hối lộ lên đến 820 nghìn đô la được “tiêu hóa” mà không tìm thấy bằng chứng gì thì năng lực chống tham nhũng của Việt Nam và khả năng phòng vệ của các định chế tài chính, ngân hàng rõ ràng là đang bị đặt trước rất nhiều thách thức. 

“Hình ảnh” chắc chắn là không thể nguyên vẹn khi những vụ việc kiểu như Siemens, PCI lại bị “rò rỉ” ra. Nhưng cũng qua những sự việc ấy cho thấy, ngay cả ở những quốc gia phát triển như Nhật, Thụy Sỹ… tham nhũng cũng không phải là đã hoàn toàn “miễn nhiễm”. Uy tín chắc chắn là có ảnh hưởng khi để xảy ra tham nhũng. Nhưng, niềm tin vào nỗ lực chống tham nhũng sẽ càng bị suy giảm trầm trọng hơn một khi bằng chứng tham nhũng được phát hiện mà các cơ quan chống tham nhũng thì “bình chân” còn báo chí trong nước thì một thời gian dài im lặng. Không phải chống tham nhũng chỉ để tránh “ảnh hưởng tiêu cực tới nguồn vốn ODA” mà chống vì tham nhũng là kẻ thù của những chính quyền trong sạch. Ít có quốc gia nào như Việt Nam, bên cạnh một hệ thống các cơ quan tố tụng chống tội phạm, Đảng và Nhà nước còn thiết lập một hệ thống “Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng” từ Trung ương tới địa phương. Trong vụ PCI, không nên nghĩ là Việt Nam sẽ sẵn sàng hợp tác với Nhật để điều tra mà cần coi đây là nhu cầu thiết thực của quốc gia, là cơ hội để Việt Nam chứng tỏ năng lực và quyết tâm đương đầu với tham nhũng.

Huy Đức

· "Sống Thử" 

Năm 2001, tới New York, tôi đến ở nhờ nhà hai người bạn, anh là một người Mỹ, chị là một người Việt định cư ở Canada. Sau mấy năm chung sống ở Sài Gòn, anh chị quyết định về Mỹ làm đám cưới. Hôm ấy, tôi cứ đinh ninh là sẽ được bố trí ở phòng khách, ai dè, tối tôi phải “se” phòng với anh. Tôi nói: “Sao lại thế này, điên à?”. Chị cười: “Còn một tuần nữa mới đám cưới, mẹ anh ấy bảo chưa được ngủ chung!”. Trời ơi, một bà già Mỹ!

Có những giá trị về hôn nhân và gia đình tưởng chỉ là của người phương Đông mình, té ra “người ta” cũng đã từng như thế. Những thay đổi đang diễn ra trong xã hội Việt Nam ngày nay, cũng đã từng xảy ra ở nhiều nơi khác. Và, khi đối chiếu với thời “nam nữ thụ thụ bất thân” của mình, không chỉ có những người già ở Việt Nam mới than phiền. Trong xã hội phương Tây cũng có những người coi những thay đổi ấy là một tiến trình đương nhiên, nhiều người lại coi đó là những “vấn đề” thuộc phạm trù đạo đức. 

Tất nhiên, bà cụ 70 tuổi này biết các con của mình đã sống với nhau ở Sài Gòn, bà không phản đối, nhưng đã về nhà thì phải “tùy tục”. Sau này, khi có thời gian tìm hiểu thêm, tôi thấy, ở Mỹ và cả ở châu Âu cũng không chỉ có một gia đình như vậy. Vẫn có một thế hệ ở phương Tây tin rằng, trai gái chỉ nên sống với nhau sau khi cưới hỏi. Tất nhiên, những người già ấy đã không vì niềm tin của thế hệ mình mà ngăn cản con cháu làm những gì mà chúng có thể tìm ra hạnh phúc. Sẽ là một sự xúc phạm nghiêm trọng khi dùng từ “sống thử” để gọi những năm tháng mà những người như hai bạn tôi sống với nhau trước hôn nhân. Họ đã đến với nhau bằng tình yêu và đám cưới chỉ đánh dấu sự bắt đầu của một giai đoạn mới. 

“Nữ thập tam, nam thập lục”, từ xưa, ông bà ta đã biết đó là lứa tuổi bắt đầu có sự trỗi dậy của những khao khát gái trai. Nhưng thời đó, chỉ có hôn nhân mới là không gian được thừa nhận để cho ngọn lửa dục tình bùng cháy. Ngay từ “tuổi mười lăm”, ông bà ta đã khôn ngoan giúp con “dựng vợ gả chồng”. Ngày nay, gái trai lớn lên còn biết bao khát vọng phấn đấu và học tập, hôn nhân không phải là lựa chọn đầu tiên để bước vào đời. Nhưng, như thế không có nghĩa là mức độ phát triển về tâm sinh lý của thanh niên bây giờ chậm hơn, không phải là nhu cầu bày tỏ yêu thương của thanh niên bây giờ ít hơn thanh niên của những ngày xưa ấy. Có những ca phá thai đã được ghi nhận ở tuổi 15 và theo điều tra của một nhóm sinh viên Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thì 80% các bạn trẻ yêu nhau ngày nay đã không chờ tới hôn nhân mới bắt đầu “quan hệ”. Những “quan hệ” đó phần lớn diễn ra “bí mật”, “sống thử” là khái niệm được gọi một cách kỳ thị để chỉ những ai dám công khai sống với nhau mà chưa có cưới xin. 

Sự kỳ thị không phải là không có tác dụng, số lượng bạn trẻ dám công khai “uyên ương” không đáng kể so với số yêu nhau và có quan hệ tình dục với nhau trên thực tế. “Thuần phong” theo quan niệm cũ không những không giữ được mà Việt Nam còn bị xếp vào 3 quốc gia có tỷ lệ phá thai cao nhất thế giới. Trong đó, 20% ca phá thai thuộc lứa tuổi vị thành niên; có 5% các em gái sinh con trước tuổi 18 và 15% sinh con trước tuổi 20. Rất tiếc là chưa có một cuộc điều tra nào được thực hiện để biết, tỷ lệ có thai ngoài ý muốn có cao như vậy, nếu đôi lứa yêu nhau, công khai chăm sóc nhau, được xã hội ngày nay công nhận là bình thường.

Gia đình luôn là một giá trị cao quý, nhưng, ngày nay, lập gia đình là để đi tìm hạnh phúc chứ không chỉ đơn thuần là đi tìm cho tuổi trẻ một “lối ra”. Nữ hoàng nhạc pop Britney Spears đã từng tuyên bố sẽ “trinh tiết” cho tới khi kết hôn. Nhưng, cũng không nhờ thế mà cuộc hôn nhân đầu tiên của Britney đem về cho cô hạnh phúc. Bất cứ đôi trai gái nào yêu nhau cũng có nhu cầu được “sống”. Nếu nhu cầu đó nhận được sự tôn trọng của xã hội và sự chăm sóc của gia đình thì các bạn trẻ, chắc chắn, sẽ sống trách nhiệm với nhau hơn rất nhiều, về mọi phương diện, so với những lần vụng trộm. 

Cũng như gia đình, đừng nhìn sự sống chung của các cặp uyên ương chỉ đơn giản như là một vấn đề thuộc về tình dục. Kết hôn mà không yêu nhau thì cũng “tệ” không khác gì sống chung với nhau mà không có tình yêu. Nhưng, những giá trị càng cao đẹp càng không dễ dàng có được. Đừng nhìn “hợp với tan” trong các cuộc sống chung trước hôn nhân một cách khắt khe. Tình yêu nào cũng có đắm say và có thể cũng có lúc tàn phai. Không phải tất cả mối tình đều có thể đi đến “trăm năm” cũng như không phải tất cả các cuộc hôn nhân đều hạnh phúc cho tới “răng long, đầu bạc”. 

Huy Đức


Sám Hối Thầm Lặng Của Một Nhà Báo
Posted by Quản trị on October 6, 2008

Đặng Ái Quốc - 05/10/2008
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Tôi xin phép không dài dòng để phân tích giữa giáo hội Công giáo Việt Nam với chính quyền Hà Nội, xoay quanh sự kiện Thái Hà & tòa Khâm Sứ, chân lý thuộc về phía nào. Vì tôi tin, bất luận ai nếu KHÁT KHAO SỰ THẬT thì không thể không tự tìm kiếm trên các website, với những chứng lý được đưa ra, để tự mình rút ra kết luận. Nếu bó rọ đầu óc chỉ đọc, chỉ xem báo chí trong nước thì không tài nào tìm được. Tôi cũng tin, trí thức đúng là trí thức thì không thể chấp nhận những thông tin một chiều, được bào chế sẵn bởi các chuyên gia hồng hơn là chuyên. Chỉ cần biết đặt vài câu hỏi : tại sao Nhà nước XHCN Hà Nội không dám công khai đăng tải trên báo chí những chứng lý từ phía giáo hội Công giáo Việt Nam, để bàn dân thiên hạ rộng đường dư luận ? Tại sao, gọi là tranh chấp, Nhà nước XHCN Hà Nội không dám đưa vụ việc ra tòa án (với sự có mặt của giới truyền thông quốc tế), theo yêu cầu của giáo hội Công giáo Việt Nam, để phân xử trắng đen ? Biết hỏi là đã có thể ngờ ngợ về màn kịch độc diễn đang ra rả diễn ra trên màn ảnh nhỏ, trên các mặt báo nội địa. Biết hỏi, tôi nghĩ, là phẩm chất tự trọng của người trí thức.

Giờ đây, sự kiện Thái Hà & tòa Khâm Sứ đang mang một tầm vóc mới : đòi sự thật, đòi công bằng. Hàng ngàn người dân Việt đã dám đối mặt với “bạo lực cách mạng”, dám vượt-qua-sợ-hãi. Sao ? Không sợ hãi ư ? Đó là điều khó tin được trong thể chế cộng sản. Hơn nửa thế kỷ đằng đẵng, đồng bào Việt Nam của tôi cứ lầm lũi mà sống, nói đúng hơn là “tồn tại”, sống không ra sống. Người dân bị tước đoạt quyền sống. Đang mưu sinh, đột ngột tai họa từ trên rơi xuống, chính quyền các cấp hoặc trung ương hoặc địa phương giở ra những trò “qui hoạch”, đền bù bằng món tiền còi cọc hoặc cướp trắng dưới chiêu bài “sở hữu toàn dân”, đẩy đồng bào của tôi ra đường. Công an đe nẹt, chính quyền hù doạ, và thế là không ít đồng bào tôi riu ríu chấp nhận, sợ hãi, sống vật vờ, và chờ chết.

Sao ? Không sợ hãi ư ? Hàng ngàn người dân Việt hiền hòa nhưng không chấp nhận hèn nhát, đã có mặt ở Thái Hà để lên tiếng, trong tinh thần bất bạo động. Điều đó đã làm rúng động tâm can, phá vỡ sự sợ hãi đè nặng, làm giật mình lương tâm. Trong đó có bạn tôi, một nhà báo…
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Tôi đưa bạn tôi đến dự đêm thắp nến cầu nguyện tại Nhà thờ Dòng Chúa Cứu thế. Người bạn muốn hình dung về không gian tâm linh nào giúp vượt thắng sự sợ hãi. Thế rồi, một sự việc xảy ra đối với người bạn. Một cô gái nhận ra anh nhà báo, cô lắp bắp hỏi, “Anh … anh cũng đến đây hả”, với sự e dè tột độ. Vài người gần đó nghe chuyện, đưa mắt nhìn. Cũng may, cô gái đó bỏ đi. Cũng may, chỉ vài người biết. Tại sao người ta lại nhìn tôi với ánh mắt dè chừng …, anh bạn nhà báo sau đó buồn rầu nói với tôi trong quán nước mà chúng tôi ghé lại khi đêm thắp nến cầu nguyện đã dứt. Tại sao họ tỏ thái độ ngờ vực tôi, tôi có phải là công an đâu, người bạn tôi thốt lên, tôi cảm thấy đau vì nhận ra trong ánh mắt e dè của dân một sự khinh bỉ giấu kín.

Tôi không biết giải thích ra sao để người bạn bớt “sốc”. Bạn tôi là một người thầm lặng, không giống với cánh nhà báo ầm ào, họ khoái ăn to nói lớn nhưng … khi gặp phải “vấn đề nhạy cảm chính trị” thì ngay lập tức kín miệng như bưng hoặc thay đổi thái độ, để thủ thân hoặc tệ hơn là kiếm chác.

Dòng người ở Thái Hà nằm trong một khung cảnh trỗi dậy của nhu cầu về sự thật bị bức hại, trên toàn cõi đất nước Việt Nam hôm nay. Người dân xuống đường khiếu kiện vì bị tước mất quyền tư hữu đất đai một cách sỗ sàng, tức bị tước quyền sống, lúc nổ ra ở Hà Nội, lúc nổ ra ở Sài Gòn, lúc bùng lên tại Cà Mau …, trong đó có không ít bà mẹ từng nuôi giấu cán bộ cộng sản dưới hầm thời chiến tranh. Mặc mưa to gió lớn quất vào tấm thân còm cõi, mẹ vẫn đội sớ biểu tình. Vừa khóc vừa giận, không ít bà mẹ bảo nếu biết “tụi bây” trở mặt như vầy thì hồi đó tao đậy nắp hầm cho tụi bây chết ngộp cho rồi. Sự phản bội, nhẫn tâm như muối chà xát vào ruột của mẹ già. Trước nỗi đau tím ruột tím gan đó, trên báo chí nội địa, ta thấy gì ? “Có kẻ thù xúi giục…”. Nói, viết như thế là bất hiếu đối với mẹ, là hỗn xược, khinh miệt đối với dân.

Bạn tôi kể, trong hồi ký cuối đời của nhà văn Nguyễn Khải – một “cán bộ viết văn” đã tỉnh ngộ viết như sau : “Trong nửa thế kỷ sống dưới sự lãnh đạo của một Đảng theo học thuyết Mác Lê, tôi luôn luôn được nhắc nhở phải tôn trọng quần chúng, sức mạnh của quần chúng có thể thay đổi dòng chảy của lịch sử và số phận của nhiều cá nhân. Nhưng cũng thật trớ trêu, không có một chế độ cộng hoà nào ở thế kỷ 20 lại dám coi thường quần chúng như tại các nước xã hội chủ nghĩa.” Còn luật sư Nguyễn Mạnh Tường vạch trần, “Người ta (nhà cầm quyền) tự cho phép làm những việc không thể tưởng tượng được, bách hại dã man, điên rồ bỉ ổi. Không ai dám nhìn vào bên trong cái hỏa ngục, trong đó diễn ra những tội ác chỉ có trong thời kỳ thế mạt, làm mất hết nhân phẩm, nhân tính”.

Báo chí trong nước từng có những lúc đua nhau tôn vinh nhà văn Nguyễn Khải trước những sản phẩm văn học “đi đúng một lề”, nhưng hiện nay vờ quên đi, không dám nhắc đến hồi ký cuối đời của nhà văn. Một sự dối trá trước người đọc. Bạn tôi nhắc đến lời phát biểu trước đây của ông Trần Quốc Thuận, đại biểu Quốc hội : “Cái lớn nhất bị mất, đó là đạo đức. Chúng ta sống trong một xã hội mà chúng ta phải tự nói dối với nhau để sống. Nói dối hằng ngày nên thành thói quen”.

Nói dối leo lẻo, đi kèm với sự xúc xiểm. Khi thượng tọa Thích Quảng Độ hiên ngang đứng giữa vòng vây của công an, để chia sẻ nỗi đau mất đất mất nhà của dân, lúc ấy báo chí nói gì ? Chỉ rặt giọng điệu xúc xiểm, “có kẻ thù xúi giục”. Khi giám mục Ngô Quang Kiệt dõng dạc lên tiếng trước mặt chính quyền Hà Nội, để bảo vệ quyền tuyên xưng đức tin, tự do tín ngưỡng (quyền, chứ không phải ân huệ xin-cho), lúc ấy báo chí nói gì ? Chỉ rặt giọng điệu xúc xiểm, “có kẻ thù khích động”.

Viết báo, làm báo như thế - người bạn nhà báo nói – nhục lắm.
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Hàng ngàn người dân Việt đòi hỏi sự thật tại Thái Hà & tòa Khâm Sứ : họ tiếp nối tâm huyết của một Nguyễn Trường Tộ - trí thức Công giáo dám lên tiếng trước triều đình nhà Nguyễn hủ lậu. Nguyễn Trường Tộ đã “thua”, nếu nhìn với cặp mắt thiển cận, vị kỷ cá nhân. Nhưng tinh thần Nguyễn Trường Tộ đã chiến thắng ngạo nghễ, được ghi vào lịch sử Việt Nam. Cũng may một thời chúng ta có những người viết sử tử tế, họ không “phân biệt lý lịch”, “khoanh vùng” Nguyễn Trường Tộ rằng ông là người Công giáo để xúc xiểm đó chỉ là cuộc tranh chấp giữa giáo dân Công giáo với chế độ cầm quyền. Trên hết, Nguyễn Trường Tộ là một người yêu nước nhiệt thành, yêu nước đớn đau trước cơ đồ đất nước đang rơi dần vào chỗ suy vong.

Trí thức chân chính thì không phân biệt thượng tọa Thích Quảng Độ là đấu tranh vì quyền lợi nội bộ của Phật giáo Việt Nam thống nhất. Trí thức chân chính thì không phân biệt giám mục Ngô Quang Kiệt lên tiếng vì quyền lợi nội bộ của Công giáo Việt Nam. Sự phân biệt, trong một sự vô tình nhất (ở đây loại trừ sự cố ý vì a dua theo nhà cầm quyền), sẽ vô tình mắc lỡm rơi vào sự biện hộ cho bạo quyền. Thượng tọa Thích Quảng Độ, giám mục Ngô Quang Kiệt - cả hai vị lên tiếng vì lòng từ bi, vì sự bác ái. Cho hàng triệu dân đen bị tước đoạt nhân quyền.

Nói được lời tử tế như ông Trần Quốc Thuận là hiếm, sám hối tử tế như nhà văn Nguyễn Khải là hiếm. Tử tế trong tác nghiệp báo chí càng hiếm : người bạn của tôi bảo, có lẽ … cũng có vài tờ báo nào đó trong hơn 600 cơ quan báo chí hiện nay dám “luồn lách” để không đăng tin bài xúc xiểm. Thế nhưng, ăn làm sao, nói làm sao với lương tâm khi chẳng may – bạn tôi bứt rứt – nếu phải sống trong một tờ báo mà ở đó, người ta cung cấp những viên độc dược tin tức ?

Màn đêm nặng trịch phủ xuống. Chúng tôi chia tay.

Mới gần đây, tôi được biết người bạn nhà báo vừa làm đơn nghỉ việc ở tờ báo nọ. Bạn tôi là nhà báo thầm lặng, nên tôi xin không nêu danh tính ra đây. Vậy là …người bạn nhà báo bắt đầu một chặng đường kiếm sống rất gian nan, khi trở về với đời sống đầy gập ghềnh của dân, khi từ khước những bổng lộc mà cánh báo chí “chính thống đi theo một lề” vẫn thường được ban phát.

Tôi chỉ muốn nói với người bạn : trong dòng chảy thầm lặng hiện nay của đồng bào Việt Nam, còn nhiều lắm những người biết sống tử tế với lương tâm của chính mình. Bạn đừng nên nhọc lòng trước những lý lẽ quàng xiên của chính quyền, vì hai lẽ : 1/ đây là thời đại, nói như nhà văn Nguyễn Khải, “kẻ vô luân nói chuyện đạo đức, tên ăn cắp dạy dỗ phải bảo vệ của công”, 2/ tất cả sự dối trá của bạo quyền sẽ tan vỡ ngay, nếu đất nước này có được tự do ngôn luận.

Nói đâu xa, nhà nước XHCN Hà Nội yêu cầu giám mục Ngô Quang Kiệt, trước đó là thượng tọa Thích Quảng Độ và một số nhà đấu tranh dân chủ là “không được vi phạm pháp luật” … Trong khi đó, thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tuyên bố “Cấm báo chí tư nhân”, ăn nói vi phạm Hiến pháp cỡ đó, vi phạm trắng trợn, ai xử lý ? Kẻ ngồi xổm trên luật, ăn cướp luật, biến luật thành mớ giấy lộn thì lại dạy dỗ người khác phải bảo vệ luật. Còn hơn một tấn hài kịch.

Chỉ thương cho đồng bào tôi không thể cười mà phải ứa máu và nước mắt, phải chịu đựng tấn tuồng lố bịch kéo dài hơn nửa thế kỷ đằng đẵng. Tôi cũng phải sám hối vì những lúc không dũng cảm sống cho ra con người, sám hối như người bạn nhà báo thầm lặng …

ĐẶNG ÁI QUỐC



Nhân tài, tiềm lực quan trọng chẳng khác gì các tài nguyên khác của quốc gia, đã và đang bị đường lối chính trị của các nhà lãnh đạo Việt Nam đương thời hủy diệt. 

Trước đây, nếu những người yêu nước dưới lá cờ cộng sản cho rằng họ chiến đấu chống ngoại xâm để bảo vệ rừng vàng, biển bạc cho đất nước và giành quyền tự do độc lập cho nhân dân thì ngày nay chính họ là những người hủy hoại những tài nguyên này của quốc gia kể cả chất xám, một nguồn lực vô giá của dân tộc Việt Nam. Cho đến nay, không biết bao nhiêu tiêu đề về “chảy máu chất xám” được đề cập trong các ban ngành, trên báo chí và các diễn đàn của Việt Nam. Đã có nhiều bài biếm nhẽ về sự tham tiền của các du học sinh không chịu trở về nước phục vụ sau khi tốt nghiệp ở nước ngoài, nhiều bài phân tích về nguyên nhân thất thoát chất xám và nhiều bài bàn luận các phương cách thu hút những nhân tài trở về nơi sinh quán. Tuy nhiên, bất kể lời trách móc thâm thúy hay cay đắng như thế nào, sự bàn bạc về cách thức chiêu dụ lòng yêu nước qua “Hòa giải hòa hợp”, “Đóng góp cho đất Nước” và “Chiêu hiền đãi sĩ” sôi động ra sao, dòng chảy của chất xám Việt Nam vẫn tuôn trào ra ngoài, không thể quay ngược lại và đất nước tiếp tục mất dần nhân tài dưới nhiều hình thức khác nhau.

Sau chiến tranh 1975, Việt Nam đáng phải được phát triển thành một nước giàu mạnh và vượt bậc nhờ sự hợp tác của tất cả những người dân của hai miền, đã trở thành một nơi tàn phá nhân tài một cách khốc liệt. Khác với các nước sau chiến tranh khác, chủ nghĩa cộng sản mà những người lãnh đạo bắt toàn dân nước Việt tuân theo đã tiêu hủy không biết bao nhiêu chất xám trong các trại học tập cải tạo, trong các chuyến trốn ra nước ngoài và trong lòng biển. 

Nếu sau ngày đất nước bị chia đôi năm 1954, miền Nam tiếp nhận một số lượng nhân tài của miền Bắc do các chuyến di cư vào Nam thì sau ngày đất nước thống nhất, nhiều nhân tài của cả nước mất dần sau những chuyến vượt biển. Sau khi Cao Ủy Tị Nạn liên Hiệp Quốc quyết định đóng cửa các trại tị nạn, làn sóng trốn ra khỏi nước của thuyền nhân ngơi đi, những làn sóng tìm đường ra khỏi Việt Nam qua hình thức lao động nước ngoài, và bảo lãnh theo diện đoàn tụ gia đình vẫn tiếp tục. 

Các làn sóng ra khỏi nước ồ ạt này có thể coi là hiện tượng người dân muốn thoát khỏi chế độ chính trị không thích hợp hay vì đời sống xã hội đói nghèo và lạc hậu. Nói cách khác, sự ra đi này vì lý do chính trị và/hay kinh tế. 

Ngày nay, hiện tượng du học của học sinh và sinh viên Việt Nam phổ biến đến độ nhiều người phải tự hỏi có phải đây là làn sóng trốn ra khỏi nước vì lý do văn hóa. Trong nước, không ai có thể giải thích một cách chính đáng về hiện tượng này; nhưng, nhà nhà, người người vẫn thi đua tìm cách ra đi. Người nghèo đi theo cách của người nghèo, người giàu đi theo cách của người giàu, người đẹp đi theo cách của người đẹp, và người tài giỏi đi theo cách của người tài giỏi. 

Đã có biết bao nhiêu chuyến ra đi qua đăng ký lao động nước ngoài, qua giấy tờ bảo lãnh theo diện hôn phối thật lẫn giả, và qua du học. Nhiều phụ huynh giàu có ở Việt Nam đã tìm cách đưa cho con ra nước ngoài học ngay từ bậc trung học để cho con họ thoát chế độ thi vào Đại Học, sớm có điều kiện tiếp xúc với bên ngoài và có cơ hội gặp người bản xứ cho cuộc hôn nhân về lâu về dài. 

Đáng để ý nhất là các học sinh, sinh viên giỏi do nhà nước tổ chức cho du học ở nước ngoài. Những người này thường tìm cơ hội định cư tại các quốc gia mà họ học xong chứ không chịu trở về nước. Không kể thành phần con cán bộ giàu có bị rớt Đại Học và bị cha mẹ tống ra khỏi nước để tránh tình trạng lông bông chơi bời hút xách, luồng nhân tài Việt Nam ra khỏi nước ngày càng nhiều. Đa số là những người trẻ và số lượng rất đông. Vì hiện tượng “Chảy máu chất xám” khá phổ biến ở Việt Nam, trở nên vấn đề tranh cãi và bàn luận sôi động. Trong lúc nhiều ý kiến đổ lỗi cho thủ tục rườm rà, hệ thống tuyển chọn không minh bạch, môi trường làm việc không tốt, lương tiền thấp kém và chế độ ưu đãi không đúng mức; một số ý kiến khác qui tội phản Tổ Quốc, không yêu nước, ham danh phận và lo ấm thân cá nhân. 

Nếu hiện tượng vượt biển bị kết tội là vọng ngoại, vong bản, hiện tượng lấy chồng ngoại quốc bị cho là ham giàu và hiện tượng du học và định cư sau du học bị cho là vị kỷ, ham sang giàu thì phải chăng Việt Nam từ sau năm 1975 cho đến ngày nay đã sản sinh quá nhiều kẻ phản bội Tổ Quốc? Hay là người dân Việt đã và đang tìm cách cứu tương lai cho họ và gia đình họ? 

Phải chăng những hào nhoáng bên ngoài của chính sách cởi mở, cải cách, và sửa sai chưa và không đủ sức thu phục lòng tin của người Việt sau nhiều năm chiêm nghiệm thực tế. Sự tìm cách đưa con cháu hay cả gia đình ra khỏi nước bằng nhiều hình thức khác nhau của người dân Việt đã chứng minh các chính sách đang thực hiện trong nước dù thay đổi, mở hay cởi bao nhiêu vẫn không phát triển được tài năng của con cháu họ. 

Việc âm thầm đưa con ra khỏi nước của người dân Việt đã chứng minh hùng hồn thực hiện phương cách “Anh muốn nói gì thì nói, muốn làm gì thì làm; tôi chỉ nghe vậy nhưng làm theo cách của tôi”. Đây là một sự thật phủ phàng mà chính giới lãnh đạo Việt Nam không thể nào phủ nhận nếu họ thực sự đối diện với lương tâm của họ. Điều buồn cười là chính họ cũng tuồn con cháu họ ra nước ngoài du học để tìm đường tiến thân hay định cư.

Sự thất thoát nhân tài do chế độ phong kiến vẫn còn tồn tại ở Việt Nam. Mặc dù phê phán chế độ độc đoán của thời quân chủ phong kiến, chế độ phong kiến biến dạng của cộng sản không khác nào lối “Ý vua là ý trời! Nghịch ý vua là xử chém!” của thời vua chúa xa xôi. Áp dụng chế độ độc đảng, độc quyền theo kiểu phong kiến biến dạng để kiểm soát tư tưởng của người dân, điều khiển hành động của người dân và thống trị đời sống tinh thần nhân dân, giới lãnh đạo Việt Nam đã bóp chết nguồn chất xám ngay trong cái nôi của nó. 

Đã có biết bao nhiêu người giỏi đề cập trung thực chuyện “ở truồng của vua” nhưng vua vẫn khăng khăng là đang mặc chiếc áo đẹp. Rốt cuộc cho việc phủ nhận này là những người như Nguyên Xuân Tụ (Hà Sĩ Phu), cựu nhà báo Nguyễn Vũ Bình, Đỗ Nam Hải, Lê Chí Quang, Phạm Hồng Sơn, luật sư Nguyễn Văn Đài, luật sư lê Thị Công Nhân hoặc bị kiểm điểm hoặc bị cô lập, quấy rối, hành hung hay giam cầm. Tiếc thay cho Việt Nam của chúng ta! Những người tài như thế đáng ra phải có cơ hội phục vụ cho sự phú cường và độc lập của đất nước, trí tuệ và tuổi xuân họ đều bị tàn phá và tiêu hao! 


5 nước có sinh viên du học tại Nhật nhiều nhất năm 2006
Nguồn: jasso.go.jp 


Nhật Bản không được thiên nhiên ưu đãi như Việt Nam nhưng là một cường quốc hàng đầu của châu Á với một tiềm lực kinh tế hàng đầu của thế giới. Là một quần đảo trong điều kiện tự nhiên khắc nghiệt như núi lửa động đất, dân tộc Nhật đã đưa nền kinh tế và đời sống xã hội của họ ngày càng cao. Vì ý thức được mức kìm hãm của chế phong kiến và những liên quan, Minh Trị Thiên Hoàng đã dứt khoát xóa hẳn những hệ lụy của chế độ này và xúc tiến việc duy tân cho đất nước theo phong cách Âu Mỹ. 

Do phong trào du nhập và áp dụng phong cách làm việc, luật pháp, phong tục, chế độ giáo dục và thương mại theo lối Âu Mỹ, Nhật Bản đã phát triển đồng bộ các ngành quan trọng cho đất nước. Bằng đường lối chính trị không cộng sản, Nhật đã phát triển được nguồn chất xám của quốc gia trong nhiều mặt mà đặc biệt nhất là trong ngành công nghiệp hóa. Chính tiềm lực nhân tài này đã khống chế điều kiện tự nhiên khắc nghiệt và đưa đất nước họ trở nên độc lập, phú cường.

Mỹ giàu có bậc nhất trên thế giới không phải chỉ vì được thiên nhiên ưu đãi mà vì đường hướng chính trị kinh tế xã hội theo lối dân chủ. Sau nội chiến, khác với chế độ lý lịch và phân biệt đối xử theo lối cộng sản tại Việt Nam, các điều luật trong hiến Pháp Mỹ đã bảo vệ quyền lợi công dân một cách bình đẳng và công bằng. Ngoài những việc xây dựng đất nước sau chiến tranh, sử dụng tài nguyên vốn có một cách hợp lý, và áp dụng phương thức làm giàu cho đất nước một cách hiệu lực, Mỹ còn đầu tư và phát triển chất xám cho tương lai đất nước một cách tối đa. Nếu trước nội chiến (1861-1865) Mỹ chỉ có 100 trường trung học công lập thì sau 15 năm(1880) số lượng trường trung học công lập của Mỹ tăng lên đến 800. Sau chiến tranh, Việt Nam có bao nhiêu phần trăm học sinh đến lớp? Trong thời gian 32 năm, Việt Nam đã xây dựng thêm bao nhiêu trường công lập? Và hiện nay đất nước có bao nhiêu phần trăm trẻ em cắp sách đến trường?

Xã hội nghèo nàn và giáo dục lạc hậu cũng là nguyên nhân Việt Nam mất nguồn chất xám. Vì kế sinh nhai của gia đình, nhiều trẻ em Việt Nam hiện nay không thể cắp sách đến trường. Đáng lẽ phải ở lớp trong giờ học, các em lang thang với những xâu bánh, thỏi kẹo, và vé số gọi mời khách mua. Đáng lẽ phải được bắt buộc đến lớp học miễn phí và công bình, lối học kèm dạy thêm và tiền học phí cao trở thành những tấm rào cản cho việc phát triển trí thông minh của các em. Sự âm thầm chịu thua thiệt của các em là hiện tượng nguồn chất xám của tương lai đất nước đang bị hủy hoại dần theo cảnh cơ hàn và sự chênh lệch khá lớn giữa giàu và nghèo trong xã hội. Khác với Việt Nam, Mỹ là một nước tự do nhưng không có nghĩa là trẻ em Mỹ có quyền tự do không đi học. Ngoài những trường hợp đặc biệt do phụ huynh yêu cầu tự dạy cho con ở nhà sau khi nhận chương trình học hay cho con vào các trường tư thục, các trẻ em Mỹ đều được học miễn phí tại trường công lập và đều phải đến trường. Ngay cả những trẻ em khuyết tật hay có yêu cầu đặc biệt cũng được chu cấp giáo dục đầy đủ và hoàn thiện. 

Ở Mỹ, phụ huynh nghèo cần trợ cấp tài chính, thực phẩm, y tế hay nhà ở đều phải có giấy chứng thực là con họ đang học ở trường mới có thể nhận được những phục vụ này. Nếu trẻ em Mỹ lảng vảng ngoài đường trong thời gian học từ khoảng tám giờ sáng đến ba giờ rưỡi chiều, sẽ bị cảnh sát chất vấn và đưa trở lại trường ngay. 

Ở Việt Nam, các em được đến trường phải chịu lối giáo dục áp đặt theo đường hướng yêu chủ nghĩa xã hội. Vì phải tiếp thu kiến thức đã được đặt sẵn và trả lời bài làm theo những điều đã định, các em này không thể nêu nhận định một cách thành thật sau khi phán xét và suy luận. Các em phải đồng ý theo sự khinh ghét giai cấp giàu có, đề cao giai cấp công nông và căm thù kẻ địch qua các bài văn học, lịch sử và đạo đức Việt Nam. Ngoài ra, các em còn phải coi trọng chủ nghĩa Mác Lê Nin và tôn sùng tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh như một chân lý sống tuyệt đối. 

Có thể nói trường học Việt nam như là những cái khuôn nhào nặn các khối óc non trẻ theo một kiểu nhất định chứ không tạo điều kiện cho học sinh tính độc lập suy nghĩ và phát triển trí thông minh sẵn có. Không như cách thức đào tạo của trường Việt Nam, các trường học ở Mỹ hay ở các nước dân chủ tạo điều kiện cho học sinh học hỏi, tham khảo, và nhận định về các lý thuyết xã hội chính trị và tính cách cá nhân của các vị lãnh đạo của nước họ hay của các nước trên thế giới một cách độc lập và tự do. Có biết bao vị tổng thống Mỹ cống hiến tài năng và sức lực cho đất nước họ trở nên phú cường và đời sống xã hội của họ ngày càng cao nhưng có vị nào được nêu danh thành thần tượng hóa như lãnh tụ Hồ Chí Minh của Việt Nam? Hơn thế nữa, sau nội chiến, Mỹ tôn trọng những di tích lịch sử của quốc gia chứ không áp đặt mọi người khẳng định ai địch ai ta hay ai phải ai trái. Nhờ quyền tự do ngôn luận và tự do báo chí đã có nhiều cuốn sách lịch sử và tài liệu ghi lại trung thực những sự kiện trong quá khứ. Đây là những nguồn tham khảo quý giá giúp cho giới trẻ Mỹ thấu hiểu những gì đã xảy ra trong nước họ cũng nhu trên thế giới. Đồng với sự lợi ích của quyền tự do này, lối học tìm hiểu, phân tích và rút ra kết luận giúp cho học sinh Mỹ có thể phát triển tư duy một cách độc lập và thông minh. Do những lẽ này mà các lãnh vực giáo dục, nghiên cứu và khoa học của Mỹ phát triển nhanh và mạnh.

Dù bộ giáo dục Việt Nam cố gắng thực hiện mục tiêu đào tạo những con người yêu Xã Hội Chủ nghĩa như thế nào, vẫn không thể thành công vì sự mâu thuẫn giữa lý thuyết trong nhà trường với những chuyển biến mới của sự chênh lệch giàu nghèo của xã hội Việt Nam hiện nay. Thêm vào đó, sự tìm hiểu thế giới bên ngoài qua hệ thống thông tin toàn cấu đã làm lớp người trẻ Việt nam không còn tin vào những gì họ học trong nhà trường và tỏ ra thờ ơ khá nhiều với lịch sử nước nhà. Sự mất lòng tin đối với đường lối giáo dục của Việt Nam không những đã hủy diệt tính ham học của thế hệ trẻ mà còn tạo nên sự bất mãn ghê gớm trong lòng phụ huynh. Dưới áp lực thi cử của đại học, phụ huynh đã tốn không biết bao nhiêu công sức đưa đón các con họ từ các lớp học thêm rồi cuối cùng phải tìm đường cho con ra nước ngoài học tập. Trong khi những phụ huynh có điều kiện tài chính tuồn con ra khỏi nước, phụ huynh nghèo đã để con họ thất học ngay tại bậc tiểu học. Trong khi nhiều lớp mở ra cho bậc trung học và đại học thì các lớp ở bậc tiểu học giảm dần đi. Dưới hai hình thức này, các trường học Việt Nam dần dần ở dạng đầu voi đuôi chuột. Trong khi các em nhỏ không được đến trường khiến nguồn thông minh từ những bộ não non nớt ấy bị giết lần mòn, những em đến trường vô hướng sau khi tốt nghiệp.

Các nhà quản lý giáo dục Việt Nam không phát triển được nguồn nhân tài lớn rộng của đất nước vì không tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển một ngành giáo dục ngang tầm với chương trình giáo dục quốc tế.

Do tham nhũng, hối lộ và phe cánh, việc xây dựng trường học, phát triển trang thiết bị và lương giáo viên thực hiện một cách trì trệ và hình thức. Trong khi các em học sinh ở Việt Nam phải chịu cảnh thiếu lớp thiếu trường, thiếu lớp và trang thiết bị thiếu chất lượng hàng năm, các trường ở Mỹ phải chuẩn bị chu đáo cho sự xét duyệt phẩm chất trước ngày khai giảng. 

Không chỉ những người chịu trách nhiệm trong ngành giáo dục mà ngay cả các giới lãnh đạo trong các ban lãnh vực khác của Mỹ cũng quan tâm đến sự phát triển nhân tài trong nước họ. Các phong trào và đạo luật “Xây dựng một đứa trẻ cần sự hợp tác của một cộng đồng”, hay “Không để một đứa trẻ nào bị thua thiệt” đã huy động thầy cô giáo, những câu lạc bộ dạy thêm, những công tác thiện nguyện đã giúp đỡ cho nhiều em học sinh có điều kiện học, học giỏi và phát triển trí thông minh. 

Trong các bài báo và sách vở của nước cộng sản, các nhà đại tư bản kếch xù Mỹ thường bị kết án là giai cấp bóc lột; thực tế, họ là những người đóng góp rất nhiều trong công tác trợ cấp xã hội qua việc đóng thuế lợi tức cá nhân. Các tỉ phú như vua dầu khi Rockefeller, vua thép Andrew Carnagie, và vua điện toán Bill Gate đã cống hiến số lượng tài chính đáng kể cho các phúc lợi xã hội Mỹ như xây trường học, bệnh viện, thư viện, đại sảnh dành cho phòng hội họp, và các trang thiết bị quan trọng khác cho các phòng thí nghiệm trong các trường học. Nhờ những đóng góp tài chính và những công tác thiện nguyện này mà Mỹ phát triển nhân tài ngày càng nhiều hơn. Hiện nay, Việt Nam có nhiều người giàu đến độ không ai hiểu đất nước còn tiến lên chủ nghĩa cộng sản hay đang ngược về xã hội Tư Bản. 


Giang sơn gấm vóc - Tam Dao Golf Resort
Nguồn: welcomevietnamtours.com 


Dù ở hướng nào, những người giàu trong xã hội Việt Nam hiện thời cũng được mang danh là giới Tư Bản đỏ. Trong lúc giới này thi đua phát triển ngành du lịch như xây dựng các nhà hàng, khách sạn, quán rượu, chỗ nhảy đầm, sân golf, trường đua ngựa... thì ngành giáo dục cho sự phát triển công nghiệp hoá không hề được quan tâm. Trong khi các bậc cha anh nhậu nhẹt ăn chơi bàn tán những mối lợi về các tổ chức ca nhạc, trình diễn thời trang, tuyển chọn ca sĩ, tuyển chọn hoa hậu... thì các chất xám trẻ lang thang trên các vỉa hè gọi mời người mua thuốc lá, mua đậu phọng, mua kẹo cao su, hay mua vé số... Thử hỏi nguồn chất xám của tương lai Việt Nam sẽ đi về đâu?


Mỹ nhân Việt Nam, Nguyen Thuy Lam, đang nằm khoe tài (và của) trên hồ tắm tại Tp HCM (New World Hotel Saigon, June 18, 2008)
Nguồn: AP Photo by Darren Decker 


Chính vì đường lối chính trị nhập nhằng, kinh tế đình trệ và xã hội mâu thuẫn mà nguồn chất xám của đất nước bị mất dần đi. Sau thời gian cấm vận, một số người trốn ra khỏi nước trước đây tin rằng Việt Nam đã thực sự đổi mới, quyết định quay về góp phần xây dựng đất nước, nhưng sau đó đã chán nản rút lui vì những thực tế không tốt đẹp như họ tưởng. Những người này thường lớn tuổi, số lượng ít ỏi và ngày một giảm dần đi. Nếu ngay sau thời gian cấm vận, người Việt ở Hải Ngoại nghĩ đến sự góp kiến thức học hỏi ở nước ngoài để xây dựng đất nước bao nhiêu thì ngày nay họ không còn tư tưởng ấy nữa. 

Có người nói rằng “Trước đây tôi nghĩ là sẽ về Việt Nam làm việc và sống cho đến chết nhưng về nước thấy cung cách làm việc chẳng tiến bộ gì tôi thà ở xứ người mà thấy giúp ích hơn. Người khác tuyệt vọng rằng: “Còn lâu lắm! Họ mạnh quá mà! Phải thêm một đời nữa, một thế hệ nữa thì may ra đất nước ta mới có Dân Chủ! Ngày đó chắc chúng ta cũng chết hết rồi!” Người khác chua chát hơn: “Muốn về Việt nam làm việc hay ở phải có tiền. Nhưng tiền chỉ đủ làm vừa lòng một người mà không làm vừa lòng nhiều người khác thì đâu sống nổi. Chẳng thà ở nước dân chủ, có luật lệ hẳn hoi, không bị ai bắt chẹt, sống an toàn hơn!”

Đa số đều than van về vẻ giả tạo khang trang của đất nước, về sự khăng khăng cố chấp của những người lãnh đạo đất nước và những chính sách cực đoan làm mất nguồn nhân tài. Thực tế, nhiều trí thức ở Việt Nam có tài nhưng không có Đảng đều không được sử dụng hay sử dụ ng một cách không thích đáng. Trong khi đó, những cán bộ có bằng cấp tại chức, đến sở để nhận lương Nhà Nước chứ không hề giúp ích gì cho sự phát triển một nền khoa học hiện đại, một nền kinh tế công nghiệp ngang tầm với thế giới. Vì đường hướng nửa nạc nửa mỡ, giới lãnh đạo Việt Nam đã không tạo được sự tin tưởng và lôi kéo lại nguồn chất xám đã mất mà còn tuồn cho các công ty lớn của nước ngoài ngay tại trong nước một số lượng khá lớn. Sau khi trở về nước, các du học sinh Việt Nam thường kiếm việc làm ở các công ty nước ngoài vì mức lương và chế độ ưu đãi hậu hỉ hay chỉ làm cho các cơ quan Nhà Nước một thời gian rồi cũng chuyển sang làm việc cho các công ty nước ngoài như Nam Hàn, Nhật, Pháp, Úc...vì chán chê với lối làm việc quan quyền, phe cánh, hối lộ và tham nhũng của các quan chức Việt Nam. 

Nếu trước đây luồng nhân công lao động Việt Nam tình nguyện sang các nước Xã Hội Chủ Nghĩa và các nước dân chủ khác làm việc để mưu sinh cho gia đình thì ngày nay những công ty lớn của nước ngoài đầu tư thu hút nguồn nhân công rẻ mạt và nguồn nhân tài từ số du học sinh ngay tại nước Việt Nam một cách dễ dàng và thuận lợi. Đây có thể coi là máu chất xám của Việt Nam chảy vào các nước khác ngay ở trong nước. Điều đáng buồn cho hiện tượng này là nguồn tài chính đầu tư cho những sinh viên du học đã bị lấy mất và sự thông minh của người Việt Nam bị các quốc gia khác, qua các công ty của họ, sử dụng. 

Cứ như thế, dân tộc ta suốt đời mãi chịu kiếp làm thợ làm công chứ không bao giờ có cơ hội làm chủ để có cơ hội đưa nền kinh tế đất nước mở mang, phát triển và độc lập. 

Phải chăng giới lãnh đạo của đất nước hiện nay vẫn còn muốn dân tộc gắn bó với “giai cấp công nhân tiên phong”? Phải chăng Đảng và Nhà Nước chỉ muốn dân tộc ta tiếp tục làm nô lệ cho các nước ngoài? Phải chăng sự luồn cuối với các nước lớn là số kiếp mà cả dân tộc chúng ta phải chịu đựng muôn đời? Và phải chăng lòng kiêu hãnh của chúng ta vẫn còn tồn tại khi nhìn những người lãnh đạo đất nước chầu chực các nước lớn để xin xỏ và quỵ lụy điều nọ điều kia trong các chuyến công du của họ?

Đất nước ta chỉ có thể trở thành độc lập và phú cường thật sự khi nguồn nhân tài của dân tộc được bảo tồn, phát triển và sử dụng đúng mức. Muốn thế, Việt Nam cần dứt khoát với những hệ lụy của chế độ phong kiến, những tư tưởng lạc hậu, bảo thủ và cực đoan. 

Qua kinh nghiệm của lịch sử trong và ngoài nước, chúng ta cần nhìn thấu đáo mọi sự việc để xét đoán một cách sáng suốt phương cách đưa đất nước thoát khỏi sự phụ thuộc vào các nước lớn, và được độc lập tự trị như Nhật Bản. 

Muốn lèo lái đất nước đến chỗ độc lập phú cường, muốn giữ gìn tài sản tinh hoa, và phát triển tinh thần dấn thân cống hiến của cả dân tộc, Việt Nam trước hết cần một nhân tài xuất chúng - một người vừa có tâm, vừa có tài trong việc lèo lái đất nước theo một hướng mới mẻ và tươi đẹp. Điều này thực hiện sớm hay muộn tùy vào sự can đảm và lòng nhiệt thành của người ấy.

Tướng về hưu
Dưới sức ép của các phong trào dân sự đang ngày một lớn mạnh trong lòng xã hội, giới lãnh đạo Việt Nam gần đây đã buộc phải đưa ra những chỉ dấu về một cuộc cải cách sâu rộng như là một biện pháp giảm nhiệt “lò phản ứng xã hội”.

Việc hợp tác và học hỏi về tư pháp với đối tác Anh Quốc, việc bầu thứ trưởng bộ giáo dục, việc để người dân tự lựa chọn chủ tịch xã…là những chỉ dấu cải cách mang tính tích cực trong một số bộ ngành. Tuy nhiên đối với ngành công an, mọi cải cách dường như vẫn đóng băng. Ngành công an vẫn đóng cửa im ỉm, thách thức mọi ý định cải tổ xâm nhập.

Một vài bình luận gia rỉ tai nhau rằng việc thay chuyển một loạt tướng lĩnh trong quân khu thủ đô vừa qua là một sự thay đổi mang tính đối trọng và cũng để khắc chế những bất chắc từ sự thay đổi nhân lực trong ngành công an xảy ra hồi đầu năm.

Dẫu lãnh đạm với những cải tổ, ngành công an vẫn phải đối mặt với những dấu hiệu cho thấy cần phải có một cuộc canh tân:

1. Dấu hiệu trật hướng nhiệm vụ: ngoài nhiệm vụ chính là bảo trì tình trạng an ninh, tại nhiều địa phương công an đã thao túng cả đời sống dân sự. Sự can thiệp quá sâu này vô hình chung làm cho nhiều công an trở thành đối tượng phạm pháp. Một trong những vi phạm nghiêm trọng tại nhiều địa phương là công an trở thành lực lượng bảo kê cho nhiều tổ chức và cá nhân làm ăn bất hợp pháp. Câu châm tục: “Vào trong Đảng để làm quan – Quen công an để làm càn” đã trở thành câu tục ngữ thời hiện đại.

Vũ trường New Century ở sát  ngay Tòa Giám Mục Hà Nội là một ví dụ điển hình về vai trò bảo kê của công an phường. Vũ trường này chỉ bị phá án khi có sự đột kích không hẹn mà đến của công an từ trung ương về điều tra. Bên cạnh đó không ít các vụ án buôn lậu, vận chuyển ma túy, tẩu tán tài nguyên quốc gia…có sự tham gia của công an, tỉ như vụ buôn bán ma túy của Vũ Xuân Trường ở Nam Định.

2. Khuynh hướng “chính phủ trong chính phủ”: Ngành công an có vẻ đang tách riêng ra khỏi sự quản lý của chính phủ và hành động riêng lẻ.

Sự can thiệp sâu sắc của công an trong vụ tranh chấp đất Thái Hà và Tòa Khâm Sứ thể hiện rõ khả năng hoạt động kiểu “tiểu chính phủ” của ngành công an. Từ sự huy động viện kiểm sát, tòa án để hình sự hóa một tranh chấp dân sự thông thường, tới việc chỉ đạo báo chí, truyền hình địa phương cũng như truyền hình quốc gia tập trung công kích giáo xứ Thái Hà… cho thấy khả năng ảnh hưởng của ngành công an mang tầm vóc “tiểu chính phủ”.

3. Công cụ của chính phủ hay của Đảng ? Trong nhiều quốc gia pháp quyền, cảnh sát là một công cụ quản lý trực thuộc chính phủ, không liên kết với bất kì đảng phái nào. Điều này không được áp dụng với ngành công an của Việt Nam. Tính đảng xâm thực quá sâu trong ngành an ninh. Khẩu hiệu của ngành công an là: “Trung với Đảng – Hiếu với dân”, cho thấy công an đặt Đảng cộng sản lên trên dân, giống như chế độ phong kiến cũ đặt đức “trung quân” (trung thành với Vua) lên trên hết, điều này khiến cho người dân thấy rõ chế độ cộng sản thực ra là chế độ phong kiến hiện đại.

Qua ba dấu hiệu cơ bản trên cho thấy, công an Việt Nam đã và đang bộc lộ tính chất mafia. Nhiệm vụ bảo trì an ninh cho dân mà bấy lâu nay khéo léo ngụy trang đã lộ rõ thành nhiệm vụ đàn áp nhân dân. Cách thức đánh tỉa các nhà hoạt động dân chủ là một điển hình cho phong cách thanh trừng kiểu mafia. Nhìn rộng hơn, thay vì là công cụ của chính phủ để phục vụ cho nền cộng hòa, công an đã trở thành một công cụ đặc quyền đặc lợi cho Đảng cộng sản, một lực lượng mù quáng bảo vệ quyền lợi Đảng cộng sản. Điều này khiến một số bình luận gia Việt Nam liên tưởng Đảng cộng sản như một tổ chức mafia trá hình, gần đây con bạch tuộc lộ nguyên hình, và công an chỉ là một vòi trong tám vòi khác của con bạch tuộc này.

Đối pháp với bạch tuộc: Trước hết để đối phó với bạch tuộc người đấu phải từ bỏ ý định thuần hóa bạch tuộc. Bạch tuộc là loài động vật bất khả phục và Đảng cộng sản là đảng bất khả thi. Những thành viên trong Đảng không thể và cũng không bao giờ là những người cộng sản đích thực.

Cải tổ chính trị không thể thành công nếu chỉ mang ý nghĩa cải cách hay dung hòa sự toàn trị của Đảng cộng sản với một thể chế mới. Bạn nên nhớ rằng bạch tuộc dù có thay đổi màu sắc theo môi trường xung quanh thì nó vẫn là con bạch tuộc. Hay dù bạn có nhốt nó trong bể kính thì nó cũng thoát ra ngoài dù chỉ với một lỗ thủng rất nhỏ, vì cơ thể bạch tuộc là nhuyễn thể không xương.

Chỉ có một đối sách duy nhất để khuất phục bạch tuộc là làm tê liệt các vòi của nó trước hết. Cũng thế để triệt thoái sự độc trị của Đảng cộng sản, cách tốt nhất và dễ nhất là phong trào tẩy chay cộng sản bởi chính những đảng viên cộng sản và bởi quần chúng nhân dân.

Trong nội bộ Đảng cộng sản đang ngày càng đua nở những nhà chính trị cấp tiến và cởi mở, những người đảng viên này đặt quyền lợi dân tộc lên trên quyền lợi của Đảng phái, họ là những chính trị gia nắm bắt được xu thế hội nhập đa nguyên và toàn cầu hóa của thế giới. Làn sóng ngầm tẩy chay dần tính Đảng thực ra đã phát xuất và lan tỏa từ rất lâu giữa những người trong Đảng. Có hai xu thế tẩy chay tính Đảng: xu thế “tự chặt gãy” và xu thế “tự bẻ cong.”

Xu thế “tự chặt gãy” biểu hiện bằng hiện tượng “từ quan” của nhiều công nhân viên chức, công an, và ngay cả đảng viên. Xu thế này gần đây đã được chính thức thừa nhận từ các phương tiện truyền thông quốc doanh.

Xu thế “tự bẻ cong” khó bị định vị hơn bởi xu thế này được triển khai bởi các đảng viên, nhân viên nhà nước có trình độ. Những người này thay vì thoái vị trách nhiệm lại sử dụng chính vị trí của mình để triệt thoái và tẩy chay tính Đảng trong các tổ chức của mình. Nếu các bạn chú ý sẽ thấy rõ xu thế này đang ngày càng lồ lộ trên nhiều trang báo in cũng như bản điện tử, ngay cả các tờ báo được trực tiếp điều hành bởi chính phủ. Các bạn có thể thấy rõ điều này qua vụ tước thẻ của bảy nhà báo chuyên nghiệp của các tờ báo lớn. Các đảng viên cấp tiến này là những người đã thực hiện phong trào “tự bẻ cong” tính đảng trong vị trí lãnh đạo của mình.

Đối với người ngoài đảng là quần chúng nhân dân rộng khắp, họ là những người trực tiếp đối đầu với Đảng cộng sản. Trong những năm gần đây chứng kiến một sự nở rộ chưa từng có của các tổ chức và phong trào đòi dân chủ, phong trào đa nguyên, và phong trào bài trừ Đảng cộng sản.

Các phong trào dân chủ này đang ngày càng mang dáng dấp một cuộc cách mạng.

Có thể lấy mốc khởi đầu là năm 1997 với sự nổi dậy bộc phát của người nông dân Thái Bình. Cuộc nổi dậy này nhắc nhở mọi người quy luật của cách mạng: những người bị trà đạp và mất mát nhất bao giờ cũng là người nổi dậy trước nhất. Tiên đề chính trị phương tây này cũng được diễn tả qua câu thành ngữ “con giun xéo mãi cũng oằn” của dân gian.

Tiếp sau giai tầng nông dân là giai tầng công nhân. Trong ba năm trở lại đây, tình trạng công nhân đình công xuất hiện trên các phương tiện truyền thông chính thống với tần xuất năm sau tăng vọt hơn so với năm trước. Các vụ đình công đang có xu hướng chuyển từ mục đích đơn thuần đòi tăng lương sang mục đích chính trị tẩy chay công đoàn bù nhìn của Đảng.

Cũng như các cuộc cách mạng trước đây, giới trí thức nhập cuộc luôn trễ hơn một chút so với các nhóm xã hội khác. Nhưng đặc điểm của giai tầng này là trẻ trung, nhiệt huyết, luôn cập nhật hóa thông tin, có trình độ kỹ năng tin học, có khả năng tổ chức và lãnh đạo. Ý tưởng tổ chức một cuộc biểu tình phản đối Trung Quốc bằng truyền đơn rải trong một loạt các trường đại học lớn ở Hà Nội vừa qua cho thấy màn nhập cuộc khá ngoạn mục của giới trí thức trẻ. Nhiều sinh viên tiến bộ đã thổ lộ sẵn sàng trở thành một “chính trị gia kiểu Bill Gate” – sẵn sàng chấp nhận nhà trường đuổi học.

Viễn ảnh chính trị Việt Nam:

Chính phủ đương nhiệm đã buộc phải đưa ra nhưng dấu hiệu cải tổ để giảm nhiệt “lò phản ứng xã hội.” Tuy nhiên, phương pháp cải tổ tiệm tiến của chính phủ vốn đã chậm chạp lại bị nhiều ngáng trở từ các lực lượng bảo thủ. Phe bảo thủ trong Đảng cộng sản đang ngày càng mất phương hướng và lái Đảng trở thành một tổ chức “bạch tuộc” hay tổ chức mafia phục vụ cho các đặc quyền đặc lợi của giới chóp bu bảo thủ.

Sắp tới đây, chính phủ sẽ bắt đầu một cuộc cải tổ chính trị sâu sắc. Bước đi chiến thuật của cuộc cải cách này mở đầu bằng việc đổi tên Đảng cộng sản thành Đảng lao động. Hiện đã có nhiều đảng viên tán thành việc này như một sự giải thoát họ khỏi trở thành mục tiêu công phá của phe cấp tiến cũng như phong trào dân chủ đang lên như diều gặp gió trong quần chúng.

Chắc chắn những bước đi này không khỏi vấp phải sự phản kháng của phe bảo thủ trong Đảng cộng sản. Sự thành công của những người cấp tiến trong đảng phụ thuộc rất nhiều vào sự hậu thuẫn của phong trào dân chủ trong một xã hội đang chuyển mình dần sang xã hội dân sự.

Để phân hóa chính khách nhã ý và đặt sự hậu thuẫn đúng chỗ, đòi hỏi người dân quan sát kết quả tác vụ của các chính trị gia trong chính phủ thay vì chỉ nghe ngóng những phát biểu kiểu công thức, hay chỉ nhìn ngó những xuất hiện mang tính sân khấu kịch trường của họ.

Viễn tượng chính trị Việt Nam có sáng sủa hay không là phụ thuộc vào ý thức cộng đồng của người dân. Người dân đang ngày càng đóng vai trò chủ động chính trị.

Nhiều người đã bắt đầu tự hỏi về thời điểm ra mắt của một lời hiệu triệu quần chúng.

Lời cuối: Tôi xin chân thành cám ơn và tỏ lòng kính phục những người công giáo đã dám đứng lên vì sự thật và công bằng trong xã hội. Các bạn cũng không ngại “đổ máu” bảo vệ những điều mà mình đang sống cho.

Mục tiêu đòi đất của các bạn trong thế sự hiện tại vô tình đã trở thành mục tiêu kép: đòi lại quyền sở hữu và vạch trần bản chất mafia của Đảng cộng sản một cách rộng đường dư luận nhất, tổ chức mà tôi đã từng sai lầm tín cẩn và mong ước xả thân phục vụ.

Mục tiêu đòi đất chưa ngã ngũ nhưng sớm muộn các bạn cũng sẽ dành lại được. Còn mục tiêu vạch trần bản chất vô nhân đạo của chính thể cộng sản đã và đang thành công rực rỡ. Các bạn đang giúp người dân vượt qua nỗi sợ hãi bấy lâu đè bẹp sức sống của người dân.

Qua đây tôi cũng xin bầy tỏ lòng ái mộ đối với đức tổng giám mục Hà Nội Ngô Quang Kiệt. Cám ơn ông vì đã nói lên những điều thiết thực. Tôi cũng đã vài lần ra nước ngoài học tập cũng như tác nghiệp và cũng không khỏi tự ti khi bạn bè hỏi chuyện về đời sống chính trị, cũng như an tình xã hội của người dân. Một trong những điều làm tôi ngại bộc bạch nhất là về tự do ngôn luận của người dân, tôi thường phải phàn nàn với bạn bè rằng ngay cả các top ten chính trị gia của chính phủ tôi còn không có tự do ngôn luận vì sợ Đảng thì nói chi tới người dân chân đất mắt toét. Vâng, tự do ngôn luận là dám nói lên những điều mình nghĩ, dẫu là những điều gây phản ứng nhưng nếu là những điều thực tế và làm thức tỉnh thì cũng đáng nói lắm chứ. Tôi hy vọng các chính trị gia Việt Nam có nhiều người bản lãnh như vậy, thật quý hóa biết bao.

Tôi cũng xin nhắn nhủ các bạn rằng dẫu Đảng cộng sản là đảng bất khả thi, nhưng trong đảng cũng không thiếu những người có lương tâm và nhiệt huyết với vận mạng dân tộc. Các bạn sẽ nhận được sự trợ giúp đúng lúc.

Chúc các bạn thành công.

Tướng về hưu
Hoàng Hà thực hiện
www.radiochantroimoi.com

Hoàng Hà: Kính thưa quí thính giả, kính mời quí thính giả theo dõi cuộc trao đổi của chúng tôi với ông Trần Anh Kim tại Thái Bình. Thưa anh Trần Anh Kim, anh có những suy nghĩ như thế nào về cuộc tranh chấp giữa Hoàng Sa và Trường Sa cũng như là cách nhượng đất, nhượng biển cho Trung Quốc dưới thời ông Lê Khả Phiêu. Thưa anh, với tư cách là một người trong quân đội, anh nghĩ gì về vấn đề nhà cầm quyền CSVN hèn nhát không dám lên tiếng để phản đối nhà cầm quyền CS Trung Quốc lấn chiếm Hoàng Sa và Trường Sa, thưa anh?

Trần Anh Kim: Thưa anh Hoàng Hà, và thưa tất cả quí vị thính giả nghe đài hôm nay, tôi là một sỹ quan đã từng chỉ huy chiến đấu đánh quân Trung Quốc xâm lược, và tôi vẫn nói rằng, nếu như không có tiểu đoàn của chúng tôi chặn đứng được những trung đoàn bộ binh của địch, thì nó sẽ thực hiện đúng được ý đồ chiến lược của nó là “Ăn cơm sáng ở Lạng Sơn và ăn cơm trưa ở Hà Nội” thì lúc bấy giờ, tôi nghĩ là nó tàn phá đất nước đến như thế nào. Và thực tế mà nói, trong thâm tâm của chúng tôi, là những người lính và những người sỹ quan thì chúng tôi vẫn cứ nói với nhau: thực ra mà nói, Mỹ xâm lược Việt Nam, nhưng không phải, chính Tầu mới là xâm lược mà chúng ta phải sống với Tầu một nghìn năm Bắc thuộc. Ta đau lắm chứ, nó giết phu, nó giết phụ, chúng ta đau lắm chứ. Ngày xưa các cụ còn để lại, lịch sử còn lại, cho nên chúng tôi rất căm, cho nên chúng tôi không thể chung sống với Tầu được, và coi Tầu là kẻ thù số một, chúng tôi hoàn toàn nhất trí.

Thế thì ngay thời gian chiến đấu tháng 2 năm 1979 ở trên biên giới Lạng Sơn, lúc bấy giờ có Nga giúp đỡ, thì chúng tôi có nói với nhau rằng ông Nga chỉ “miệng hùm, gan sứa” thôi. Tầu đánh như vậy, ổng chẳng ủng hộ được cái gì, vũ khí ổng ủng hộ thì toàn các loại sản xuất từ những năm 39, 42 thôi. Cho nên bắn không đúng gu, đúng liều, có khi nó sai, nó lại bắn vào chính ta đấy. Đấy là về vấn đề Tầu, nói về sự căm thù thằng Tầu thì chúng tôi đã có lòng căm thù thằng Tầu ngay từ đó rồi. Chứ còn sau vụ Trường Sa từ sau năm 1988 nó đánh Trường Sa thì tôi đã đi nói chuyện ở cả một huyện, như huyện Thanh Hà, tôi nói chuyện về Trường Sa. Thế nhưng mà lúc đó hạm đội Tầu nguyên tử của Nga nằm ở cảng Cam Ranh, thế nhưng mà khi Tầu nó đánh Trường Sa của ta, nó giết bao nhiêu là sỹ quan như vậy, thế mà cuối cùng là ông Nga không thay đổi gì cả.

Thế ngay lúc đó, tôi đã suy nghĩ rồi, tôi nói chuyện với các anh em, tôi nói là nếu như tôi là người được quan hệ, và được phát biểu cái chính kiến của mình thì tôi sẽ thân Mỹ, bởi vì khi Mỹ đứng ở Việt Nam thì tôi tin là Tầu không giám làm như vậy. Cho nên là tôi đã coi những người chiến sỹ, sỹ quan của quân đội VNCH giữ quần đảo Hoàng Sa đều là những anh hùng cả, đều là những anh hùng của dân tộc Việt Nam cả, bởi vì người ta còn anh hùng hơn cả Quân đội Nhân dân Việt Nam, người ta còn giữ được quần đảo Hoàng Sa, và lúc đó, tôi lại càng thấy cái ý nghĩa của việc để cho Tầu nó đánh Hoàng Sa, Trường Sa, chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi đau đớn. Thực tâm mà nói, là những sỹ quan không đuổi được quân Tầu ở ngoài Hoàng Sa, chúng tôi thấy nhục. Chúng tôi nhục lắm anh ạ. Cho nên chúng tôi nói lúc bấy giờ, kể cả anh em sỹ quan, chiến sỹ VNCH và kể cả Quân Đội Nhân Dân VN, chức năng của lực lượng vũ trang chúng ta là gì? Là chiến đấu bảo vệ tổ quốc, chứ không bảo vệ đảng. Chúng tôi bảo vệ tổ quốc, bảo vệ nhân dân chứ không bảo vệ đảng. Cái đó phải nói rõ như thế. Cho nên chúng tôi vẫn tôn vinh những anh, trong năm 1974, của quân đội VNCH giữ quần đảo Hoàng Sa. Chúng tôi vẫn tôn vinh các anh là những anh hùng và chúng tôi vẫn khâm phục các anh ấy. Chỉ có một lực lượng nhỏ như vậy mà phải chống một lực lượng lớn như vậy, mà trong khi đó, chính đảng CSVN lại đem bán nó cho Tầu. Đau lắm! Sau này chúng tôi mới biết, nó bưng bít lắm anh ạ, lúc đó không biết đâu!

Cho nên về quan điểm Hoàng Sa, Trường Sa thì bây giờ tôi hoàn toàn thống nhất với các sỹ quan trẻ bây giờ. Người ta nhận thức, người ta nói là cái đảng CSVN này, cái nhà nước VN này hèn nhát. Nhưng quân đội chúng tôi không hèn. Đấy, vừa rồi, sau khi bị cách chức toàn bộ Bộ Tư Lệnh Quân khu Thủ đô, thì tôi nghe một sỹ quan nói mà tôi sung sướng lằm. Tôi thấy anh em sỹ quan trẻ nhận thức rất là tốt, còn riêng bản thân tôi thì tôi nghĩ như thế này, thực ra mà nói, bản thân chúng tôi thì chúng tôi không bao giờ hèn nhát, chúng tôi không bao giờ chịu nhục trước kẻ thù Trung Quốc, thế mà cái đảng này nó chịu nhục, cái đảng này nó đem nó bán, rõ ràng là cái đảng này nó đem nó bán nước! Bán Hoàng Sa, bán Trường Sa cho Tầu, bán đến biên giới cho Tầu, bán biển cho Tầu, thế thì coi như là bán nước rồi!

Thì tôi đã nói rằng trong lịch sử dân tộc Việt Nam qua các triều đại, chưa có triều đại nào khốn nạn như triều đại Đảng CSVN, đem bán nước. Ngày xưa, ông cha ta, mặc dù có đánh Tầu, sau đó, vì nó là nước mạnh thì vẫn đem cống nó, cống nạp nó, nhưng không bao giờ nhường cho nó một tấc đất. Đấy là cái thái độ của ông cha ta rất rõ, đáng nhẽ ra, cái đảng CS này phải học ông cha ta từ trước, đừng để cho thằng Tầu nó chiếm một tấc đất, thì tại sao bây giờ để cho nó chiếm Hoàng Sa, chiếm Trường Sa như vậy.

Thế nhưng mà tôi thấy có một điều khốn nạn nữa là như vầy: Khi thằng Tầu nói chiếm quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa của ta, nhân dân, những người yêu nước, nhất là lực lượng sinh viên xuống đường biểu tình thì đảng lại cho lực lượng đàn áp người ta, không cho người ta biểu tình chống quân Tầu. Người ta chống Tầu, có chống đảng đâu? Thế thì tại sao lại cấm? Thế thì rõ ràng đã lột trần bộ mặt của chế độ CSVN này, đã thân Tầu rồi. Cho nên bác Giang, bác viết là hãy cảnh giác với Lê Chiêu Thống, tôi nói là có khả năng Nông Đức Mạnh đã trở thành Lê Chiêu Thống rồi.

Cho nên bản thân tôi, tôi thưa với anh là tôi suốt đời ở quân ngũ, tôi 10 năm ở chiến trường miền Nam, nhưng ở chiến trường miền Nam, tôi tham gia chiến đấu thì ít, tôi vận tải thì nhiều, nhưng mà ra chiến trường ngoài Bắc đánh quân Trung Quốc là tôi tham gia đánh từ đầu cho tới cuối, đánh từ đầu cho tới phút chót. Mười hai năm tôi lăn lộn trên chiến trường, ở trên biên giới phía Bắc, cho nên tôi rất căm thù Tầu, và cho đến bây giờ tôi cũng rất căm thù Tầu và tôi nói rất rõ quan điểm của tôi với đảng CSVN là gì: Thằng Tầu phát triển được như ngày hôm nay là nhờ Việt Nam. Đáng lẽ nó phải cảm ơn Việt Nam, bởi vì Việt Nam ngu không để Mỹ ở đây, cho nên thằng Tầu nó mới lấn tới, và bây giờ nó mới phát triển như vậy. Đấy là cái suy nghĩ của tôi, cho nên tôi mới viết bài “Lối Ra”. Lối ra là gì? Tôi bảo là bây giờ, trong thời buổi hiện nay, cả thế giới người ta đi theo một chiều rồi, chỉ còn có 4 nước, trong đó có Việt Nam, là cứ đi theo riêng mình một hướng. Thà là hồi đó, chúng tôi nghe theo lực lượng chiêu hồi của VNCH, đi theo chế độ VNCH, thì bây giờ, chúng tôi sướng hơn nhiều, chúng tôi không bị khổ như thế này.

Đấy, nó như thế, cho nên là riêng về cá nhân tôi, tôi tin là tất cả những sỹ quan, tất cả những đồng đội của tôi rất căm thù thằng Tầu đã chiếm Hoàng Sa, Trường Sa của chúng ta. Ở ngoài miệng thì nó nói 16 chữ vàng, nhưng thực tế, việc làm của nó là như vậy. Nó chiếm Hoàng Sa, nó chiếm hải đảo của ta, nó chiếm biên giới của ta, nó chiếm vùng trời, vùng biển của ta. Xong rồi nó lại làm cho dân tộc ta, nhất là lực lượng thanh niên bây giờ nghiện hút, rồi nhảy, rồi thuốc lắc,…tất cả đều là của Tầu nó đưa sang cả. Nó làm cho con người thanh niên của chúng ta bây giờ không còn tư cách nữa. Thưa với anh, trở thành thân tàn, ma dại hết thôi. Bây giờ cảnh của Việt Nam, tôi nói là nó suy đồi hơn chế độ phong kiến, thực dân ngày xưa cơ. Bây giờ nghiện hút rất là nhiều, rồi cái cảnh là ông bà cúng con, cha mẹ cúng con. Hỏi làm sao vậy? Bởi chúng nó nghiện, chúng nó chết cả anh ạ. Đấy, cái thôn tôi ngày xưa đến tám xóm mới nghe đến nghiện, còn bây giờ, cả xóm nghiện rồi. Đấy, tất cả đều do Tầu dồn sang, Tầu đưa sang thôi. Thế thì cái thằng Việt Nam này, thưa với anh, là nó ham tiền, cái thằng đội trưởng chống ma túy thì lại đi buôn ma túy.

Cho nên tôi đã nói là cái đảng CSVN đã đạt đến đỉnh cao của sự ngu xuẩn rồi. Bởi vì sao? Bởi vì cả thế giới, người ta vất cái chủ nghĩa Mác Lenin vô sọt rác rồi, thế mà bây giờ, nó vẫn trương cái chủ nghĩa Mác Lenin và tư tưỡng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưỡng, làm kim chỉ nam cho mọi hành động. Cho nên thưa với anh Hoàng Hà, thưa với tất cả quí vị nghe buổi hội đàm ngày hôm nay là bản thân tôi, tôi đứng ra đấu tranh thẳng với cái thể chế này, đấu tranh thẳng với cái đảng này. Và tôi từ bé cho đến bây giờ, tôi đặc sệt chính trị, tôi chỉ làm công tác chính trị thôi. Cho nên bây giờ, cái đảng CSVN, ông Nguyễn Minh Triết là một, ông Nguyễn Tấn Dũng là hai, sang Mỹ khẳng định rằng không có tù chính trị. Để tôi làm chính trị đi, coi nó có bắt tôi vào tù để tôi chứng minh với thế giới rằng đây, tù chính trị đây. Cho nên là tôi sẽ đấu tranh đến cùng về cái chuyện quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Và tôi sẽ có lời kêu gọi đến tất cả các sinh viên, tất cả các sỹ quan trẻ, tất cả các lực lượng trong quân đội, chúng ta hãy kiên quyết đứng lên đấu tranh, đòi nhà cầm quyền Bắc Kinh hãy trả lại Hoàng Sa và Trường Sa cho dân tộc Việt Nam. Bởi vì dân tộc Việt Nam đã đổ quá nhiều máu trong khu vực ấy rồi. Cho nên phải trả lại, và có như thế thì 16 chữ vàng tôi mới chấp nhận. Còn nếu không làm như vậy, trả lại tất cả những đất ở biên giới, nó đã chiếm,….

Hoàng Hà: Thưa anh Anh Kim, lời kêu gọi của anh là lời kêu gọi tất cả quân đội đứng lên chống lại Trung Quốc, nhưng mà thưa anh, việc mà anh kêu gọi quân đội đứng lên chống Trung Quốc đó, thì tại sao chúng ta không đưa cho quân đội thấy rằng nhà cầm quyền CSVN đang hèn mạc đã dâng đất nước của mình cho người khác?

Trần Anh Kim: Thưa anh, nó như thế này ạ, bây giờ chúng tôi vẫn nói với nhau là “sống trong chăn mới biết chăn có rận”. Cái mánh khóe của đảng CSVN là người ta cài cắm từ đội thiếu niên trở lên, cho nên tất cả các lực lượng, trong đó đều có đảng cả. Ví dụ như bây giờ, trong quân đội biên chế, thì từ tiểu đội trở lên thì tiểu đội trường phải là đảng rồi. Thế thì anh bảo làm sao mà làm được? Tất cả của đảng cả, và bây giờ quân đội ta là phải trung với đảng cơ mà. Đáng lẽ quân đội ta là phải trung với nước, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của tổ quốc, vì nhân dân. Thế mà bây giờ lại nói quân đội ta trung với đảng, trung với đảng có nghĩa là trung với ba triệu người thôi. Thế cho nên nó cài cắm, cài cắm từ tiểu đội trưởng trở lên, cho đến bí thư quân ủy trung ương là Nông Đức Mạnh. Thế nhưng cái nguy hiểm nhất của nó là như thế này anh ạ, nguy hiểm nhất là từ vô sản, bây giờ chúng nó đã trở thành hữu sản, và chúng nó đã trở thành những tư sản đỏ, địa chủ đỏ, chúng nó rất giàu, cho nên chúng nó phải thân với Trung quốc để bảo vệ chính cái ngai vàng của nó. Và chính quân đội bây giờ cũng đã thoái hóa, biến chất rồi. Các sỹ quan vào đảng là mục tiêu của nó là để trấn áp anh em, trấn áp lính để làm giàu cho nó, cho nên nó cũng thoái hóa, biến chất cả rồi anh ạ. Cho nên tôi bảo là quân đội bây giờ cũng đã thoái hóa, biết chất cả. Nó là đảng cả mà.

Chỉ bao giờ quân đội không dưới sự lãnh đạo của đảng nữa. Quân đội phải độc lập, quân đội phải giữ đúng chức năng của nó là bảo vệ tổ quốc, bảo vệ nhân dân thôi. Tôi rất mừng, cái mừng thứ nhất là sỹ quan trẻ đã nhận ra, cái mừng thứ hai là các cháu sinh viên đã nhận ra, cái đó là tôi rất mừng đã nhận ra điều đó. Cho nên quân đội chúng ta phải tách khỏi hẳn, quân đội chúng ta không thể bảo vệ đảng được. Quân đội chúng ta phải bảo vệ tổ quốc, thế thì bây giờ tổ quốc chúng ta đang mất mà quân đội chúng ta không làm thì tôi cho là quân đội chúng ta cũng hèn luôn! Quân đội Nhân Dân Việt Nam bây giờ hèn luôn.

Thế nhưng tôi đã nghe một câu rất sâu sắc là khi ông Phan Văn Khải sang Thái Lan, ông khoe với ông Thaksin là nước Việt Nam chúng tôi rất tự hào là đánh hết đế quốc này đến đế quốc khác. Ông Thaksin đã trả lời một câu rất ngắn ngọn là: “Thưa ông, đất nước chúng tôi không được vinh hạnh là đánh thắng những thứ đó!” Nếu giả sử như tôi là người sâu sắc, tôi nghĩ cái đó, nó nhục quá. Thế nhưng mà tôi tin rằng đến khi mà anh em sỹ quan trẻ và các lực lượng đã nhận ra thì lúc đó nó sẽ khác. Tôi tin rằng nó sẽ có cái bước ngoặc. Lúc này đang tích lũy về lượng và khi cái lượng nó đủ rồi, nó chuyển thành chất rồi, thì tôi tin là lúc đó, nó chuyển thành sức mạnh. Tôi có cái niềm tin như vậy anh ạ.

Thưa với tất cả quí vị nghe buổi hội luận hôm nay, tôi có một suy nghĩ như thế này: trước sau, cái lực lượng trẻ này, nó cũng sẽ phát huy truyền thống của ông cha ta. Trần Hưng Đạo, Quang Trung. Khi nó đã nhận đúng ra vấn đề rồi thì đảng CSVN có cản cũng không được nữa. Dứt khoát nó sẽ đứng đúng vào vị trí, đúng vào chức năng của nó là gì? Là lượng lượng vũ trang phải bảo vệ tổ quốc. Khi tổ quốc chúng ta mất, kiên quyết chúng ta phải chiến đấu để dành lại. Và chúng ta phải dành độc lập trọn vẹn, dân chủ thực sự, tự do thực sự, đúng nghĩa của nó.

Tôi thấy là ông Thiệu, ông ấy nói một câu rất hay là: “Đừng nghe những gì CS nói, hãy nhìn những gì CS làm”, thì trách nhiệm của chúng tôi là những người đi trước, chúng tôi phải làm cho lực lượng trẻ nhận ra vấn đề đó. Và sau khi nhận ra vấn đề đó, thì từ chỗ người ta nhận thức rồi, người ta triển [khai] ra cái chất khác rồi, thì cũng như có lần tôi trả lời cho đài BBC đấy, bây giờ nó đang là sóng ngầm, nhưng khi nó trở thành sóng thần rồi, thì thưa với anh, là nó sẽ dập tắt. Tôi tin rằng cái đó sẽ có, vấn đề chỉ còn là thời gian thôi, thưa anh Hoàng Hà.

Hoàng Hà: Dạ vâng, xin cảm ơn anh Trần Anh Kim rất là nhiều, xin kính chào anh.

Hải ngoại nói gì vì ông( phạm xuân ẩn)

Nhiều sử liệu được giải mật sau 1975 chứng minh chế độ Cộng hoà Miền Nam sụp đổ vì lý do khiếm khuyết về tình báo hơn là vì yếu kém về mặt quân sự. Cuộc chiến giữa Nam và Bắc VN, đúng vậy, là một sự tranh chấp ý thức hệ, nặng về tâm lý, yếu tố ủng hộ của nhân dân vì thế đóng vai trò quyết định. Hiệp ước Genève ký chưa ráo mực thì Cộng sản Bắc Việt đẩy mạnh tuyên truyền và sự xâm nhập tình báo dưới vĩ tuyến 17 trong mọi lãnh vực : quân đội, báo chí, quốc hội, học đường, nông thôn*..., với các khẩu hiệu nóng cháy như chống ngoại xâm Mỹ, thống nhất và độc lập. 

Frank Snepp, tác giả của quyển "Decent Interval" và hiện là một chuyên viên truyền thông, truyền hình tại Los Angeles, cho biết: sau Hiệp định Paris, có ít nữa 14.000 gián điệp CS hoạt động ráo riết tại miền Nam VN."CS trà trộn thẳng trong lòng địch. Chính phủ (Saigon) là một ổ phó mát Thụy sĩ. Cộng sản biết gì xảy ra, trước hơn cả Tòa Đại sứ Hoa kỳ."

Một gương mặt điệp viên, ba chục năm sau ngày 30.4.1975, vẫn được giới truyền thông Mỹ nhắc đến với lời lẽ "ngưỡng mộ", là nhà báo Phạm Xuân Ẩn (PXA). Ngày 23 tháng này, trong tạp chí The NewYorker, giáo sư Thomas A. Bass, thuộc Đại học Albany, tác giả nhiều sách nghiên cứu về VN, có đăng một bài khá dài "The Spy Who Loved Us" với nhiều tiết lộ khá độc đáo về Phạm Xuân Ẩn mà ông đã phỏng vấn trực tiếp tại Thành phố HCM. Các tiết lộ ấy sẽ được phân tích và bổ túc bằng những tài liệu khác sưu tập về Aan.

1 - CS huấn luyện chu đáo Phạm Xuân Ẩn. PXA sanh ngày 12.9.1927 tại Biên Hoà, trưởng nam của một kỷ sư đạc điền kết hôn tại Cam bốt với mẹ của Ẩn di cư từ Bắc Việt. Ông cố của Ẩn gốc ở Hải Dương, làm nghề thợ bạc, được Triều đình Huế tuyển dụng để đúc các loại huy chương. Ông nội của Ần là một giáo viên phụ trách một trường nữ tiểu học. Thời niên thiếu, Ần sống tại Sàigòn, sau về Cần thơ học trường Phan Thanh Giản. Năm 1945, lúc 18 tuổi, Ẩn theo kháng chiến , chống Nhựt và Pháp, tham gia những trận đánh ở vùng Tây Nam bộ. Năm 1947, Ẩn xung vào đội tuyên truyền Việt Minh và sau đó, trở về thành để săn sóc thân phụ nhập viện vì bệnh lao. Trong thời gian này, Ẩn có dịp tham gia các cuộc biểu tình sinh viên chống Pháp và Mỹ. Cho tới năm 1950, Ẩn tìm được một chân thơ ký taị hảng dầu Caltex và thi đậu thanh tra quan thuế. Vào Tết Nguyên đán 1952, Ẩn vào bưng để dự một phiên họp của Ủy ban kháng chiến Nam bộ. Trước khi cuộc chiến tranh Đông dương lần thứ nhứt chấâm dứt năm 1954, Mỹ thay Pháp chống CS. Trong bưng, Ẩn gặp lại người chị bỏ theo kháng chiến ba năm trước đó để làm việc trong Đài phát thanh Tiếng Nói Nam bộ. Cũng bắt đầu từ đây, CS chuyễn Ần sang cục tình báo quân sự. PXA nóí với gs Thomas A Bass: "Tôi là tuyển viên đầu tiên. Lúc đầu, tôi không thích thú với sự chỉ định này. Gián điệp là chuyện làm của chó săn. Tôi không muốn đóng vai trò của một con chim mồi hay điềm chỉ viên." Mối lo chính của Ẩn lúc trở về Sàigòn là làm sao tránh bị động viên vào lực lượng chiến đấu của thực dân Pháp. Ẩn ghi tên học Anh văn tại USIS, Cơ quan Thông tin Hoa kỳ, và xin được một job kiểm duyệt viên thơ tín tại Nhà Bưu điện trung ương.

Năm 1953, PXA chính thức gia nhập đảng CS trong một buổi lễ tại rừng U Minh chủ toạ bởi Lê Đức Thọ, lãnh đạo kháng chiến ở Nam bộ và anh của Mai Chí Thọ là người đứng đầu hệ thống tình báo, xếp của Ẩn. Dù tình nguyện lấy tin, freelance, cho Phòng Nhì của Pháp, Ẩn vẫn bị động viên năm 1954 vào Quân đội. Ẩn kêu cứu với một người anh em họ là đại úy Phạm Xuân Giai, chỉ huy Phòng 5, Nha Chiến tranh Tâm lý. Giai đưa Ẩnn về làm sĩ quan thơ lại ở Tổng hành dinh, đại lộ Galliéni, Chợlớn,

Trong quyển hồi ký VN Nhân Chứng, trang 258-259, (nxb Xuân Thu, 1989), cựu trung tương Trần Văn Đôn cho biết: Sau ngày đảo chính 1.11.1963, ông có giúp cho đại uý trừ bị Phạm Xuân Giai, được bổ nhiệm tuỳ viên quân sự ở Vientiane, phụ trách về tình báo. Trước đây, Giai là một đàn em của tướng Nguyễn Văn Hinh. Khi Hinh bị rút về Pháp bởi chống lại thủ tướng Ngô Đình Diệm, Giai trốn sang Lào, cưới vợ Lào và làm việc cho Hoàng thân Souvana Phouma.

Chính trong lúc làm việc tại cục Tâm lý chiến Sàigòn, PXA quen với đại tá Edward Lansdale, trùm CIA. Lansdale chú ý đến Aan, hướng dẫn Aan trong công việc thảo phúc trình, reportorial method, theo phương pháp Sherman Kent, giáo sư đại học Yale, một lý thuyết gia CIA và soạn giả của tác phẩm Strategic Intelligence for American World Policy, 1949.

PXA tâm tình với tác giả Nguyễn Thị Ngọc Hải trong quyển sách xuất bản gần đây taị VN kể lại về cuộc đời của Ẩn: " Dân chúng thường chỉ có một nghề, tôi có đến hai: theo dõi cách mạng và nghề ký giả. Hai nghề ấy rất đối nghịch mà cũng giống nhau vô cùng. Trách vụ tình báo gồm có việc thu thập, phân tích và giữ kín tin tức như mèo mẹ ôm ấp mèo con. Ký giả, mặt khác, gom góp tin, phân tích và sau đó, phổ biến cho thế giới.". Vì làm việc cho bốn phiá: Phòng Nhì Pháp, chính quyền VN Cọng hoà, chính phủ Bắc Việt và CIA Mỹ, Ẩn sống trong cơn ác mộng thường xuyên. "Tôi không có một giờ phút yên tâm. Trước sau gì. là một điệp viên, tôi sẽ bị bắt, như con cá nằm trong ao. Tôi phải sẳn sàng chiụ tra tấn. Đó là số mạng không thể tránh!"

Chính Mai Chí Thọ và Mười Hướng, cụm trưởng của Ẩn, quyết định gởi Ẩn qua Hoa kỳ để được huấn luyện về báo chí. Trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí Thanh Niên, Mười Hướng tuyên bố ý nghĩ này đến từ Hồ Chí Minh, trước kia cũng là một nhà báo. Danh hiệu này che đậy toàn hão công tác điệp viên, cho phép người ký giả đi vào những chổ cấm kỵ và tiếp xúc với nhân vật hệ trọng. Tuy Chính trị bộ đồng ý nhưng phải nhiều năm mới thực hiện được quyết định trên đây. Một học bổng của Chính phủ đáng lý dành cho Ẩn bị huỷ vào giờ chót để cấp cho một công chức mạnh thế hơn. Chiếu khán đi Hoa kỳ cũng gây nhiều phức tạp. Rốt cuộc, Mai Chí Thọ tom góp được 8.000 đồng, trị giá lúc đó lối một ngàn đô, để mua cho Ẩn một vé máy bay và sắm bốn bộ quần áo. Cha của Ẩn qua đời tháng chín 1957. Ẩn đến Costa Mesa, Californie, ghi tên vào Orange Coast College. Trong lúc theo học các môn xã hội, tâm lý, kinh tế, báo chí và sinh ngữ Tây ban nha, Aan tập tành viết lách trong tờ báo The Barnacle của trường. Tốt nghiệp sau hai năm, PXA tập sự tại toà soạn báo Sacramento Bee và đi viếng một số tiểu bang, nhờ tiền trợ cấp của Asia Foundation, một tổ chức có liên hệ với CIA. Ẩn thú nhận; vì thế, y có cảm tình sâu đậm với nước Mỹ. Ẩn cũng không dấu với gs Thomas A Bass rằng y đã trộm yêu Lee Meyer, một nữ sinh viên tóc vàng, chủ nhiệm báo The Barnacle và cũng là người hướng dẫn y trong nghiệp viết lách.

Giai đọan này cũng là giai đọan đen tối nhứt của Việt cộng dưới vĩ tuyến 17. Năm 1959, lối 85% lực lượng Việt Minh - tức 60.000 cán bộ - bị giết hay bị bắt. Qua một tài liệu mật nhận được từ người em, Ẩn được biết Mười Hướng bị sa lưới và tra tấn. Có lệnh Ẩn phải hồi hương gấp. Việt cộng (danh xưng mới của Việt Minh) bắt đầu tranh đấu bằng võ lực, khai mào cuộc Chiến tranh Đông Dương lần thứ hai.

Trong bài The Spy Who Loved Us, PXA kể lại với Thomas Bass: Trước khi rời nước Mỹ, tháng 10.1959, tôi viếng thăm lần chót cầu Golden Gate Bridge, San Francisco, và từ trên cao, tôi ngó về ngọn tháp cô đơn và những bức tường kiên cố của hòn đảo giam phạm nhân Alcatraz Những hình ảnh này làm tôi lo sợ. Đây có thể là số mạng dành cho tôi ngày trở về quê hương: những năm tù tội và bị tra khảo trong các chuồng cọp *..Như Joséphine Baker, tôi có hai tình yêu: Việt Nam và Hoa kỳ. Khi nào chiến tranh chấm dứt, tôi muốn hai nước trở lại với nhau!

Mặc dù được mời dạy tiếng Việt taị trưòng sinh ngữ Quân đội Monterey hay có thể chọn sống lưu đày ở Pháp, Ẩn lấy máy bay trở về Sàigòn vì cho rằng hành động như thế là hợp tình, hợp lý.

2 - Các hoạt động gián điệp của Phạm Xuân Ẩn từ 1959 cho đến tháng 4.1975 Đến Sàigòn, PXA trốn ở nhà một tháng để nghe ngóng tình hình, rồi - trong một phút quyết định liều lĩnh - y nhờ một thân nhân dẫn đến ra mắt bác sĩ Trần Kim Tuyến, Giám đốc Sở Nghiên cứu chính trị tại Phủ Tổng thống. Tuyến đứng đầu hệ thống tình báo của VNCH và cọng tác chặt chẻ với cố vấn Ngô Đình Nhu. Tuyến giao cho Ẩn phụ trách hướng dẫn các thông tín viên quốc ngoại làm việc cho Việt Nam Thông tấn xã, VTX. Tuyến đã ủng hộ phương pháp huấn luyện của Ẩn trên phương diện báo chí chuyên nghiệp. Khi Tuyến bị thất sủng vì mưu toan đảo chính hụt TT Diệm bại lộ, Ẩn rời VTX để làm việc cho Reuters, rồi cho tạp chí Time Magazine.

Được đồng nghiệp nước ngoài công nhận như một nhà báo siêng năng và luôn luôn sẳn sàng giúp đở kẻ khác bằng những tin tức cập nhựt, PXA gây nhiều cảm tình. Với tác giả Nguyễn Thị Ngọc Hải, Ẩn mô tả những điểm tương đồng giữa ký giả và điệp viên: "Món ăn của họ là tin tức, tài liệu. Cần tiếp tục nuôi sống họ như nuôi chim để họ có thể hát được!"

Trong quyển Hồi Ký Không Tên, nxb Trẻ, 2004, Lý Quí Chung, cựu Tổng trưởng Thông tin trong Chính phủ hai ngày Dương Văn Minh, ghi lại: Chỗ "đóng đô" của PXA là tiệm bánh Givral, ngang mặt Quốc hội. Chiếc xe Renault 4 ngựa cũ xì của anh luôn đổ ngay trước cửa Givral, phiá Lê Lợi. Thường bao giờ cũng có một, hai nhà báo nước ngoài "đeo" theo anh. Anh luôn phân tích tình hình một cách sắc sảo. Dĩ nhiên, những điều anh "xì" ra đều có chủ đích. Thực tế, anh có rất nhiều bạn bè là tay chân thân thiết của Hoàng Đức Nhã, cố vấn của Thiệu. Các tay to mặt lớn của chế độ đều liên lạc mật thiết với anh, trong đó người nổi tiếng nhất là bác sĩ Tuyến (trang 221-222).

PXA còn tiết lộ thêm với Thomas A. Bass: "Tôi nhận được tin từ đủ loại nguồn gốc: quân đội, tình báo, mật vụ..Các tư lệnh quân sự, sĩ quan của những lực lượng đặc biệt, hải quân, không quân.., họ đều giúp tôi. Để bù lại, tôi cung cấâp cho họ những gì tôi trình với phiá kháng chiến. Chúng tôi thảo luận về các tài liệu. Phe quốc gia tìm hiểu ý nghĩa. Họ vấp phải một vấn đề lớn: làm thế nào xử sự với người Mỹ?" Ẩn liền xoay qua bày vẻ cho người Mỹ cách xử sự với phiá VN. Đây là một trò chơi tối nguy hiểm có thể làm cho y mất toi mạng nếu họ khám phá sự thật.

Dưới bí danh Trần Văn Trung, Ẩn chuyễn các micro films tài liệu mật dấu trong ruột những đòn nem Ninh hoà hay cá ương đựng trong giỏ. Món hàng được trao cho bộ chỉ huy CS ở những nới bất ngờ nhất hay qua trung gian một mạng lưới nhân sự tinh vi. Mỗi lần Ẩn đi "giao hàng" như thế, vợ Aan đi theo phiá sau, từ xa, để báo động các trạm liên lạc nếu Aan bị đối phương bắt được. Ẩn còn dùng nhiều phương tiện tiếp xúc khác như ra-dô, vô tuyến, mật hiệu v..v..Y luôn thủ sẳn độc dược trong mình để tự vẫn trong trường hợp sa bẩy và bị tra tấn.

Khi được Thomas Bass cật vấn về vai trò quan trọng của mình, PXA trả lời nhún nhường rằng y chỉ quan sát và phân tích các dữ kiện và tình thế. Tuy nhiên, sự thật phủ nhận điều này. Sau đây, vài thí dụ: a) Trận đụng độ tại Âp Bắc năm 1963 đánh dấu một khúc quanh trong kế

hoạch Mỹ mở rộng chiến tranh taị Miền Nam. Một tiểu đoàn Việt Cộng đã gây thiệt hại nặng cho quân đội quốc gia có trực thăng, trọng pháo và xe tăng Hoa kỳ hổ trợ. Sau chiến thắng này, CS tuyên dương hai "anh hùng": viên chỉ huy trưởng tiểu đoàn và PXA là người đã góp nhiều công về chiến thuật. b) Để chuẩn bị vụ tấn công Tết 1968, chính PXA đã ngụy trang chở đại tá Tư

Can, tổ trưởng tình báo Việt cộng. trong chiếc xe Renault 4CV của Ẩn đi nghiên cứu các điểm quan yếu trong thủ đô Sàigòn. Sau 1975, chiếc xe này cùng với các súng lục của Tư Can mang trong mình đêm tấn công được trưng bày trong Bảo tàng viện quân sự Hànội.

c) Trong quyển Hồi Ký Không Tên, Lý Quí Chung đã không tiếc lời đề cao PXA luôn luôn sẳn sàng giúp đở phe Dương Văn Minh khi cần phiên dịch viên để tiếp báo giới quốc tế hay cho ý kiến về một số vấn đề. Chính Ẩn đã thúc cựu dân biểu đối lập Ngô Công Đức trốn khỏi VN vào lúc Công an của Thiệu bũa lưới định bắt. c) Năm 1970, PXA đã can thiệp để Hànội trả tự do cho một bạn đồng nghiệp trong báo Time là thông tín viên Robert Sam Anson bị Khờ me Đỏ và Mặt trận Giải phóng Miền Nam bắt cóc tại Nam Vang. Không có sự can thiệp này thì Anson đã bị thủ tiêu như 25 ký giả ngoại quốc khác. Gặp lại Ẩn năm 1987, Anson hỏi vì sai Ẩn sốt sắng như vậy, Ẩn trả lời: " Tôi là kẻ thù của nước anh nhưng anh là bạn tôi." d) Một cử chỉ khác: Ngày 30.4.1975, khi những thiết vận xa đầu tiên của Bắc Việt tiến vào trung tâm Saigon, Ẩn đã đích thân lái xe chở bs Trần Kim Tuyến đến địa điểm trên nóc một cao ốc taị thủ đô để thoát khỏi ra nước ngoài trên chuyến trực thăng chót của Mỹ. Đây là cách trả ơn của Ẩn đối với một ân nhân đã từng che chở y.

3 - Phạm Xuân Ẩn sau tháng 4.1975 Chuyện gì xảy ra cho Phạm Xuân Ẩn sau ngày VNCH bị bức tử ? Mặc dù phục vụ đắc lực cho Đảng, Aan không thoát được số mạng của các cán bộ trí thức trong xã hội chủ nghiã đã may mắn - hay rủi ro? - nếm qua mùi tự do ngôn luận và hấp thụ phần nào văn hoá của thế giới bên ngoài. Chính Ẩn đã tiết lộ với Thomas Bass rằng , trong những ngày đầu sau 30.4.1975, Ẩn cảm thấy lo sợ cho an ninh bản thân và gia đình nên Ẩn và mẹ phải lánh trốn trong phòng của bạn đồng nghiệp Robert Shaplen ở Khách sạn Continental và sau đó, dời qua Văn phòng của tạp chí Time. Công an phường nhiều phen mời Ẩn đến để tra vấn vì nghi y thuộc loại "cách mạng giờ thứ 25".

Cựu đại tá Bùi Tín, tác giả của Hoa Xuyên Tuyết, nhắc lại trong hồi ký rằng ngày 1.5.1975, tức hai hôm sau khi đến Saigon với các đơn vi tiền phong của Quân đội Nhân Dân, y đến Continental Palace tìm PXA. Chính Ẩn đã giới thiệu Bùi Tín với các thông tín viên ngoại quốc để Bùi Tín giúp họ chuyển điện văn ra nước ngoài. Ba tháng sau ngày chiến cuộc chấm dứt, Bùi Tín thú nhận vẫn chưa biết PXA là gián điệp thuộc "phe ta"vì danh tánh và vị trí của Ẩn trong hệ thống tình báo được bảo mật rất kỷ.

Ẩn điều khiển văn phòng Time taị Thành phố Hồ Chí Minh (tên mới của Saigon) cho đến tháng 5.1976 mới đóng cửa. Cuối tháng chạp 1976, PXA lộ diện chính thức là một điệp viên nằm vùng khi y bay ra Hànội trong bộ quân phục đại tá để dự, với phái đoàn quân đội, Đại hội kỳ bốn của Đảng Cộng sản.

Về sau, có tin đồn Chính Trị Bộ tranh luận gay gắt với Cục An ninh Quân đội Nhân Dân về cách xữ dụng khả năng của Ẩn. Quân đội muốn giao cho Ẩn tổ chức lưới tình báo hải ngoại, đặc biệt ở Hoa kỳ, nơi mà PXA quen biết khá đông thông tín viên. Vì thế cho nên vợ và bốn con của Ẩn được phép rời VN trước tháng tư 1975. Và cũng vì thế, sau khi nữ điệp viên nhị trùng Đặng Mỹ Dung (tức Yung Krall) giúp FBI và CIA lột mặt nạ đại sứ VC Đinh Bá Thi, đuổi về nước và truy tố trước Toà án Virginia vào tháng 7.1978 nhóm Trương Đình Hùng - Humphrey - Huỳnh Văn Đồng về tội trộm tài liệu quốc phòng, có lời đồn Ẩn sẽ tái phối trí mạng lưới CS bị tan vỡ.

Chính trị bộ chống laị ý định nói trên của Bộ Quốc phòng. Đảng nghĩ cần kiểm lại tư tưởng của Ẩn vì y có thể nhiễm vi trùng phản động sau khi cọng tác khá lâu (và khắng khít) với tập đoàn truyền thông tư bổn khét tiếng như Time, Reuters, New York Herald Tribune, Christian Science Monitor..v..v.. Rốt cuộc, quan điểm này thắng thế. Ẩn nhận được lệnh hồi hương gắp vợ là Thu Nhàn và bốn con. Mặt khác, tháng 8.1978, Ẩn phải đi học tập mười tháng tại Viện Chính trị, Bộ Quốc phòng, một lọai trại tẩy não về chủ nghĩa Mác-Mao dành cho cán bộ trung và cao cấp. PXA kể lại cho Thomas Bass nghe cảnh mùa đông giá lạnh ở Hànội, ngủ trên một chiếc giường cây, không có quần áo ấm che thân. Ẩn nói, với một nụ cười chua chát,: "Tôi đã sống quá lâu giữa lòng địch. Họ rà tôi lại (recycle) để dùng. Tôi là một đưá học trò dỡ, thuộc hạng bết trong lớp..Họ không ưa lối nói đùa của tôi. Họ không thích tôi chút nào. Nhưng tôi không có làm gì sai lầm quá lố để họ bắn bỏ !"

Năm 1990, VN "đổi mới". Được thăng chức thiếu tướng, PXA phê bình châm biếm: Trước 1975, bạn hữu và đồng nghiệp tặng tôi biệt danh "Tướng Givral"vì tôi thường ngồi cả ngày tán dóc tại đây. Để khỏi lúng túng, Chính phủ quyết định thăng cấp tôi cho hợp với chức tước này.

4. Tướng hồi hưu sa cơ. Năm 1997, Ẩn bị từ chối chiếu khán đi New York để nói chuyện trong một hội nghị. Tháng 3.2202, vào tuổi 74, vướng bệnh lao phổi, Ẩn được phép về hưu. "Họ muốn kiểm soát tôi - Ẩn nóí với Thomas Bass. Đó là lý do họ giữ tôi lâu như vậy trong binh ngũ. Tôi ăn nói quá phóng túng. Họ muốn bịt miệng tôi lại >>

Mối cảm tình và quý mến của các thông tính viên Hoa kỳ vẫn còn sâu đậm đối với cựu đồng nghiệp Phạm Xuân Ẩn từng được họ tặing nhiều biệt danh thân mật như Dean of the Vietnamese Press corps, Voice of Radio Catinat, Professeur Coup d’État, The Quiet Vietnamese, Commander of Military Dog Training, PH. D in Revolutions, General Givral..Năm 1990, nhà báo McCulloch đứng ra quyên được 32.000 đô để giúp cho Phạm Xuân Hoàng Ẩn, trưởng nam của Ẩn, ghi tên vào Đại học North Carolina, ban báo chí. Lấy xong bằng tiến sĩ luật tại Duke University, Hoàng Ân trở về Việt Nam làm việc cho Bộ Ngoại giao.

Trong bài The Spy Who Loved Us, Gs Thomas A Bass có ghi lại cuộc viếng thăm của ông tại tư thất cựu Tổng trưởng Nôi vụ Mai Chí Thọ. Thọ xác nhận Ẩn là người cán bộ đầu tiên Đảng chọn gởi đi du học về báo chí năm 1957. Thọ nóí: "Ẩn là con người lý tưởng cho việc làm này!". Gs Bass hỏi về tin đồn chính phủ Hànội định gởi Ẩn qua công tác tình báo tại Hoa kỳ sau 1975 và Mai Chí Thọ thẩm lượng ra sao những thành quả Ẩn thu thập được để giúp CSVN. Thọ đáp: "Không hiểu taị sao kế hoạch gởi Ẩn qua Mỹ xì ra bên ngoài. Nếu kế hoạch thành tựu thì Ẩn không gây thất vọng. Sau chiến tranh, chúng tôi phong tướng cho y và ban cho y danh hiệu "Anh hùng Quân đội." Kết luận Gs Thomas Bass đến từ giả Phạm Xuân Ẩn trước khi về Mỹ. Ẩn và gia đình hiện ở trong một ngôi nhà khá ấm cúng, giữa Quận 3 TP-HCM, cạnh ga xe lửa. Thú tiêu khiển của Ẩn vẫn như trước: nuôi chim, nuôi cá ,huấn luyện chó, sưu tầm sách vở, phần đông viết bằng tiếng Pháp và tiếng Anh, có tác giả đề tặng. Rất ít sách Việt. Ẩn giải thích: " Dân chúng taị đây không được viết tự do. Đó là vì sao tôi không viết hồi ký. Tôi sẽ gặp khó khăn nếu tôi nóí đến đời tôi hay những gì tôi biết*. Tôi làm việc trong bóng tối. Tôi chết trong bóng tối. Tôi sẽ nhớ tiếc những quyển sách này khi tôi ra đi. Tôi là người duy nhất còn lưu ý đến những chuyện cũ."

Trả lời câu hỏi nghĩ sao về thuyết Mác-Lê ,Ẩn nhìn nhận chủ nghĩa này vướng không ít giới hạn và chịu trách nhiêm về cái chết của nhiều triệu người trong thế kỷ 20. Ẩn quay lại chất vấn: Ở Việt Nam, tổ chức nào có đủ sức lãnh đạo cuộc đấu tranh cho Đầt nước? Không có sự chọn lựa nào ngoài đảng Cộng sản. Theo Ẩn, CS chủ trương mọi người là anh, em, bình đẳng. Để thể hiện điều này, cần một triệu năm. Đây là giấc mơ không tưởng nhưng một giấc mơ đẹp. 

Gs Bass ghi: Tôi đã đến thăm PXA nhiều lần tại nhà. Mỗi lần, Ẩn chọn vài quyển sách, đặt vào tay tôi, như để khoe. Tôi có cảm tưởng nhan đề và nội dung của những quyển ấy là những thông điệp mang nhiều ám hiệu nói lên một cách kín đáo các kinh nghiệm quá hiểm nguy nếu đối địch trực tiếp. Một lần, Ẩn đưa cho tôi một tác phẩm của Charles Dickens với câu "It was the best of times, it was the worst of times, Thời khoảng đẹp nhất, Thời khoảng thê thảm nhất ". Ngày khác, bài học rút từ tập thơ ngụ ngôn của Jean de La Fontaine. Ẩn thích đọc các câu chuyện thú vật hành động như người, và người hành động như súc vật. Gặp nhau lần chót, Ẩn đưa cho tôi một tác phẩm của Gérard Tongas, nhà giáo dục Pháp từng đến Hànội giúp CS dựng một trường trung học sau khi họ đánh bại Pháp năm 1954. Ẩn kể lại: Tongas, như Edward Lansdale, có một con chó thông minh đã cứu ông khỏi chết vì chất độc. Cái tựa của quyển sách mà thôi mang nặng một ý nghĩa "J’ai vécu dans l’enfer communiste au Nord Việtnam et J’ai choisi la liberté, Tôi đã sống trong địa ngục CS ở Bắc Việt và tôi đã chọn tự do." Ẩn căn dặn: "Đây là một quyển sách rất hệ trọng, một tác phẫm thiết thực. Ông nên đọc nó.". Như lời giã từ, Ẩn nói, với một giọng châm biếm: " Vợ tôi bảo tôi: đã đến lúc tránh ra để nhường chổ cho thế hệ trẻ nhưng tôi chưa thể chết được. Không biết rồi đi đâu. Địa ngục để dành cho bọn gian manh. Ở VN ngày nay, có quá nhiều gian manh. Dẩy đầy gian manh!"

Để kết thúc bài này, người viết nghĩ nên ghi lại một lời bình phẩm có vẻ hữu lý của David Haberstam, tác giả của quyển sách Making of a Quagmire nói về chiến tranh VN. Halberstam, một bạn thân của Ẩn trong báo Time, nhận xét: " Câu chuyện của Ần nhắc lại tất cả những câu hỏi căn bản do Graham Green từng nêu ra trong tác phẩm The Quiet American: Thế nào là sự trung thành? Thế nào là lòng yêu nước? Thế nào là sự thật? Anh là ai khi anh nói những sự thật ấy?" Và Halberstam kết luận: "Có hai mặt trong Phạm Xuân Ần mà chúng ta không thể hiểu được. Nhìn lui dĩ vãng, tôi thấy y là một con người bị xé làm đôi ở phiá giữa".

Chưa học hết lớp 9 đã có 2 bằng đại học!
 

 - Đó là bà Võ Thị Nhị, Trưởng phòng Nghiệp vụ đài Phát thanh Phú Yên, tuy chưa học hết lớp 9 nhưng đã có 2 bằng đại học là Đại học tài chính kế toán và Cao cấp lý luận chính trị.

 

Cũng trong năm 2004, bà Nhị được Bộ Nội vụ cấp chứng nhận trúng tuyển kỳ thi nâng ngạch chuyên viên chính. Tuy nhiên, mới đây, theo ý kiến khiếu nại của đảng viên trong chi bộ, Chi uỷ Đài Phát thanh Phú Yên đã tiến hành kiểm tra và phát hiện bà Võ Thị Nhị chưa học hết lớp 9. Lạ lùng là bà Nhị đã qua mặt được tất cả các cơ quan chức năng của tỉnh Phú Yên và một số Trường đại học để “ băng rào” bằng cấp một cách ngoạn mục.


Vượt rào bằng cấp

 

Tháng 5/1989, tỉnh Phú Yên được tái lập (trên cơ sở chia tách từ tỉnh Phú Khánh cũ), đài Phát thanh Phú Yên thành lập. Biết Đài đang cần người bà Võ Thị Nhị đã làm đơn xin chuyển công tác từ Trường Bổ túc văn hoá tỉnh về đài Phát thanh. Mặc dù chưa học hết lớp 9, nhưng trong sơ yếu lí lịch và đơn xin việc gửi Đài Phát thanh lúc bấy giờ bà vẫn ghi là tốt nghiệp 12/12.

  
Sau vài năm công tác, bà Nhị làm đơn xin đi học lớp đại học tài chính kế toán tại chức do Trường đại học Tài chính kế toán TP.HCM liên kết với Trung tâm giáo dục thường xuyên mở tại Phú Yên năm 1991-1996. Theo qui chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và đào tạo và giấy báo tập trung học tập của Trường Đại học tài chính kế toán TP.HCM ngày 10/9/1991, trước khi vào đại học, các học viên phải có bản chính Văn bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông, hoặc Bổ túc văn hoá hay bằng tốt nghiệp Đại học và Trung học chuyên nghiệp. 
 

Với qui định như vậy, bà Nhị  không đủ điều kiện tham gia lớp học này. Nhưng không biết bằng cách nào đó bà Nhị đã ghi danh tên mình vào lớp đại học. 

 

Sau 5 năm “đèn sách”, lớp đại học tài chính kế toán tổ chức kỳ thi tốt nghiệp. Theo đúng qui định, Trường Đại học tài chính kế toán TP.HCM tổ chức kiểm tra văn bằng tốt nghiệp THPT 1 lần nữa. Biết không thể qua được đợt kiểm tra này, bà Nhị đã nảy ra “sáng kiến” là làm “Đơn xin xác nhận thất lạc hồ sơ gốc” để bổ sung hồ sơ đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp lớp Đại học tài chính kế toán. Đơn này được gửi cho Sở Giáo dục đào tạo tỉnh Phú Yên. 
 

Bà Nguyễn Thị Hoàng Lan - Phó phòng tổ chức hành chính sở Giáo dục đào tạo Phú Yên xác nhận: “Việc khai xác nhận hồ sơ của bà Võ Thị Nhị là đúng”. Đồng thời có cả  chữ ký của ông Trần Văn Chương (nay là giám đốc sở Giáo dục đào tạo Phú Yên) xác nhận chữ ký của bà Lan. Điều khó hiểu hơn nữa là người ký xác nhận lại ký trước 1 ngày so với người viết đơn. Đơn của bà Nhị ghi ngày 23/4/1996, còn bà Lan xác nhận vào ngày 22/4/1996.  

 

Có được tấm bằng đại học tài chính kế toán bà Võ Thị Nhị đã tạo thêm cho mình cái vỏ bọc khá chắc chắn về bằng cấp. Chưa dừng lại ở đó, vẫn với chiêu cũ, bà Võ Thị Nhị tiếp tục nộp đơn học lớp cao cấp lý luận chính trị tại phân viện Đà Nẵng thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Ban tổ chức Tỉnh uỷ Phú Yên mở tại Trường Chính trị Phú Yên. 

 

Và với khả năng “siêu phàm”, bà Nhị lại được chấp nhận vào học và cuối khoá được thi tốt nghiệp và được phân viện Đà Nẵng cấp bằng tốt nghiệp cao cấp lý lý luận chính trị.

 

Với những tấm bằng như vậy, bà Nhị đã được kết nạp Đảng, rồi từng bước thăng cấp. Từ một kế toán thanh toán bà Nhị được bổ nhiệm lên làm phó, rồi Trưởng phòng Nghiệp vụ và Tổ chức hành chính Đài Phát thanh với nhiệm vụ phụ trách kế hoạch tài vụ đơn vị này. 

 

Ai tiếp tay cho hành vi của bà Nhị?

 

Điều bất ngờ là trong quá trình xác minh làm rõ theo kiến nghị của đảng viên, Chi uỷ đài Phát thanh còn phát hiện thêm một số tình tiết khá phức tạp trong phần kê khai lý lịch cán bộ và thực tế bằng cấp của bà Võ Thị Nhị. 
 

Cụ thể như sau, trong tất cả các lý lịch cán bộ, lý lịch Đảng viên ở mục trình độ học vấn văn hoá phổ thông từ trước đến nay, bà Võ Thị Nhị đều khai đã tốt nghiệp 12/12. Tuy nhiên, qua kiểm tra xác minh và tại bản tường trình trước chi bộ mới đây bà Nhị khai chưa học hết lớp 9/12. 

  
Còn đối với các cơ quan chức năng ở tỉnh và các Trường đại học thì bà Nhị khai là đã Tốt nghiệp lớp Trung cấp tài chính kế toán. Nhưng khi gặng hỏi tốt nghiệp năm nào, ở đâu thì bà Nhị lại "không nhớ". Hỏi về bằng cấp thì bà nói đã bị thất lạc. 
 

Trớ trêu hơn, bà Nhị cho rằng việc thất lạc hồ sơ gốc của bà là do các cơ quan nhà nước. Do bà chuyển công tác quan nhiều lần, hồ sơ của bà được tổ chức chuyển đi bằng bưu điện nên thất lạc khi nào bà không biết. "Khi học xong lớp Trung cấp thì bằng tốt nghiệp người ta cũng chuyển qua đường bưu điện về cơ quan chứ tôi cũng chưa thấy mặt mũi bằng cấp ra sao…” - bà Nhị nói.

 

Cho đến bây giờ, cả lãnh đạo cơ quan, những người có trách nhiệm quản lý hồ sơ cán bộ cơ quan Đài Phát thanh Phú Yên vẫn chưa rõ bà Võ Thị Nhị - Trưởng phòng Nghiệp vụ và Tổ chức hành chính đã học đến lớp mấy, trường nào trước khi chuyển về Đài Phát thanh. Bởi tất cả bằng cấp của bà chỉ dựa trên cơ sở những lời khai trong những bản lý lịch  không thống nhất, còn mọi giấy tờ liên quan đến văn bằng chứng nhận trình độ học vấn của bà  Nhị thì mặc nhiên không có bất cứ 1 giấy tờ nào. Trong hồ sơ của bà, ngoài các bằng đại học mới học sau này thì không có thêm một chứng chỉ nào khác.

 

Vấn đề đặt ra ở đây là tại sao một cán bộ chưa học hết lớp 9/12 lại được học và được cấp nhiều bằng đại học như đã nêu trên? Trong quá trình từ lúc nhận công tác đến lúc kết nạp Đảng, rồi được bổ nhiệm giữ các chức vụ quan trọng tại một cơ quan báo chí cấp tỉnh, không một vị nào có trách nhiệm phát hiện ra? Ai đã tiếp tay cho những hành vi sai phạm này? Hành vi mang khai lý lịch sẽ được xử lý như thế nào?

  

Các cơ quan chức năng tại Phú Yên đang tiến hành xử lý trường hợp này.
 

Đăng Duy
 

"KINH DỊ "ở hồ bơi 



Rình cảnh nóng của… gay



Là dân đồng tính nên N (trường MD) chọn hồ bơi TP là điểm đến của mình trong hè này. Theo anh bạn thì hồ bơi này cho dân gay, đến đây có thể gặp được rất nhiều người cùng “giới”. Tình cờ một lần nghe người bạn rỉ tai: "Tụi nó sex với nhau trong nhà vệ sinh nhiều lắm!", N không tin, nhưng tận mắt chứng kiến được mới thấy hãi.

Trong một lần vô tình đẩy cửa phòng thay đồ để len chân vào. N suýt té ngửa khi trước măt mình là hai chàng adam đang… cuốn lấy nhau không một mảnh vải che thân. Không hiểu nghĩ gì mà hai chàng còn không thèm khóa cửa, chắc tự tin hôm nay đầu tuần không ai thèm đi bơi? Đứng ngoài, vài cậu teen cầm điện thoại để… rình quay trộm.

T(trường MH) cho biết những người đồng tính vào đây “tình tự” rất vô tư và chẳng sợ ai dòm ngó. Thậm chí teen cũng kéo vào tham gia hưởng ứng đến nỗi vào các ngày đông khách là “phim nóng” lại diễn ra liên miên trong các phòng thay quần áo. Nhiều teen muốn chơi nổi còn rình cứ thấy “cảnh nóng” phía trong là hè nhau tát nước vào. Cảnh tượng bát nháo vô cùng. 

Nơi lý tưởng để “đi săn” 



Hãy để hồ bơi trở thành một nơi giải trí và thư giãn lành mạnh trong mùa hè của teen nhé! (Ảnh minh họa)

Những phòng thay đồ đang trở thành điểm nóng vào mùa hè khi nhiều teen đồng tính rủ nhau tới công khai quan hệ và tìm bạn tình. Tới bể bơi NT trên đường DN, chuyện gạ gẫm xảy ra thường xuyên. M (sn1991) vừa tới chân cầu thang dưới hồ đã bị một anh lạ hoắc bắt chuyện làm quen. M sợ quá “té” thẳng vào phòng thay đồ thì cảnh tượng còn hãi hùng hơn khi mấy tên “săn hàng” đang lượn qua lượn lại, thấy teen nào cao ráo đẹp trai là “vồ” luôn. Một số teen không biết “giải quyết bức xúc” ở đâu nên đã đi theo bọn “săn tình”. Sau đó thì có trời mới biết được họ làm gì.
Thấy có tiếng động sột soạt bên trong một phòng thay đồ, M tiến đến “ti hí” mắt nhìn. Hai bạn teen độ khoảng 16, 17 tuổi đang hôn nhau thắm thiết trong ấy và tất nhiên trên người chẳng còn một mảnh vải che thân. 

Tìm việc “làm thêm” (!?)



Một vài teen lượn lờ ở khu vực thay đồ không chỉ thỏa mãn nhu cầu sinh lý, mà còn tranh thủ… kiếm khách. Lần nào đến hồ bơi M cũng bắt gặp anh chàng P, P tâm sự đang học năm 1 đại học KT. Cao 1m78, da trắng, khá điển trai và có tập thể hình nên chỉ cần anh bạn lượn hai ba vòng trên hồ bơi thì đã có người làm quen và… ngã giá. Hôm nào ít khách đến bơi thì P xông thẳng vào ngay bên trong phòng thay đồ để đứng “rao tình”.

P kể rằng sau khi thỏa thuận giá cả, cả 2 sẽ chui vào phòng thay đồ để “quan hệ” luôn. Do chẳng có ai để ý quan tâm nên ngày càng có nhiều dân đồng tính đến đây đóng “phim nóng”. 

Đôi khi nhiều teen chẳng biết gì về đồng tính cũng ít nhiều bị lôi kéo và ảnh hưởng. Giống như trường hợp của K (trường MD).

Một lần đến hồ bơi TP, đang thay đồ thì k bị gõ cửa liên hồi. K bực tức mở cửa tưởng ai định gây sự thì giật mình thấy một gã lạ hoắc nhào vô nhanh tay khóa chặt cửa. Hắn ta sờ soạng khắp người K, anh bạn sợ hãi đẩy hắn ra bởi cậu đâu phải dân gay. K kiên quyết gạt tay hắn mở cửa thoát ra ngoài. Không kiên quyết được như K, Q (trường MP) sau khi bị gạ gẫm, Q đã… xiêu lòng “thử” xem quan hệ với gay như thế nào. Sau một thời gian, Q thành dân đồng tính luôn. Cậu chọn hồ bơi là nơi để “thể hiện tình cảm” và tìm “bạn tình” giống như ngày trước cậu bị mồi chài vậy. 

Việc đóng “phim nóng” trong các nhà thay đồ đã làm mất đi hình ảnh của hồ bơi vốn sạch sẽ và văn minh. Teen đều biết hậu quả của nó không hay chút nào, thế nhưng vì tò mò vẫn “cố đấm ăn xôi” thử cho biết. Mong rằng teen sẽ có ý thức trong hành động của mình để mỗi lần nhắc đến hồ bơi, không ai còn thấy hãi hùng nữa.

[Sưu tầm]
